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Lời nói đầu của nhà xuất bản 
” Đời sống mới ” 


Quuần sách nàp diễn giải một cách cắm 
động con đường đời dũng cảm của pí lãnh 
tụ cảng nhản thành phố Hàam-buốc, chủ lịch 


Đẳng cộng sẵn Đức lừ năm 1935, Chúng ta 
kinh phục người dâng niên xã hội đản chủ, 
người đoàn niên công đoàn 17 trôi, bỗ nhà 
ra đi lao bảo cuộc chiến đâu chống ứp bức 
nà búc tội. Chúng ta kính phục tỉnh thần 
kiên Irung chiến dấu chn con đường Người 
đã chọn, cùn dường đần Người ảo Đẳng 
công sản. chiến đấn bền bị bên cạnh Lê¬nin. 
Chúng ta đối theo những tư tưởng của Người 
một nhà lý lnận njên bác sớm nhận ra ngng 
cơ của chủ nghĩa phải xử, tồ chức cuộc chiến 
diều chống lại thế lực dã man, tàn bạo này, 
Tư tưởng của Người sự liên hệ một thiết 
của Người 0ới quần chúng biều hiện lông 
nhắn đạo sản sắc nà sức mạnh nô địch mà 
không một thế lực tản bạo nào khuất phục 
nồi ngay cả thời gian mười một năm ròng 
nằm trong nhà từ của bọn phái xi! đã man 
khút máu. 


https://tieulun.hopto.org * 





CHƯƠNG MỘT 


NHỮNG NGÀY THƠ ẤU 
VÀ NHỮNG NĂM TUÔI TRẺ 


SINH RA TRONG MỘT 
THỂ GIỚI BẤT CÔNG 


Tháng tư ở nước Đức này thật khắc nghiệt. 
Trong một ngày, thời tiết thay đồi thấi thường. 
Dân gian Đức có câu: 
« Tháng tư, tháng tư! 
Chính người chẳng hay 
Minh muốn cái gì |» 


+ 


Trời đang nắng đẹp, bồng những đám mây đen 
ùn ùn kéo kín bầu trời, Đất lrời mờ nút trong cơn 
giông, và liếp theo có khi là trận mưa đá. Hồi 
những đợt bão tuyết cuối mùa ập đến trong chớp 
nhoáng. Bầu trời trở lại sáng trong, chan hòa nắng 
xuân và gió chướng. Giỏ nhiều đến nỗi người ta 
có cắm tưởng bầu trời là một cái mũ không lö 
chứa đầy gió. Anh sinh ra trong tháng Lư ư? Anh 
sẽ phải chịu lấy những rủi ro, bắt hạnh trên con 
đường đời — những người mê tin nói vậy. Tất 
nhiên đó là một sự nhầm lẫn. Cuộc đời của một 
còn người ra san, tùy thuộc vào thời gian, quan hệ 
xã hội, sự giáo ¿¡c của cha mẹ; trí thức và khả 
năng của chính con người đó, những ước mơ› 
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hoài bão cũng như những điều kiện khách quan và 
chủ quan để thực biện những hoài bão ấy. Nhưng 
cũng có khi ngẫu nhiên, cuộc đời đưa ta đến những 
biến cố và bước ngoặt bất ngờ, 

Cậu bé ấy đang bước những bước chập chững 
đầu tiên trong đời đề đi đến tương lai còn chưa 
được xác định. Cậu sinh ngày 16 tháng 4 năm 1886 
tại Hăm-buốc, nhà số 68 phố An-Len-van. Mẹ cậu: 
bà Ma-ri-a Mác-đa-lê-na, một người đàn bà ngoan 
đạo, chiên lành của đấng cứu thế, và cha cậu, ông 
Đô-ha-nét Ten-lơ-man 29 tuôi. Ông Dô-ha-nét Ten- 
lơ-man chăm chú viết nắn nót lên đứa con trai đầu 
lòng vào sồ khai sinh tại tòa thị chính thành phố : 
En-stơ-Dô-ha-nét —- Phơ-rit Ten-lơ-man, Mọi người 
gọi cậu là En-sid Ten-lơ-mnan. 

En-siơ vào đời trong những điều kiện gia đình 
và xã hội không lạc quan gì, đầy rẫy áp bức, bóe 
lột và bất công. 

Ai nghèo khổ phải tìm cách xem vì đâu và bằng 
cách nào để có được bánh mi, Ái đấu tranh chống 
lai những sự bất công của thế giới bóe lột sẽ bị 
đùi cui của cảnh sát săn đuổi, đánh nải, 

Ở nước Đức, hầu tước Bi-smắe đang cầm quyền 
và năm 1886, « đao luật chống những hành động có 
hại cho an ninh quốc gia của bọn xã hội dân chủ » 
có biệu lực đã được 8 năm, nó còn được tồn tại 
cho đến ngày cậu bé En-stơ gần bốn Luôi. 

Năm 1890, lần đầu tiên giai cấp công nhân Đức 
và quốc lễ cử hành trọng thể ngày lễ và là ngày 
đấu tranh mồng một tháng Năm. 

Đối với giai cấp công nhân thành phố cảng Hãm- 
buốc, tháng Năm là tháng mở đầu một cuộc đấu 
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tranh giai cấp gian khồ, quyết liệt, kéo dài đến 
mùa hè. Trên toàn quốc từ tháng 1 năm 1889 đến 
tháng 4 năm 1890 đã nỗ ra hơn 1000 cuộc đình 
công. Bất chấp đạo luật phản động ®:ủa Bi-smắc, 
Đảng xã hội dân chủ Dức do Au-gút Bê-ben lãnh 
đạo là đẳng mạnh nhất của Quốc tế thứ Hai mới 
được thành lập. Năm 1890, tháp Ép-phen của Pa- 
rỉ tráng lệ tròn một năm và vẫn là một kỳ quan 
của thế giới. Dô-ha-néL Ten-lơ-man không đặt hy 
vọng vinh quang cao xa như những kiến trúc sư 
tháp Êp-phen, nhưng ông hy vọng phát tài nhanh, 
giàu có. Mong ước, nguyện vọng lớn nhất của ông 
ˆ là tự chủ: có mọt cửa hàng rau, cửa hàng bán 
than, có vài cỗ xe ngựa đi chuyên chở, và tiến tớt 
trở thành chủ bãng vận tải. Từ một nòng dân nô 
kệ trước kia, rồi trở thành nửa vò sẵn, Dò-ha-nét 
Ten-lơ-man trở thành tiều chủ trung lưu cỏ cửa 
hàng phồn thịnh, ngoài vợ, con gái, con trai còn cớ 
nưười làm công, những người thuê mướn theo vụ, 
những người làm công nhật những khi nhiều việc- 

Đó là thế giới ấu thơ của En-stơ Ten-lơ-man. 
Mặc dầu đủ ăn, sung sướng, cậu không yêu thích 
thế giới cận đang sống. Cậu không tìm được trong 
đó những điều khả dĩ làm cho tâm hồn trẻ thơ 
của mình thấy hạnh phúe. Khi đôi cánh tay đã rắn 
chắc, cậu phải làm hết mọi việc nặng nhọc trong 
nhà. Cửa hàng này của bố đối với cậu như một 
chiếc áo tù. Từ ngày còn là một học sinh tiều học, 
cậu đã nhận ra điều đó. En-stơ rất ham học và 
học khá. Cậu thích nhất môn lịch sử, lịch sử tiến 
hỏa nhân loại, toàn và thể dục thề thao. Cậu cỏ quá 
it thì giờ để làm bai tập. Nhiều lần từ sảng sởna 
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tình mơ, cậu đã phải cùng bố chạv một chuyếm 

hàng rau hoặc than trước khi cắp sách đến trường. 

Bố cận đã, ít quan tâm đến việc học tập của con, 
lại càng íL quan tàm hơn việc đọc sách của En-stơ,. 
Trong hồi kỷ sau này, En-stơ Ten-lơ-man viết: 

cĐòi hỏi phải luôn luòn có sách mới để đọc của 

tôi đã có lần làm cho bố tôi vốn nghiêm khắc đã. 
nổi trận lôi đình. Nhưng chẳng sao, tôi tự tìm lấy 

và đọc trộm ở những nơi vắng ». Những cuộc phiêu 

lưu trên biển, chuyện phiêu lưu của bọn cướp của.. 
Stuê-tơ-bê-cớt, những chuyện thần thoại Ni-bèẻ- 
-lung-nghen®) đặc biệt lòi cuốn cậu. Câu đọc Gớt), 
Sin-le2), Klai-stơ). Cậu thường hay đi xem kịch 

với bạn học, «Bá tưởc Hôm-buốc» của Klai-stơ; 

cMaria Stu-a ø của Sin-le, « Đông Các-lốt » « Bọn kẻ 

cướp», «Vin-hem Ten».. Những tác phầm ấy 
không những chỉ đề lại ấn tượng sâu sắc cho tuôi 

học sinh, mà nó đòi hỏi phải tìm được những câu 

giải đáp mà nội dung của các vớ kịch xoáy vào 
cuộc sống của một tâm hồn trẻ, trong trắng vốn 

háo hức muốn khám phả thế giới xung quanh với 

sự chăm chủ và nghiêm chỉnh so sảnh với những, 
hiện tượng xây ra hàng ngày trong cuộc sống : Tại 

sao các bà nội trợ gia đình công nhân mua thức 
ăn, vật đùng, chất đốt quá iL so với những người 
trung lưu? Tại sao những bạn học của cậu là con 

công nhân luôn luôn chịu đói hơn cậu? Tại sao 

mỗi lần cậu nhường cho bạn chiếc bánh mì, miếng 
ba tê không giải quyết được gì? 

£ 


(1) Kho tàng đân gian thần thoại lớn của Đức: 
(2) Những nhà thơ lớn Đức thể kỹ 19. 
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Cậu băn khoăn chưa tìm được đáp số cho những 
câu hỗi của chỉnh mình. Nhưng mẹ hiền hậu chân 
thật, luôn tin đẳng tối cao, liệu Người có thể trả 
tời dược chăng ? 

-_- „Mẹ thân yêu à, tại sao đẳng lối cao không 
giúp đỡ những người nghẻo khô ?» 

— qHọ phải cầu nguyện và rồi thượng đế sẽ 
giúp đỡ họ, con yếu quý của mẹ 4°. 

Buồn thay, En-stơ không tin điều đó ; bởi rằng cậu 
biết. nhiền bố mẹ các bạn cầu xin thượng để nhiều 
lần, nhưng có đấng tối cao nào lắng nghe và nhận 
lời cầu xin ấy đâu ! 

Mẹ khẽ khàng: «€on yêu của mẹ ! Họ sẽ được 
siêu thoát và sung sưởng, hạnh phúc ở thể giới 
bên kia ». Nhưng, nhưng đó không phải là lời giải 
đáp câu hỏi tại sao ở thế giới này họ phải chịu 
tủi cực, cay đẳng, khô nghèo. 

Mẹ tiếp: (on người phải hy sinh, con của 
mẹ ạ» 

« Nhưng, mẹ của con, tại sao lại chỉ có những 
người nghèo mới phải hy sinh? ». Trời cũng không 
thề làm cho cậu tin được bằng câu trả lời ấy. Sự, 
hoài nghỉ thượng để và lòn giáo lớn mãi trong 
cậu. Còn bố? Ông không bao giờ quan tàm đến 
những vấn đề Ấy. Ông không cần biết, mà cũng 
chẳng có thì giờ đề bàn về vấn đề tôn giáo, về chủ 
nghĩa xã hội. Vấn đồ ông quan tâm nhất, bỗ hết 
thì giờ và sức lực vào chính là cuộc vật lộn hàng 
ngày cho cửa hàng của mình làm ăn khá giả. 

En-stơ Ten-lơ-man bắt đầu khám phá những sự 
bất công của thể ¿iới tứ bẫn từ những năm của 
tuôi ấu thơ như thể. 
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Lên 10 tuồi, cậu chứng kiến cuộc đình công lớn 
của thợ thuyền Hăm-buốc trong các năm 1896 — 
1897, câu theo “dõi kỹ cảng với tâm hồn và hiều 
hiết trẻ thơ vụ án xử đại ủy Đrây-phútC) ở nước 
Pháp cũng như cuộc chiến tranh Bua-rent? nắm 
1899 — 1902. Về sau, Người viết trong hồi ký: 
qNhững sự kiện này đánh thức trong tôi một sự 
mong muốn, say mê nồng nhiệt. Ở đây tôi tìm 
thấy những sự bất công trong thế giới qua những 
thí dụ lớn lao và rõ ràng mà trong cuộế sống 
hàng ngày tôi được chứng kiến qua những việc 
nhỏ nhặt ». 

Việc khám phá sự bất công quanh mình và trong 
thế giới rộng lớn, đặt ra cho cậu những vấn đề có 
nguyên nhân trong hệ thống của xã hội có bóc 
lột. Nhưng, không một ai có thể giải đáp được cho 
cậu, và những người có thể giải đáp được — Mác 
và Ăng-ghen — thì đối với gia đình Dô-ha-nét Ten= 
1ơ-man lại rất xa lạ, không ai biết. 


«Sự giáo dục của gia đình và nhà trường đối 
với tôi tuyệt nhiên không phải là sự giáo dục xã 
hội chủ nghĩa... Cha tôi, một thời là linh của 
"Trung đoàn cận vệ số 1, đã từng cuốc bộ từ Hắm~ 
buốc đến Đối-sđam, tham gia hầu hết các tồ chức, 


(3) Đrây-phúL là đại ñy trong quân đội Pháp, gốc Do 
thái, trong cuộc chiến tranh Pháp — Đức 1871, bị tổ cáo 
là cũng cấp tin tức tình bảo cho Đức, bị mang ra tòa Án 
quân sự Pháp xét xử. 

{2) Là cuộc chiến tranh giữa bọn thực dân Anh với bộ 
lạc Bua-ren trong cuộc chiến tranh thuộc địa š&n cướp 
của Anh ở Nam Phi. 
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các hội của xã hội tư sẵn và của bọn quân nhân... 
Ông thú nhận quan điểm tự do của mình khá rõ. 
ràng, sau khi tôi thôi học và đến thời kỳ lạm phát 
thì ông trở thành đẳng viên cộng sản. Như vậy có 
một quan hệ trải ngược xuất hiện, thời trai trẻ, 
cha đã chẳng thề nào thuyết phục được con trai, 
ngược lại, eon trai cùng với những biến cố xã hội 
sâu sắc đã đần đần thức tnh và cũng cố lòng tin 
cho cha và khiến cho ông dần dần đứng vào hàng 


ngĩ của những người cộng sản ›ø. Sự quan sát quy 
luật vận động: của thế giới bao quanh cậu trong, 
cải lớn cũng như cải nhỗ đã đầy cậu vào một rạng 
thái hoài nghị. Liệu cỏ một sự bình đẳng cho nhân. 
loại không? Ở cậu, một cá tỉnh đặc biệt hình thành 
._ rỗ né! mà về sau, khi trở thành lãnh tụ của giai 
cấp, được bộc lộ rất rõ: Quan sát thirc tế một cách 
sâu sắc và nghiêm túc; rúi ra những mầu thuẫn từ 
các thực tế đó, luôn tìm tòi và phát hiện cái mới, 
luôn đặt ra những câu hỏi: Tại sao? Điều đó phục 
vụ ai? Ehải làm gì? Về sau, từ nhà giam của bọn 
quốc xã Hit-lc, Người viết trong một bức thư: 
«Có một chân lý lịch sử, tức là một sự nhất quán 
cần thiết của sự thật được xác định với những dự 
định có cơ sở của nó. Có một lương tâm chỉnh trị 
đời hỏi phục vụ cho chân lý đó. Chân lý không bị 
thời gian xuyên tạc, không có gì cay đắng và tàn 
nhẫn hơn là sự thật ». 

Phải nhìn thẳng vào sự thật cay đắng và tàn 
nhẫn đề rúL ra tinh nhất quản của nỏ, Ten-lơ-man 
đã làm như vậy sau khi cậu rời ghế nhà lrường 
Sẻ-lết-ca Ó), đường Kan-tơ. Từ ngày ấy, En-stơ đã 


1 Trưởng trung học 0Ÿ đành riêng cho con cái nhà tiàu. 
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trở thành một lao động chính thực thụ trong cửa 
hàng của bố; chỉ có điều là lương của cậu bao giờ 
cũng íL hơn “eác người làm công khác. Hinh như 
một thời gian đài tưởng rằng mọi việc đều êm đẹp 
cä, nhưng rồi những xích ¡ních không thê "nào 
trảnh khỏi xuất hiện. Không chỉ đồng lương đặt 
ra cho cậu một câu hỏi, Ông bổ thượng cẵng chân, 
hạ cẳng tay, khi mỗi buôi tối cuối tuần, cậu đến 
.các Hệm nhảy ăn uống và khiêu vũ. Thực ra bố 
không phải là loại người bần tiện, ông cũng thường 
.sà vào bàn bia chơi Scát Œ), Ông không hẹp hồi 
lắm, trả lương cho người làm công khá hậu. Nhưng 
đối với con trai, ông không muốn cho con học 
một nghề gi nhất định. Ông không thiếu tiền cho 
-con ăn học. Lập luận của ông thật là kỳ quặc trong 
những câu tự hồi và tự trả lời ấy. đại loại: Một 
người khuân váo, vận tải cần cải đầu hày những 
bắp tay rắn chắc? — Đấy, đấy! Và chính ta đấy, 
chỉnh Dô-ha-nét có học nghề gì không?. Không! 
Nhưng anh ta vẫn quần lý dược cửa hàng đấy 
chứ? — I.Ẽ tất nhiên! Ấy, ấy, đấy! 

Một lần khác ông nói: « Anh bạn thân mến, sẽ 
đến ngày anh bạn quản lý cả cơ ngơi này s. Và, vì 
vậy ông lập luận đề chống lại En-sty: Không học 
hành gì hết, tiền tiêu vặt ít nhất, thời gian làm 
việc kéo dài. 

Một sự kiện ngày thôi học, sau lễ phục sinh năm 
1900, mãi còn gây xáo động và ấn tượng sâu sắc 
trong tâm trí En-stơ. Vào một chiều chủ nhật, theo 
dời kêu gọi của tờ truyền đơn, En-stơPquyết định 





() Một loại bài như kiểu bài tu lơ khơ chơi ù ở ta. 


13 
Https://tieulun.hopto.org 





giấu bố mẹ tới dự buổi mít tỉnh đo những người 
xã hội dân chủ tô chức cho học sinh con em công 
nhàn nhân địp kết thúc niên học. Lần đầu liên 
En-stơ có quan bệ trực tiếp với phong trào công 
nhân trong buổi mít tính này. Cậu chăm chú lắng 
nghe những diều mới lạ, tuy nhiều chỗ chưa hiểu, 
chưa năm hết ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng cậu 
linh cảm thấy hình như có thề tìm thấy ở đây 
những càu trả tời thật sự cho những câu hỏi thường 
băn khoăn đay đứt trong đầu cậu. 

Nhân vật Vin-hem Ten của Sim-le đã xẻ toang 
những hoài nghỉ Irong tàm bồn của cậu học sinh 
En-stơ bằng một đòn quyếL định, thức tỉnh và 
phát triển trong tâm hồn trong trắng ấy những 
suy nghĩ mởi mể, thoái mái và có ý thức hướng - 
về chủ nghĩa xã hội, mặc dù chưa biết chắc chắn 
chủ nghĩa xã hội thật sự là gì và sẽ di đến đàu, đi 
_ như thế nào? Giờ phút trọng đại có ý nghĩa này 
đề lại trong En-stơ hàng loạt suy nghĩ và cảm 
tưởng nóng bồng, Ba mươi năm sau, Ten-lơ-man 
còn nhắc lại những giờ phút sôi động ấy: «Tôi 
hết sức nuạc nhiền và thích thú. Thạt là một tập 
thề hùng mạnh có một nưọn lửa nhiệt lình hừng 
hực, sôi suc. Những tiếng hát căng đầy nhựa sống 
đã gieo vào lòng tôi một niềm vui lớn lao và mảnh 
liệt biết chừng nào. Và sự kiện trọng đại đã đến 
với lôi: Diễn giả của buồi mít tỉnh xuất hiện. 
Những tràng vỗ tay như sấm dày rung chuyển 
phòng họp. Ông mỏ tả chủ nghĩa tư bản, số phân 
cay đẳng của có: em công nhân và gia đình họ, 
ông nói về ý nghĩz của những năm tuổi trẻ đang 
chờ đợi thanh niêu chúng tôi — Ông nói : « Cuộc 
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đời của các bạn đầy gian khổ và khó khăn, nghiêm 
trọng. Quộc sống riêng rễ của các bạn chẳng có Ý 
nghĩa gì, đoàn kết lại, các bạn sẽ là tất cả. Hãy 
bước theo ngọn cờ đồ thắm của tự do? sấy bước 
theo lá cơ chiến đấu của chủ nghĩa xã hội, hãy 
trở thành chiến sĩ đấu tranh cho chân lý và cng 
lý, cho công bằng, cho sự nghiệp thiêng liêng của 
chủ nghĩa xã hội.| Không sợ khó khăn, gian khô 
và hy sinh, không Lừử một công việc nào, một cò 
gắng nào cho cuộc đấu tranh chẳng chủ nghĩa tư 
bàn. Hãy biến nhiệt tình và lòng hăng say của 
tuổi trẻ thành hành động thống nhất. Hãy dũng 
cảm nhận lấy trách nhiệm lịch sử lớn lao của cúc 
bạn. Tương lai sản lạn và nhiệm vụ nặng nề của. 
nhàn loại đặt trên đôi vai và trong cảnh tay trẻ 
lrung và chắc nịch đầy sức sống của các bạn. Đỏ 
là sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội!» —- điễn 
giả kết thúc. Võỗ tay kéo dài mãi như không muốn 
dửi. Nhạc nổi lên, lảài ca cách mạng: « Ánh chỉ 
em, Hiến lên đấu tranh cho tự do!» hừng hực lửa 
đấu tranh như làm rung chuyên phòng họp. Những 
cặp mít sáng long lạnh, những khuôn mặt rạng 
rỡ. Máu tòi như sôi lên, tỉnh thần tôi sắng khoái, 
người khỏe hẳn ra như được Liếp những luồng gió 
mới tronglành. Tôi bàng hoàng xúc động : Phải chăng 
một cuộc sống mới, một cuộc sống sôi nội nhưng 
đầy sóng gió bắt đầu!... Cuộc mít tính kết thúc, Tôi 
đến phòng sách, mua cuốn: « Tòi trở thành người 
chiến sỉ đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội như thế 
nào ? Cầm quyền sách trong tay lồng tôi xốn xang, 
tràn ngập những suy nghĩ. Tôi đang sống những giờ 
phút sôi động nhất của tuôi thanh xuân. Những vấn 
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đề đặt ra của diễn giả xâm chiếm hết tâm trí tôi... 
Những dự định nẻn thơ lướt qua trong tôi. Con 
đường, những con đường ở đàu ? Tôi có thề bắt đầu 
từ chỗ nào? Tôi phải làm gì bảy giờ đây 2 Tôilững 
thững đi về phía Cảng, chọn một ghế trống, nghĩ 
đến những công việc đơn điệu ở nhà mà lòng thêm 
“chán ngán. Phải chăng tôi chỉ nẻn chăm lo cho cái 
tô ấm nhỏ nhoi ấy để rồi không bao giờ hiểu, 
không bao giờ biết được mặt khác của thế giới này ? 

.. Nên chăng tôi chỉ phí hoài cuộc đời của mình 
trở thành người chủ một gia tài sung túc như bố 
từng dự định ?... 

Phải có một nơi nào đó cho lòng mong muốn 
hiểu biết tha thiết của tôi được thực hiện, Cửa 
hàng của bố mẹ quá chật và vô nghĩa đối với tôi, 
và có nghĩa là hết tranh đấu. Nhưng tôi phải làm 
gi và có thể làm gì được để thay đồi nó? Đâu là 
lối thoát của những bế tắc này? Tôi ngồi đó và tự 
hỏi về tương lai của chính mình. Tôi đọc ngấu 
nghiến một mạch hết cuốn sách. Suy nghĩ của tôi 
tập trung vào lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng, một mục đích đứt khoải, một kế hoạch rõ 
ràng cho lối thoát khỏi tình trạng hiện nay, tôi nào. 
có tÌm ra. - 

Tôi lững thững bước đi trong tâm trạng uễ oải, 
bế tắc và không có ý định rõ ràng. Cho đến lúc 
trời chạng vạng, đầu nặng trĩu bao ý nghĩ, tôi bước 
vội vã về nhà và sánz hôm sau lại tiếp tục cái công 
xiệc buồn tẺ quen thuộc, ĩ 

Kề từ nz:+v ấy, hai năm đã trôi qua. En-stơ lớn, 
mạnh khỏe, :hắc chắn hơn, và cửa hàng của bố 
mẹ đối với cậu càng chật chội hơn, Cứ nghỉ đến 
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lúc phải đảm nhận công việc quản lý cửa hàng 
thay bố, lòng En-siơ nặng trĩu, chắn ngán. Cậu 
chẳng thiết đòi bố trả tiền công nhiều hơn. Cặu 
phải ra đi. « Phải đi tìm chân lý của cuộc sống ! »s 
Câu đã nói và giờ đây là lúc thực hiện dự định 
ấy. Một bộ quần áo thợ trên mình và 3 đồng Mác 
trong tủi là toàn bộ gia sẵn của cậu. En-stơ ôm 
hôn mẹ và cầu xin mẹ tha thứ -- bố đang đi vắng, 
Cậu hứa danh dự với người mẹ ngoan đạo và an : 
phân rằng khòng bao giờ làm điều gì xúc phạm 
đến gia đình và không bao giờ chịu trở lại với đôi 
vai buông thống, một con người hư hồng. Buồi 
chia tay đi tìm đường mãi về sau này còn đề lại 
trong kỷ ức Ten-lơ-man những ấn tượng sâu sắc. 
Niên lịch ghi năm 1902, En-stz Ten-lơ-man 
16 tuôi. Sau nhiều đêm không nhà cửa, ngủ vất 
vưởng trên hè phố, sau hàng tuần thất nghiệp, lần 
đầu tiên cậu hiểu và làm quen với cuộc đấu tranh 
chống những thế lực đen tối giành miếng cơm 
manh áo, chống đói khát -- Cuối cùng niềm hanh 
phúc bé nhỏ đã đến: cậu được nhận vào làm ở 
nhà máy xay xát — một xi nghiệp tệ nhất ở Cảng 
của hãng nhập khầu Phi-lip với đồng lương rẻ 
mạt và 11, 12 giờ lao động mỗi ngày. Từ một câu 
bé bị gia đình bóc lột, En-stơ đã trở thành công 
nhân bị chủ nghĩa tư bản bóc lột. so 
Bốn mươi năm sau, En-stơ viết trong một bức 
thư: «Nếu mọi sự đến với tôi ngoài mong muốn 
của mẹ cha thì điều đó có mặt tốt của nó, vì rằng 
qua đó tôi trở thành một người như bảy giờ ». 
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TỜ TRUYỀN DƠN ĐẶC BIỆT 
KÊU GỌI VÙNG LÊN 


Giấc ngủ ngắn ngủi không đủ bù lại cho một 
ngày suốt 12 tiếng đồng bồ lao động nặng nhọc. 
Nhưng, dù cho đầu có nặng tru, mắt cỏ dịp lại vì 
thiểu ngủ vẫn phải choàng đậy, vội vàng chụp chiếc 
mũ lẻn đầu, vắt áo lên vai rồi chạy và chạy, Nhiều 
người không chủ ý đến những gì ghi trên mảnh 
giấy đặc biệt dàn trên tường nhà, trên hàng rào 
suốt con đường dẫn ra bến cảng. Những tờ truyền 
đơn đặc biệt kêu gọi thanh niên công nhân Loàn 
khu cẳng Hăm-buốc đến dự một buôi hội họp. Tờ 
truyền đơn đặc biệt cũng đã gây náo động ngay 
cả trong văn phòng của tô chức công đoàn những 
công nhân vận tâi ở Hăm-buốc. Bọn thủ lĩnh công 
đoàn cải lương tổ ra rất lo lắng. Họ rất biết ai 
đứng đàng sau tờ truyền đơn này, Đã ba tháng 
nay vẫn chính người công nhân trẻ này đến đây» 
anh ta báo cho bọn họ biết, chỉnh các công nhân 
trẻ còn bị bóc lột thậm tệ hơn những công nhàn 
già, anh ta đòi hổi công đoàn phải có thái độ: 
chống lại tình trạng ấy, yêu cầu họ tô chức một 
ban thanh niên trong tồ chức Công đoàn. 

Người thợ trẻ này chính là En-stơ Ten-lơ-man, 
Năm 1904, En-stơ gia nhập công đoàn vận tải và 
trước đó một năm, anh đã gia nhập Đảng xã hội 
dân chủ. Mười bảy tuôi gia nhập Đảng xã hội dân 
chủ quả là một hiện tượng không bình thường nếu 
ta biết là năm 1903, trong tổng số 16000 đẳng viên 
xã hội đz¡+ chủ ở Hăm-buốc có lễ chỉ có độ 10 
đẳng viên dzrới 18 tuồi, trong đó duy nhất chỉ có 
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Ten-lơ-man xuất thân từ giai cñp trung lưu, khôig 
cỏ truyền thống cáca mạng. Bước vào Đẳng, Ten- 
lo-man thể hiện quyết tâm từ bộ cuộc sống khá 
giả của gia đình, birớc vào con đường dấu tranh 
mà anh đã chọn, con đường đây chông gai và sóng 
gió. Và, anh đã đi trọn con đường mà anh đã chọn 
ở buồi thiếu thời một cách chung thủy. 

Tờ truyền đơn đặc biệt năm 190ã thể hiện tính 
cách riêng ấy của Ten-lơ-man. Những đề nghị và 
yêu sách của Ten-lơ-man bị các thủ lĩnh Công đoàn 
hướng lương() bác bỏ mặc đầu họ làm ra về chăm 
chú và quan tâm. Về sa, Ten-lơ-man viết về các 
thủ lĩnh công đoàn cải lương này như sau: 

« Bạn họ ngồi đó như những bà già, người nọ 
nấp khuất sau lưng người kia », Như phương ngôn 
có câu: « Ài tìm, người ấy sẽ kiểm ra được». En- 
stơ không ngừng đi tìm những bạn bè cùng chỉ 
hướng, và anh đã tim được những bạn bè chỉ cốt. 
Họ cùng nhau trích đồng lương ít ổi của mình, gom 
góp được 200 đồng Mác. thuê một gian phòng làm 
nơi hội họp không cần bọn thủ lĩnh cải lương có 
đồng ý hay không. Một thắng lợi to lớn không ngờ: 
Trong sử 700 thợ trẻ tham gia các sinh hoạt này, 
hai trăm người git nhập công đoàn ngay ngày đầu, 
Sáu thắng sau, số thợ trẻ ngành vận (ải vào tồ 
gaiức công đoàn lèn tới 1800 người. Từ đỏ tên tuổi 
người đoàn viên công đoàn En-stơ 'Ten-lơ-man có 
tiếng vang mạnh mẽ trong giai cấp côug nhân 
Hăm-buốc. 


(Ð Bọn thủ lĩnh công đoàn do bọn cầm quyền trả 
lương, chúng là bọn cải lương, cách mạng giả hiệu. 
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Một đạo, En-stơ làm xà:ích cho xưởng giặt là 
Ven-sơ, sau đó làm nhàn viên kiềm tra. TẤL cả 
còng nhân nam nữ xi nghiệp này đều vào tổ chức 
công đoàn. Ten-lơ.man là đại điện củastồ chức 
còng đoàn xí nghiệp này. Anh em đồng nghiệp cằm 
phục tính cương quyết và kiên trì của Ten-lơ-man 
trong việc yêu sách bọn chủ, bởi vậy công nhân 
xi nghiệp này có lương cao hơn các nơi khác ở 
Hăin-buốc, Điều ấy tất nhiên không làm hài lòng 
chủ xưỡng. Hắn muốn mua chuộc 1iieilgiinitó cho 
tham gia ban quản trị của xưởng với qđiều kiện 
phải thôi không hoạt dòng Công đoàn », Ten-lơ-man 
dứt khoát chối từ. Ít ngày sau, Ten-lơ-man làm xà 
¡ch cho xí nghiệp giặt là khác. Sự thẳng thắn và 
chân tình của anh đã mang lại sự kính trọng và 
tin tưởng của đồng nghiệp mới. Họ bầu anh vào 
ban chấp hành Công đoàn ngành bốc đỡ và vận 
chuyên. Đó là một sự bắt ngờ: Chưa hề có một 
người thợ nào irẻ như vậy ngồi ở vị trí Ấy. 

En-stơ Ten-lơ-man chưa đầy 22 tuồi. Từ lúc còn 
là người thợ trẻ, Ten-lơ-man hoạt dộrg hăng hái 
và là một trong những đồng chí tích cực nhất của 
Đăng. Nhưng anh nghỉ ngờ các thủ lĩnh công đoàn 
hưởng lương và thủ lĩnh Đảng xã hội dân chủ) 
mà anh đã hiểu biết hồi 1905 khi anh tổ chức các 
cuộc hội họp của Công nhân khuân vác trẻ. Qua 
những cuộc tiếp xúc sau đỏ với các thủ lĩnh cơ 
hội cùng một duộc, Ten-lơ-man đã thấy mâu thuẫn 
giữa lời nói và việc làm của họ. Nhận ra được 


(Ù Từ nàra 295, Đẳng xã hội đân chủ Đức bị bọn 
thủ lĩnh cải lưng và cơ hội lũng đoạn. 


Ó k. — 
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điều ấy là bởi chỉnh bâ| it t8 nh cớ + thửi giai 


cấp vỏ sâu đúng dẫn. Tuy vậy đề nhận ra chân 
tưởng củaŠ:hủ nghĩa cơ hội, một ăn bệnh nguy 
hiểm mà giai cấp công nhân phải trước san dứt 
khoát dứt bố nó, có như vậy mới có thể giành 
thẳng lợi trong cuộc dấu Iranh giai cấp chống chủ 
nghĩa tư bản — lhÌ người công nhân còn rất trẻ, 
người cán bộ công đoàn nồng nhiệt này còn chưa 
œó nhiều ny tín, còn thiếu kinh nghiệm đấu tranh 
giai cấp. Đối với một công nhân binh thường thật 
chẳng đơn giản nhìn nhận rõ được bộ mặt thật 
của chủ nghĩa cơ hội dưới chiếc vỗ ngụy trang 
nguy hiềm. Chân tưởng của chủ nghĩa cơ hội chính 
là: Hạ thấp phong trào công nhân để phục vụ cho 
quyền lợi của giai cấp tư sản, tức là thủ tiêu đường 
lối chính trị cách mạng vô sẵn và thay vào đó là 
đường lối chỉnh trị thỏa hiệp với giai cấp tư sẵn, từ 
bỏ mục tiêu của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp 
vô sẵn: Tiêu điệt chủ nghĩa tư bản, thiết lập nền 
chuyên chỉnh vô sản, xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đề nhận ra sự phản bội quyền lợi của giai cấp 
công nhân, chẳng những cần có lập trường giai 
cấp công nhân đúng đắn sảng suốt mà còn cần 
những kiến thức sâu sắc của lỷ luận mác-xít, bởi 
vậy, Ten-lơ-man không ngừng nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác, những lác phầm kinh điển của học thuyết 
cách mạng mác-xít, Nhưng 12 giờ khổ sai một ngày 
đã quá căng thẳng, Ten-lơ-man phải có lịch còng 
tác rất sáL sao cho công việc nghiên cứu, cho công 
Tn và TINH giấc nựủ cần thiết không thẻthiếu. 
thì giờ dành cho tỉnh yêu -- cô 
giặt trong cùng xi nghiệp với 
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En¬stơ, Họ quen nàau, chung cảnh ngộ, tình yêu 
{FGHG 81! g IV nở. 

Rô-da ghì hồi ký: «e Chúng lôi thường hẹn nhau 
đi chơi, xem®chiều bóng hoặc khiêu vũ ngày chủ 
nhật, ThỈỉnh thoánz, một mình hoặc cùng các bạn 
thân nhất của anh, chúng lỏi dạo chơi dọc sông 
En-bơ, đi còng viên và vào rừng, Ở đỏ thường bắt 
đầu những cuộc thảo luân sôi nồi, nhiều khi gay 
gắt. Tự hào biết mấy về En-stơ thân yêu của tôi! 
Anh ấy thông minh làm sao... Với tôi, một nữ công : 
nhân bình thường, thật êm địu biết bao, vì chính 
anh, chỉnh ln-stơ rất đối thân thương yêu tôi 
tha thiết ». 


Rô-da biết chăng, chính khi En-stơ trao trải tim 
cho Hô-da, con người ấy đã trải qua những chặng 
đường gian khổ, đã được chứng kiến nhiều thực 
tế đau lòng trên những chặng đường đời đầy cát 
bụi ấy. Từ mồng hai tháng mười đến hai mươi ba 
tháng chap năm 1907, anh làm công nhân đốt than 
trên chiếc tầu « A-mê-ri-ca› chạy trên trục Hăm- 
buốc — Niu-oóe. Ngoài 60 đồng Mác lương tháng, 
anh thu hoạch được điều quan trọng này: khắp mọi 
nơi trên trái đắt này, ở đâu chủ nghĩa tư bản thống 
trị, ở đó, giai cấp công nhân sống trong tăm tối, 
-khỗ cực, lầm than. Và, còn nữa, trước đó một nắm, 
vua Phổ, Glô-ri-a đã ném anh vào trang đoàn pháo 
binh số" đóng ở Cô-lô-nhơ trên sông Ranh, nhưng 
chưa hết hạn phục dịch, chúng đã thải hồi anh vì 
bệnh tại z với lời nhận xét trong giấy xuất ngũ : 
Một tên vơug quốc. 

Ten-lơ-man bắt phục tùng, An ống lạFtế 
mọi quy tắc, trật tư ở đó như. ai cau 
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ông nhân và mọi kỷ luật khẩe nghiệt đã man 
khác. Thái độ chống đối và bất phục tùng này 
cũng được áp dụng chống bọn thủ lĩnh giáo điều 
trong công đoàn. Năm 1912, với tư cách là đại biều 
tại đại hội lần thứ 8 của công đoàn vận tải họp ở 
Béc-Hn, anh đòi cho các đoàn viên trẻ của côn; 
đoàn một tồ chức tốt hơn và phải có mọi quyền 
bình đẳng. Năm 1914, tại đại hội lần thứ 9 ở Cô- 
lô-nhơ, anh thẳng thừng và cương qayết bác bỗ 
quyền lực của một nhúm nhỏ thủ lĩnh giáo điều 
trong công đoàn quyết định số phận của đoàn viên, 
và trong nhiều trường hợp, chúng chống lại quyền 
lợi của đa số đoàn viên công đoàn. Anh kịch liệt 
chống bọn thủ lĩnh cải lương của công đoàn đã 
thủ tiêu đấu tranh chính trị chống bọn tr sản. lo 
lập trường cương quyết và đứt khoảt của Ten-lơ- 
mnan phục vụ quyền lợi của thợ thuyền và thanh 
niên mà làm cho các thủ lỉnh cải lương hậm hực 
khó chịu. Nhưng mặt khác, bọn họ rất muốn lợi 
đụng anh, vì chính anh luôn luôn kết nạp được 
nhiều đoàn viên mới, đầy sức sống, hăng hái 
đấu tranh. Bề có thể trực tiếp và thường xuyên 
đặt anh đưới ảnh hưởng của chúng, chủng mời 
Ten-lơ-man nhận một chức thủ lĩnh công đoàn 
chuyên nghiệp trong lồ chức lãnh đạo do chúng 
nắm quyền. Ten-lơ-man từ chối một cách không 
chần chử. 

Trong những năm tiếp theo, bọn cơ hội không 
từ một hành động nào hòng iàm mất uy tin của 
anh trong giới đồng nghiệp, 
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Một lần tại nghị viện, nghị viên Phơ-rô-me đã 
thò bạo định làm nhục nghị viên cộng sản Ten- 
lơman khi hắn chửi đồng: « Đồ trẻ ranh ngày 
ngô, vô học!» chỉ vì Ten-lơ-man đã vạch mĩt bọn 
phá hoại cuộc đình công chỉnh trị của quần chủng- 
Than ôi, chính Phô-rô-me đã tính nhầm. Ten-lơ- 
man đã đĩnh đạc ném vào mặt hẳn: « Đời không 
thiếu những con lừa già!» Càng đi sâu hơn vào 
các vấn đề công tác Đảng và công đoàn, Ten-lơ- 
Imman càng nhận rõ hơn những mâu thuẫn. Khi cái 
đa số của nhóm n¿ dam sĩ xã hội dân chủ Ba-đen@) 
lần thứ bai sồ toẹt nguyên lý của Ba-ben2) « không 
cấp cho hệ thống xã hội này một con người và 
và một xu nào» và bỏ phiếu chấp thuận ngân 
sạch bang Ba-den, thì cùng lúc ấy tại đảng bộ 
xã hội dân chủ Hăm- buốc, Ten-lơman đòi ghỉ 
một dự quyết án yêu cầu thông qua tại đại hội 10 
ở Ma-đơ-buốc tống cỗ bọn xét lại Ba-đen ra khỏi 
Đảng. Tiếc thay đại hội này đã quyết định khác. 

Lập trường nghiêm túc của Ten-lơ-man là có 
sức mạnh, vì nó dựa trên lập trường vô sản tiến 


{1) Nườc Đức cũ trước đại chiến lần thứ I có 14 bang. 
mỗi bang có chính quyền riêng, nhưng đều đặt dưới 
quyền chính phủ trung ương. Ba-ien là 1 bang trong 
số đó. 

(3) Au-gút Bê-ben là một trong những người sảng lập. 
Đảng xã hội dân chủ Đức, ông đã đưa ra nguyên tắc : 
« không cỗã;. người và của cho chính quyền ? để gây chiến 
tranh, nhur¿ da số nghị sĩ XHDŨC trong nghị viện lại ng 
hộ chính phủ phần động bằng cách bỏ phiếu thông qua 
nuân sách chiến tranh. 
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công, và xuất phát từ những vấn đề nguyên tắc 
củs#oống Lác Đẳng, Ớ Hắm-buốc còn nhiều đồng. 
chí cá ý thức gi cấp cũng suy nghĩ như Tem-lơ- 
man, nhưng họ lại chẳng được tô chức thống nhất 
lại và chỉnh họ cũng chưa nhìn thấy lối thoát, 
Lúc này, ở Hắm-bnốc bọn thủ lĩnh giáo điều và 
cơ hội chiếm ưu thế trong tô chức Đảng và các tô: 
chức công đoàn. 

Tình trang ấy của Đẳng xã hội dân chủ ở Hăm 
buốc diễn ra đúng vào lúc chủ nghĩa để quốc Đức 
vốn sinh sau để muộn, lăm le giành những miếng 
mồi thuộc địa béo bở, đang điều hàng chục vạn: 
binh sĩ ném vào cuộc chiến tranh không lồ, và rồi 
đề được chôn chung một nghĩa địa trong cuộc đại 
chiến thế giới lần thứ nhất mở màn ngày 1-8-1914. 
Ngày 4 tháng 8 nắm 1914, nhóm nghị sĩ xã hội 
đân chủ tại nghị viện-trong việc sử dụng phe đa 
số chống phe thiểu số đối lập -- thông qua dự toán. 
ngân sách chiến tranh của chỉnh phú. Bọn thủ 
lĩnh phái hữu Đăng xã hội dân chủ mồm loa mép 
giải, thoa son trái phấn cho sự phản bội giai cấp 
công nhân và chủ nghĩa quốc tế vô sản của chúng 
bằng luận điệu tuyên truyền đế quốc bỉ ồi: « Tồ. 
quốc lâm nguy Ì». 

Hoàng để Vin-hem IÍ thở phào nhẹ nhỗồm: « Tôi. 
không biết đẳng phái nào nữa, tôi chỉ còn biết 
người Đức › : Thật khỏ khăn bao nhiêu cho những 
người xã hội dân chủ bình thường đề nhìn thấu 
được rằng giọng lưỡi về « tình anh em dân tộc » là 
sự phẩn bội giai cấp công nhân. Đẳng viên xã hội 
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dàn chủ Ten-lơ-man cũng chưa nhìn hết được vấn 
đề. Nhưng những kinh nghiệm đau xót của anh 
với bọn cơ hội trong Đảng xã hội dân chủ và 
những bọn lột da, hành hạ lính trong thời kỳ anh 
tại ngũ đã gây nên nhiều nỗi ngờ vực trong anh 
Về cải «tỉnh anh em đân tộc » bịp bợm ấy. 

Ngày 13 tháng 1-1915, En-stơ cưới Rô-da. 

Tuần trăng mật không có: ngày 14 tháng 1-1915, 
Ten-lu-mau bị động viên ra mặt trận, 
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CHƯƠNG HAI 


THÁNG MƯƠI ĐỎ 
VÀ NHỮNG KIỄN THỨC MỚI 


TRỐN KHÔI MẶT TRẬN: 


Pháo thủ Ten-lơ-man không thể nói như thống 
chế lục quân Phôn Hin-đen-buốc rằng đại chiến 
thế giới dối với anh như một cuộc di tắm biền. 
Ten-lơ-man là linh phảo và anh chứng kiến cảnh 
chiến địa ở xa bộ tham mưu. Ở chiến trường mặt 
trận phía tây, anh hiều thế nào là sự giết người 
hàng loạt, và bản thân mình suýt nữa phải nhận 
lấy số phân đen đủi kinh khủng làm ớn lạnh cột 
sống. Nuày 18 tháng 5, anh ghí trong quyền nhật 
ký niên lich công nhân khuản vác của mình: « Chỉ 
mội tỉ xíu nữa li hết, Quả đại bác nồ cách tôi có 
3 mẻt, may quá mình không việc gì ». 

Ten-lơ-man gki chép như nhật ký mặt trận. 


Thật sửng sốt sau những hàng chữ ngắn gọn 
như những hàng này: 19-5-1916! đ«Đúng 11 giờ, 
Đức tấn công bằng bom ngạt », «21-5-1916: Pháp 
tấn công. Một sự cực kỳ hỗn loạn diễn ra trước 
mặt chúng tôi », « 10-7-1916 : Buồi trưa đúng 12 giờ, 
đại đội bị tấn công bằng bom hơi», « 30-7-1916: 
Chưa bao giờ mình phải làm điều gì khủng khiếp 
hơn hôm nay Ì» 


Wba1bà8inbd Tờ 





Anh bị thương 1 lần. Lần bị thương đầu tiêm 
Vào ngày 19-9-1016, k 

Nhưng nhật ký của Ten-lơ-man cũng "nói lên 
những điều khác rằng anh rất thương yêu và đa. 
điết nhớ Rỏ-da, và anh đã vui mừng khôn tả sau 
gần hai năm lăn lộn ngoài chiến trường, ngày 27 
tháng 11 năm 1916, anh được đi phép về què hương. 
thắm gia đình. Trong khong thời gian im ng giữa 
hai trận đánh, anh vẫn đủ thì giờ chơi những ván 
cát, và thường là thua Cuộc ; và ngay tại mặt trận 
anh không rút lui ý kiến của mình, bởi vì chính 
anh không đồng tỉnh với sự phục lùng một cách 
nỏ lệ, là vì vậy mà phải nhận những hình phạt 
nặng nề kể cả việc ngồi tù. Ngày 24-11-1916, anh 
ghi: + Đúng 9 giờ. sáng ra tòa án mặt trận, bị tố. 
cáo là xúc phạm, bất tuân thượng lệnh, ví phạm 
điều lệnh trong hai trường hợp; bị tuyên án phạt. 
tù ngồi 14 ngày ». Thực chất sự bất tuân quân lệnh. 
chính là sự chống đối của Ten-lơ-man chồng chiến 
tranh. Giáo sư liu-đôn-phơ Lin-đao, bạn chiến đấu 
của Ten-lơ-man ghi lại rất cụ thề tình hình ở mặt 
trận lúc bấy gi: «Công tác tuyên truyền cách 
mạng trong quản đội cũng giống như những người 
Hòn-sê-vích đã tiến hành trong quân đội và hải 
quản Nga, lúc đầu rất yếu ớt bởi vì vào thời kỳ 
này, ở nước Đức chưa có một đẳng thực sự cách 
mạng, có tổ chức chặt chẽ, có lý tưởng và ÿ thức 
của giải cấp công nhân. Tại mặt trận, truyền đơn 
chống chiến tranh đế quốc được chuyển đến quá 
chậm. |.v: Xêu gọi nồi tiếng của Các L.ip-nếch Œ): 


CŨ Một trong những người sàng lập Bẳng cộng sẵn Đức 
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-« Rẻ thù chính ở ngay trong nước!» hàng tháng 
sau mới đến được chiến tuyến này. Bên cạnh bảo 
chi của bọn đế quốc xã hội Œ và bọn trung tâm Œ), 
Ten-lơ-manfŸcòn nhận được truyền đơn của hội 
Spác-ta-củl ® và tạp chỉ bí mật « Những bức thư 
Spác-ta-cúts,.. Ở Hăm-buốc không có chỉ bộ nào 
của hội Spác-ta-cút. Những người cánh tả llăm- 
buốc thuộc loại cực tả eó quan hệ tốt với hội Spác- 
ta-cdt. Họ đang có những cuộc tranh luận rộng 
rãi đẻ quyết định một cách dứt khoát thải độ của 
mình... Tờ «Đường lỗi công nhân › ®, tuần báo 
chính thức của họ cïng xuất hiện ở mặt trận, tuy 
không đều đặn lắm. Ten-lơ-man cũng nhận được 
những tờ này. 

Ngày mồng 7 tháng 11 năm 1917, đưới sự lãnh 
đạo của Đẳng của Lê-nin, đẳng Bôn-sê-vich, giai 
cấp vô sản Nga vùng dậy. Đó là ngày đi vào lịch 
sử với tên gọi thiêng liêng mà trìu mến: Tháng 
“Mười đỏ. Với thẳng lợi của cuộc vách mạng xã hội 
chủ nghĩa, công nhân và nông dân Nga mở ra cho 
những người bị bóe lột toàn thế giới một thời đại 
"tràn dầy hy vọng của sự quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lẻn chủ nghĩa xã hội. 


CÔ Là bọn thủ lĩnh phải hữu Đẳng XHCN đồng lõa với 
đường lối chính trị đế quốc trong đại chiến lần thứ nhất, 

(2) Chỉ bọn cơ hội trong Đẳng XHDC bịp bợm, che đậy 
thành động xét lại đưới nhãn hiệu bảo vệ sự thống nhất 
trong Đăng bằng mọi giả, trong đại chiến thứ nhất xuất 
hiệu phải gọi là trung tâm chính !ä bọn này. 

€) Các tổ chức cách mạng tiền thâu của Đẳng cộng 
xsản Đức. + 

(4) Nguyên văn : ø Arbeiter Politik ®, ` 
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Những ảnh ảo quang Thắng Mười tỏa đi 
THIÒN HƠI, 

Mười bai taáng sau cuộc tấn công vũ bảo vào 
cũng diện Mùa i)ông ở Đê-téc-bua thì ở nước ức 
cũng đã xầy ra những sự kiện lịch sử: Cuộc cách 
mạng tháng 11 năm 1918. Công nhân và nông dân 
Đức mặc áo thợ và áo lính đã chán ngấy chiến 
tranh và bọn cai thầu chiến tranh, Một người trong 
bọn họ đang mặc bộ quân phục của chủ nghĩa để 
quốc Đức là En-stơ Ten-lơ-man. Ngày 7-11-1918, 
anh dược tin «công bố mệnh lệnh ngừng bẳn » 
của nước Đức, cái tin đã đưa đến nguồn vui khôn 
tả tại mặt trận, như Ten-lơ-man ghi chép hồi ấy, 
Ten-lo-man không thể ở thêm một giây phúL nào 
nữa trong công sir của dại đội. Lúc này anh phải 
có mặt tại Hăm.buốc! Sau này, Temlơ-man viết 
ngày 9-11-1918 như sau: «Hai giờ trưa trốn khỏi 
mặt trận, cùng với bốn đồng nghỉe|... » Hai ngày 
sau, đúng 1Ô giờ sáng, Ten-lo-man có mặt tại 
Ilăm-buốc. 

Ngay tối hôm sau, anh có mặt tại khách sạn Da- 
-gơ-bin, dự cuộc họp của Dảng xã hội dân chủ độc 
lập. Cũng như nhiều đóng chỉ khác — tuy chưa 
phải là đa số đẳng viên xã hội dân chủ Hắm- 
buốc — Ten-lơ-man phản đối đường lối hòa bình 
thỏa hiệp tư sẵn của bọn thủ lĩnh hữu khuynh 
Đẳng xã hội dân chủ và gia nhập Đảng xã hội dân 
chủ độc lập được thành lập tử tháng 4 năm 1917, 
Đảng xã hội dân chủ độc lập là một đẳng công 
nhân #Ởược tổ chức từ cơ sở đến trung ương và 
đẳng +: p của nó được chọn lọc, thử thách ít 
nhiều trung đấu tranh giai cấp trực Šdiện với kể 
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tbù giai cấp. Ten-lơ-man thuộo cánh tả trong Đăng- 
Ten-lơ-man thoạt đầu chưa nhận ra ngay vai trờ 
khách quan. của Đẳng xã hội dàn chủ độc lập — 
trong tính thần của bọn trung tâm phải hữu lãnh 
đạo Đăng — là ngăn chặn quả trình chuyền sang 
tả của công nhân và qua đỏ tiếp tục hạ thấp vai 
trò này, phục vụ cho đường lối chính trị phản dân 
tộc của bọn thủ lĩnh phái hữu Đẳng xã hội đàn 
chủ tức là phục vụ bọn tư bản để quốc. Anh mới 
chỉ thấy trong Đẳng, trước hết là những người 
thợ có ý thức giai cấp. như mình. Đúng một tháng 
sau khi ở mặt trận về, ngày 11-11-1918, anh xuất 
hiện lần đầu tiên trên điển đàn của một cuộc họp 
Đẳng xã hội dân chủ độc lập. Đã từ lâu l¿n-stơ 
Ten-lơ-man không còn là một nhân vật xa lạ ở 
Hăm buốc. Nhiều công nhân đánh giá ạnh là 
người đại diện thủy chung cho quyền lợi và 
nguyện vọng của họ trong công đoàn. Những buôi 
họp với Ten-lo-man thường đông nghị, và biều 
lộ rỗ sự hoan hè và tin yêu của những người có 
mặt dành cho một đồng chỉ mà mỗi lời nói họ đều 
quý trọng và tin yêu. 

Cuối năm 1918 đầu 1919, Đẳng Cộng sản ra đời 
ở nước Đức. Sự thành lập Đảng do Các Lip-nếch 
và Rỏ-da Lúe-xăm-bua đứng đầu là một bước 
ngoặt trong phong trào công nhân Đức và lịch sử 
nước Đức. Nó đặt nền móng cho một chính đẳng 
mác-xít, lê-nin-níit của giai cấp công nhân và toàn 
dân lộc Đức trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi 
đường lối chiến tranh để quốc và sự bóc lột tàn 
Lệ của Lư hẳn. 
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Ten-lơ-man thường có mặt tại các cuộc họp của 
Đẳng xã hội dân chủ đọc lập. Ngày 6 tháng LÍ năm 
1919, Rô-da sinh con gái dầu lòng, đứa con duy 
nhất của Rô-da và Ea-stơ¿ la-ma Ten-lơ-man. 

Gia đình thêm miệng ăn, nhưng l¿n-stơ lại đang 
thất nghiệp. Thắng hoặc tìm được công việc ngắn 
ngày, En-stơ không quản ngày đêm, lăn lộn kiểm 
sống, nhưng với đồng lương chết đói, En-stơ 
không tài nào kiếm đủ sống cho gia đình. En-stơ 
lại còn phải học tập lý luận. Những đêm vùi đầu 
vào sách báo, kiệt lực không bao giờ chán nắn 
nhạt chí. Ở đó anh thấy tâm hồn mình nhẹ làng 
tânz. Thật quá ít ôi thì giờ cho cuộc sống riêng 
tư, Hô-da viết hồi ký: œTôi coi đó là điều bất 
hạnh. Cuối cùng anh ấy phản ứng những lời buộc 
tôi của tôi bằng cách cười xòa. Một lần anh nói: 
4läô-da thân yêu, cm biết là anh yêu em biết 
chừng nào. Em là duy nhất và tất cả. Nhưng nếu 
thỉnh thoảng anh về nhà muộn thì điều đó có 
nghĩa là việc phải như vậy. Anh phải hoàn thành 
công tác Đảng giao, không bao giờ trong cuộc đời 
anh coi nhẹ điều đó. Nhưng em không bằng lòng, 
em nghỉ ngờ. Bởi vậy chúng ta chỉ còn biết chọn 
cách giải quyết: Nếu em vẫn yêu anh tha thiết, 
thì trái tìm em sẽ nói với em nên và phải chọn 
con đường nào, có như vậy chúng ta mới có th 
có những niềm vui... » 

Tôi đã đi theo con đường mà anh ấy chỉ bảo. 
Cuộc đời tôi lại tràn ngập nguồ:. vui và chúng tôi 
lại càn, hiều nhau hơn, gần gũi và yêu thương 
nhau thắm thiết hơn. Công tác của Đẳng gắn bó 
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chúng tôi và chính nó cho ta, cho cuộc sống của 
ta, ý nghĩa và niềm vui... » 

Từ tháng 31919, Bn-siơ là ủy viên chấp hành 
đăng bộ Hăm-buốc Đảng xã hội dân chủ đọc lập 
và đến tháng 11 cùng nắm là chủ tịch đẳng bộ tại 
Hăm-buốc. Đứng đầu tồ chức Đẳng giờ đảy là 
Ten-lơ-man, một còng nhân có ý thức giai cấp. 

Những kinh nghiệm và những hiểu biết phong 
phú mà Ten-lo-man tich lũy được trong những 
ngày sôi động này mãi mãi là vốn quý trên bước 
đường còn đầy chòng gai của anh. Sâu sắc và có 
ý nghĩa nhất là những nhận thức về đặc điểm có 
tính chất thời đại của cuộc đại cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười. Ở đó, anh chứng kiến 
nguyện vọng và ước mơ của thợ thuyền đã trở 
thành hiện thục. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Nga trở thành ngôi sao nười sáng, ngọn hải đăng 
rạng chói cho con đường cách mạng của những 
người bị áp bức, bóc lột. Không ở một diễn đàn 
nào Ten-lơ-man không là người bảo vệ nhà nước 
Xô viết của công nông. Trước sau như mội, anh 
mạnh mẽ bảo vệ giai cấp vô sản Nga và đảng cách 
mạng của Lê-nin trước mọi sự công kich của bọn 
lãnh tụ phải hữu Đảng xã hội dân chủ và xã hội 
dân chủ độc lập. Từ những ngày rất sớm ấy, 
Ten-lơ-man gắn bó với Liên Xô bằng tình hữu 
nghị không gì phá vỡ nồi, đặt những nền móng 
cho việc học tập những kinh nghiệm lớn của cách 
mạng Tháng Mười của đảng của Lê-nin, vận dụng 
trong các cuộc đấu tranh thực tế của phong trào 
công nhân cách mang quốc tế của Quốc tế cộng 
sẵn mà Ten-lơ-man là một lãnh tụ nồi tiếng. Về 
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sau, Ten-lơ-man đã đúc kết: « Vấn đề có tính chất 
quyết định cho phong trào sông nhân quốc tế là: 
lập trường đối với nền chuyên chínhgvô sẵn ở 
Liên-xô. Vấn đề này phải dứt khoát và phải được 
phân biệtÊ-ö ràng. Lập trường đối với Liên-xẻ 
cũng quyết định cho vấn đề là ở Đức người la. 
phải đứng về phe nảo trong những vấn đề đường. 
lối chính trị của nước Đức, đứng về phe cách 
mạng hay đứng về phe phân cách mạng 9. Năm 
1919 — 1920, Đảng xã hội dàn chủ độc lập đứng 
giữa sự quyết định này./ Trong cuộc đấu tranh: 
quyết định về con đường tiếp theo của Đẳng, phe 
thiểu số tập hợp xung quanh các lãnh tụ cơ hội 
và phe đa số là lực lượng vỏ sản cách mạng trong 
Đẳng do Ten-lo-man đứng đầu, trước sau như 
một kiên trì đường lối cách mạng nhằm thiết lập 
nền chuyên chính vô sản ở Đức. tiêu này có nghĩa 
là sẽ hướng Đảng gia nhập Quốc tế cộng sẵn do 
Lê-nin vĩ đại sáng lập tháng 3 năm 1919. 

Những chỉ thị được thông qua lại đại hội lần: 
thứ 2 của Quốc tế cộng sẵn về những điều kiệu. 
kết nạp vào tồ chức này, những bài học sâu sắc 
trong tác phầm nỗi tiếng của Lênin, « Chủ nghĩa 
xã hội tả khuynh, bệnh ấu trĩ của chủ nghĩa cộng 
sẵn › đã hỗ trợ rất có hiệu lực cho các lực lượng 
cách mạng trong Đẳng xã hội dân chủ độc lập đu: 
tranh với bọn cơ hội trong Đảng. 

Ten-lơ-man phấn đấu cho Đẳng xã hội dân chủ 
độc lạp gia nhập Quốc tế cộng sản. Ten-lơ-min 
nhìn tuấu tận tìm gan bẩn chất của Đẳng xã hội 
dân chủ và đường lối chính trị phản bội của bọn 
thủ lĩnh phải hữu: Đó là chiến tranh mà chính hợ: 
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bỏ phiếu ủng hộ, đó là việc giết hại Các và Rô-da 
một cách hẻn hạ mà họ kích động, họ phải chịu 
trách nhiệm trước lịch sử, bởi vì chính bọn họ đã 
vũ trang cho bọn đao phủ, bọn phần" cách mạng 
ở Đức. Đỏ là việc ám hại Quốc Ai-snơ và đàn áp 
đẫm máu nước cộng hòa Bay-e. Ngày 10 tháng 1 
năm 1919, giai cấp công nhân Bơ-rẻ-men chiếm 
thành phố và tuyên bố thành lập nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa. Ngày 28 tháng 1 năm 1919, quản 
đội của bộ trưởng chiến tranh Nô-scơ, một thủ 
lĩnh Đẳng xã hội dân chủ — tiến vào thành phố 
đàn áp đẫm máu các lực lượng cách mạng. Hội 
đồng quân nhân Hăm-buốc chịu ảnh hưởng của 
bọn thủ lĩnh phái hữu Đảng xã hội dân chủ và 
Đẳng xã hội dân chủ độc lập làm ngơ trước lời kêu 
gọi chỉ viện khẩn thiết của công nhân Bơ-rê-men. 
Nhưng Ten-lơ-man, được sự giúp đỡ của số binh 
sĩ binh đoàn pháo bình tiến hành thành lập những 
đơn vị tình nguyện. Tiếc thay sự giúp đỡ của những 
người cách mạng Hăm-buốc đã quá muộn: Sáng 
ngày 4 tháng 2 năm 1919, nước Cộng hòa Bơ-ré- 
men không còn tồn tại nữa. Nhiều công nhân bị 
bắt, bị bắn chết. Đảng xã hội dân chủ lên cầm 
quyền. 

Không, không thể có ảo tưởng về chủ nghĩa xã 
hội ở bọn thủ lĩnh này. Phải có một lực lượng 
cách mạng mới! Ten-lơ-man nhận thức vấn đề 
một cách đứt khoái, rõ ràng. Thái độ cương quyết 
của Ten-lơ-man với tư cách là chủ tịch Đẳng xã 
hội đản chủ đọc lập Hăm-buốc làm bọn chống đối 
tức tối, Chúng điên cuồng công kích KT, tà Dưởi 
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nhan đề: « Các thủ lĩnh của Đẳng xã hội dàn chủ 
độc lập dưới lắng kính của sự phê phản tư sẵn », 
tờ s Hăn-buốc-gơ —- Phòn-xai-ting » cơ quan của 
Đẳng xã hội dân chủ độc lập ngày 26-1-1920, viết: 
« Trong giaifeấp tư sẵn, người ta còn mẹ" sắt đồng 
chỉ Ten-lơ-man tồi tệ hơn, bởi vì đồng “chi nưày 
càng f®ồ ra gay gắt, quyết liệt. Lập luận sắc như 
đao của đồng chỉ đã bóc trần lớp sơn cuối cùng 
bao bọc uy tin giả tạo của các ngài đân chủ (bọn bào 
chữa cho đường lối chỉnh trị đế quốc), nhưng giai 
cấp vô sản phải biết chọn và có được một lãnh 
tụ như Ten-lơo-man». Đỏ quả không phải là lời 
tiên đoán sai hồi đó, trong năm 1920, Bên cạnh các 
công việc tuyên truyền, giáo dục hàng ngày về tư 
tưởng biến đôi cách mạng các quan hệ xã hội ở 
Đức theo tấm gương của nước Nga là hai sự kiện, 
đặc biệt nồi bật là người lãnh tụ mẫu mực của 
giai cấp vô sản Ten-lơ-man. Đó là cuộc chiến đấu 
chung của những đẳng viên tả của Đảng xi hội 
dân chủ độc lập do Ten-lơ-man lãnh đạo và các 
đẳng viên cộng sản Hăm-buốc chống lại mưu đồ 
của bọn đảo chính Cáp) tháng 3-1920 hòng thiết 
lập nên quân phiệt ở nước Đức. Và trước hết, 
cống biến to lớn của Ten-lơ-man là góp phần vào 
việc thống nhất cánh tả của Đảng xã hội đân chủ 
độc lập với Đẳng công sản. Tuyệt dai đa số đẳng 
viên xã hội dân chủ độc lập Hăm-buốc tiến bước 
theo 1.n-lơ-man, lãnh tụ yêu quý của mình. Ngày 


{1 Cáp (Kapp) là 1 tên tư bắn quản phiệt âm mưu gây 
đão chính thành lập nền độc tài quân phiệt tháng 3-1920. 
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thống nhất ở Hiăm-buốc mãi mãi không thể nào 
quên: trước trụ sở công đoàn nơi cáe Liền ban của 
ng xã hội dân chủ độc lập và Đẳng cộng sản 
tới đó cảng Lác, làm việc, bàn bạc, một biền người 
lao dòng mặc quần áo thợ reo hò như sấn dạy. 
Những đợt hỏ âm vang: «Đồng chí Ten-lo-man! 
Đồng chí Ten-lơ-man! › và « Quốc tế Ba muôn năm, 
muôn nắm, muôn năm!» Đồng chỉ Ten-ls-man 
xuất hiện trên ban còng. Hoan hô như sấm nổi 
khi Ten-lơ.man nắm tay một đồng chí dại diện 
của Dẳng cộng sẵn giơ cao: đấu hiệu của sự thống 
nhất cách mạng của giai cấp công nhàn. 


Với Đại hội hợp nhất của Đảng xã hội dân chủ 
độc lập cánh tả và Đẳng cộng sản từ ngày 4 đến 7 
tháng 12-1920 ở Béc-lin, Đẳng Cộng sản Đức dã 
trở thành một đẳng cách mạng hùng hận cỏ cơ sở 
ăn sàu trong quần chúng lao động. Đó là một sự 
kiện có ÿ nzhữua lịch sử lờn lao. Báo « Hăm-buốc- 
gơ Phòn-xai-tung» cửa tồ chức Đẳng đo Ten-lơ- 
man lánh đạo đã tôm FẤI một cách cò đọng dầy đủ 
Ý nghĩa sự kiện quan trọng trên số ra nưày -12- 
1920; ¿Đã hai năm nay, những người cách mạng 
Đức, về cơ bản vẫn thống nhất với nhau rằng giai 
cấp vỏ sản Đức phải đi theo con đường cách mạng 
ga nhưng lại hoạt động riêng rẽ. Giờ đây lần đầu 
tiên họ đã thống nhất lại trong một đại hội lịch 

4 
SỨ... 9. 


Ten-lơ-man đã góp phần đáng kề cho sự thống 
nhất có ý nghĩa này và được Đại hội hợp nhất bầu 
vao cơ quan lãnh đạo trung ương của Đảng. 
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BIỀU KẾ BẢO HIỆU BẢO TẮÁP 


Mùa xuân năm 1025 Ï 

Hàng ngàn công nhân Hăm-buốc rằm rập xuống 
đường. 

Biều tình. Định công! Ủng hộ đình công! Ủng 
hộ giai cấp còng nhân miền trung nước Đức đang 
đứng trước cuộc chiến đấu không cân sức với bọn 
cảnh sát được vũ trang từ chân đến răng. 

En-stơ Ten-lơ-man đi trong hàng đầu của biển 
người sói sục, bên cạnh là người đồng chỉ, người 
bạn Giòn Se. Họ tiến về sân vận động thành phố. 
Cảnh sát đã chiến xuất hiện. Chúng nó nhả đan. 
Đoàn người biều tình tức giận. Họ phá vỡ tang 
hàng rào cảnh sát, Đoàn người bất chấp bọn 
khủng bố, tiếp tục tiến bước. Mội xe bọc thép của 
cảnh sát hùng hỗ lao vào đoàn người hàng ngũ 
chỉnh tề, Một tên sỉ quan trườn từ tháp xe ra, Lhết 
lớn: « Giải tán!» mặt đỗ bừng vì tức giàn, vì quả 
căng thẳng, vất vả. 

Tai sao hắn gào lạc giọng thế Giônni°!? › 

«Nó sợ đấy, En-stơ ạÌ» 

Một hòn đá to tưởng ném đúng chiếc xe 
cảnh sát. 

Chi*c xe vòng lại. Đoàn người tiếp tuc tiến về 
quản, :rường. Biền người biếc tình tay không 
chưa b. ! rằng ở đấy bọn cảnh sát đã chiến vũ 


€Œ) Tên thân mật gọi lohn Schehr. 
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trang, đạn đã lên nòng, đang chờ họ: Chúng xÃ 
súng bắn chết 2l người, nhiều người khác bị 
thương nặng, ”“Đó là kết quả đầm máu của bọn 
cảnh sát dưới quyền của nghị sĩ dân , hủ xã hội 
đ1ien-dẻ. 

Vài ngày sau, tử trên diễn đàn với tư cách là 
đại biều hội đồng thành phố Hăm-buốc, Ten-lơ- 
mạn kịch liệt tố cáo hành động đã man thú vật 
của nhà nước Đức, của bọn bỏe lột và bọn đồ tễ 
giết hại công nhân: « Chúng tôi sẽ chiến dấu cho 
đến khi nào xóa bỏ nhà nước làn bạo này. Chúng 
tôi Luyệt đối không cần giấu diếm mục đích ấy.» 
Quay sang bọn nghị sĩ xã hội dân chủ phải hữu 
phần bội, Người tiếp: «Tôi không bao giờ cùng 
đứng với quý ngài trên mảnh đất của sự phục hồi 
hệ thống đế quốc. Tôi thuộc loại người mà nếu 
một khi chống. lại chủ nghĩa tư bản thì sẽ chống 
đến cùng với tất cảổ mọi hình thức có thể được›. 

Thành phố Hăm-huốc tuyên bố lệnh khần cấp. 
Những người cộng sẵn phải hành động thận trọng 
hơn, nhưng họ không bao ,giờ lần trốn, Ten-lơ-man 
thường xuyên xuất hiện ở những nơi tập trung 
công nhân nói chuyện với họ, lúc thi ở nơi chen 
chúc nhau lĩnh tiền bảo hiềm bố thỉ của những 
người thất nghiệp, lúc ở trên những chuyến phà 
chở thợ ra các đốc() sửa chữa tàu trong cảng, lúc 
trước công nhà máy khi tan tầm. Cuộc chiến đấu 
ở miền trung nước Đức tạm thời bị thất bại. Nhưng 
đồng thời Đẳng cộng sản Đức và Quốc tế cộng sản 
non trẻ cũng đả rút ra được những bài học quỷ báu. 

* 
(1) Đốc là nơi nâng tầu thầy lên đề sửa chữa trong cảng. 
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Đại hội lần thứ 3 của Quốc tế cộng sản họp từ 22 
tháng 6 đến 12 tháng 7 nắm 1921 ở Mat-scơ-va đã 
rút ra những bài bọc kinh nghiệm từ các cuộc 
chiến đấu ác liệt do những người cộng sản Đức 
lãnh đạo thảng 3-1921. Những kết luận được đúc 
kết trong một loạt nghị quyết về sách lược của 
phong trào cộng sản quốc lế và đặc biệt được nhấn 
mạnh một cách chỉnh xác đầy ý nghĩa trong câu 
khầu hiệu nồi tiếng của Lệnin: lấy di vào quần 
chúng! Ten-lơ.min là thành viên của đoàn đại 
biều những người cộng sẵn Đức tham gia dại hội 
này. Lần đầu tiến, Ten-lo-man đặt chân lên đất 
nước của quê hương cách mạng Tháng Mười, lần 
đầu tiên Người gặp Lẻ-nin vĩ đại ở Mát-sco-va. Ten- 
lơ-man hết sức chăm chủ theo đõi các phiên họp 
của đại hội, các phiên họp này hầu hết thảo luận 
bằng tiếng Đức. Và, Ten-lo-man đặc biệt chủ ÿÝ 
tranh thủ Lhời cơ gặp gỡ công nhân Nga trong các 
công trường, nhà máy, xi nghiệp. 

Ten-lơ-man câm thấy nghe được nhịp đập của 
cách mạng Tháng Mười. Người cảm thấy ở đây là 
xã hội đuy nhất có thể có được, có thê đạt tới được 
của công nhân. Đại hội đối với Ten-lơ-man là một 
quyển tử diễn bách khoa toàn thư: Người cần phải 
có thời gian đề nắm và hiều được tư tưởng và lư 
duy phong phú của Lẻ-nin. «Hãy đi vào quần 
chúng ! » là một khầu hiệu, một chỉ thị mà Ten-lơ- 
man ủng hộ bằng trái tìm và khối óc, Toàn bộ 
kinh öhiệm trong cuộc đấu tránh chính trị hàng 
ngày vn nay đã dạy Người không có quần chủng 
thì không thể thắng lợi, kể cả những cuộc dấu 
tranh kinh tế nhỏ nhoi nhất. Nhưng đại bộ phận 


40 https://tieulun.hopto.org 


quần chúng công nhân đang đi theo các lãnh tụ 
cải lương của Đăng xã hội đân chủ và Lỗ chức 
còng đoàn, Phải thay đổi tình trạng đó! Trước hết 
những người. cộng sản trong (ö chức Ÿeông đoàn 
nhải là những người thiyc sự đại điện quyền lợi 
thiết thản cho tất cä công nhân. Bởi vày điền cần 
thiết là những người cộng sản không những chỉ 
là đoàn viên công đoàn mà chính họ phải triệt để 
cách mạng. 

Ngày 7-1-1921, Trung ương Đang Cộng sản Đức 
mở chiến địch còng bố «bức thư ngỏ » nhằm kêu 
gọi và hướng dẫn giai cấp còng nhân hành động 
thống nhất bảo vệ những quyền lợi xã hội và dân 
chủ chống sự phản công của bọn chủ, Chiến địch 
này là một con đường nữa nhằm «di sảu vào quần 
chúng » như Lênin đã đạy. Và chính Người coi 
đường lỗi chính trí này là hành động số một đề 
tranh thủ đa số trong giai cấp công nhân không 
phải chỉ bằng kêu gào chung chung, Đẳng của 
những người Cộng sản Đức còn trẻ. Chủ nghĩa 
Lê-nin, kim chỉ nam đắt dẫn những người cộng 
sẵn vững bước đi tới những mục tiêu cách mạng;. 
chưa phải đã hoàn toàn chiếm ưu thể trong Đăng 
đầu những năm hai mươi. Đăng đang đứng ở chỗ 
xuất phát của con đường thấm nhuần sảu sắc chủ 
nghĩa I,ê-nin. Đẳng phải cố gắng thu thập những 
kinh nghiệm cách mạng quý báu, Trên con đường 
này, Đẳng thường xuyên bị thể lực phản động cầm 
quyền của giai cấp tư sản và bọn thủ lĩnh phái 
hữu của Đẳng xã hội dàn chủ điên cuồng chống 
cộng và chống Liên-xô công kích gay gắt bằng mọi 
thủ đoạn khiêu khích và chửi bởi bỉ ồi. Những 
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thủ đoạn gày rối của các thế lực phân động là 
nhằm ngăn chặn cuộc đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhân Đức đang ngày càng sục sôi, 
Trong những điều kiện phức tạp này; Đăng không 
ngừng cố gắng quán triệt những bài học, những 
lời đạy của Lê-nin. Ngay trong hàng ngũ của mình, 
tư tưởng cơ hội hữu khuynh của một số cán bộ 
lãnh đạo cần trở quá trình phải triển đã chín muồi 
của Đẳng. Các đẳng viên cách mạng, cán bộ lãnh 
đạo của Đẳng, trong đó có Ten-lơ-man cƯƠH§ 
quyết chống lại khuynh hướng cơ hội hữa khuynh. 

Họ phấn dấu kiên trì không mệt mỗi cho sự 
quản triệt và sự vận dụng, thực hiện chủ nghĩa 
Lê-nin trong Đăng. Tuy nhiên kiến thức của họ 
chưa đủ để có thể lý giải được tất cả các vấn đề 
của cuộc đấu tranh giai cấp theo tỉnh thần của 
Lâ-nim. 

Trong hoạt động của mình, nhiều đồng chỉ căn 
bộ và đẳng viên tuy rất trung thành với sự nghiệp 
của Đẳng, của giai cấp công nhân đã phản ánh 
khá rõ nét tính sốt ruột, thiếu kiên nhân trong 
đấu tranh. Nhưng sự nôn nóng, thiếu kiên nhân 
Irong cách mạng sánh đôi với sự hiểu biết phiến 
điện -Ề học thuyết Lê-nin và về Lhực tiễn đấu tranh 
giai cấp phát sinh nưay trong lòng nó nguy Sỡ 
khác với chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, và SẼ gây 
tôn hại không ít cho Đẳng : Nguy cơ của chủ nghĩn 
tả khuynh. Về vấn đề này, J.ênin cũng đã khần 
thiết cảnh cáo trong tác phầm nỗi tiếng của Xgười: 
Bệnh ấu trĩ tả khuynh của chủ nghĩa công sản? 
đã từng được xuất bắn ở Đức. Lẻ-nin nhìn thầy 
trong chủ nghĩa tả khuynh, nguy €ơ của chủ nghĩa 


42 


https://tieulun.hopto.org 


phiêu J:tu mạo hiểm và chủ nghĩa bè phái tiểu tư 
aìn «hoàn toàn xa rời với bản chất và những điều 
kiện, những yêu cầu và đòi hỏi của cuộc đấu tranh 
nhất quản của “giai cấp vô sắn». Từ những kinh 
nghiệm của những người Bòn-sê-vieh, Lê-nin day : 
« Chiến thuật cách mạng không thê chỉ được vạch 
ra dựa trên khí thế cách mạng. Nó phải được xây 
đựng trên sự đánh giá khách quan nghiệm túc, 
biện chứng của tất cả các lực lượng cách mạng... 
cũng như phải chú ý đến những kinh nghiệm lích 
lầy được qua các cuộc vận động các phong trào 
cách mạng». Nhiều đẳng viên cộng sản hồi trước 
nặng tư tưởng sốt ruột, thiếu kiên trì cách mạng 
đã trở thành những người lê-nin-nit giầu kinh 
nghiệm, chỉ it năm sau đó, Ten-lơ-man thuộc những 
người này. Trong những năm khủng hoảng cách 
mạng sau chiến tranh, năm 1923 trở thành điểm 
cao của những cuộc chiến đấu dũng cắm của giai 
cấp vô sản Đức, và đối với Ten-lơman những 
nhiệm vụ mới sể càng năng nề hơn với tư cách là 
cản bộ lãnh đạo của Đẳng: Đồng chỉ là ủy viên 
ban chấp lành Trung ương Đẳng. 

“Mùa thu năm 1923 ! 

Đời sống xã hội cùng cực do hậu quả của chiến 
tranh, do hiệp ước Véc-xây, do lạm phát và do 
nội các đồ liên tục, đã đến lúc không còn chịu 
đựng được nữa. Biêu kế đã báo trước bảo tấp 
cách mạng của giai cấp công nhân Đức. 

Nền kinh tế lung lay đến gốc rễ. Lạm phát đạt 
con số kỷ lục vào cuối thu đầu mùa động. Những 
_ người thợ — trong điều kiện còn tìm được việc 
_làm — thu được hàng tỷ mác tiền giấy nhưng lại 
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không thề mua được những nhu yếu phẩm tối 
thiểu. Ba triệu người Lhất nghiệp hoàn toàn, ngần 
ấy người ni có việc Lừng ngày, từng lúc chính là 
nạn nhànŠ phải hứng chiu nhữ ng hậu “quã nghiêm 
trọng nhất. Phải thay đồi! Chẳng phải chính giai 
cấp công nhân bằng cuộc lồng bãi công ngày 12 
tháng 8 năm 1923 lật nhào chính phủ u-nô đã 
chỉ ra con đường thoát khỏi thấm cảnh này 
đó sao? 

Giai cấp tư sản nhân ra mỗi nguy cơ này, kể 
thừa kế Cu-nô trên ghế thủ tưởng, Gút-stáp Strê- 
đơ-man tnyên bố ngày 29 tháng 8 năm 1923 với môi 
phóng viên Anh của bảo « Đồ thị hàng ngày » như 
san: Nếu chính phủ tôi đồ mà không làm dược 
việc gì thì có thẻ lôi là thủ tưởng tư sẵn cuối 
cùng của nước Đức. Bồi thì chẳng những TưỚC 
Đức mà một phần lớn châu Âu sẽ nằm dưới sự 
thống trí của chủ nghĩa Bồn-se-vieh ». 

Chính phú liên hiệp của họn dai tự bản và phải 
hữu Đẳng xã hội dàn chủ cường quyết đứt khoát 
đăng vũ trang để gây nội chiến chống giai cấp 
Geòng nhàn Đức, Ì Những hành động và biện pháp 
khủng bố của chính phủ tập trung trước hết chống 
quần chúng công nhàn cách mạng và đội liên 
pho 1g của nó, Đăng cộng sản Đức. Ngắy 16 tháng 8: 
Cấm ủy ban của các hội đồng xí nghiệp; Lừ 
mồng ö đến mồng 10, cấm tờ e@Cờ dỗ ›, cơ quan 
trung ương của Đảng cộng sản Đúc, cũng như các 
tờ báo Đẳng khác ở các địa phương trên toàn 
nước Đứửe; ngày 26 tháng 9; Thủ lĩnh Đăng xã hội 
sản chủ, chủ tịch nghị viện tuyên bố tỉnh trạng 
k⁄ần cấp trong toàn quốc; Cuối tháng 9: Bọn Lư 
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bản độc quyền bắt đầu cuộc tiến công toàn điện 
chống ngày làm 8 giờ, bọn đại địa chủ phá hủy 
lương thrc, đe dọa quần chúng nhân dân bằng 
nạn đói khẳng khiếp. 

Cùng với nhiều điều kiện thuận tiện từ bên 
ngoài, có nhiều triệu chứng bảo trước một chộc 
khủng hoảng cách mang ở nước Đức đang đến 
gần. Ban chấp hành Trung tương Đẳng cộng sản 
Đức kêu gọi các tô chức Đang, khin Irương và 
chủ động thành lập các ủy ban hành động của các 
tỗ chức đắng và các tổ chức vỏ sẵn. Một hội đồng 
quân sự được thành lập bên cạnh ban chấp hành 
Trung ương và do đồng chỉ En-stơ Sơ-nen-lơ, một 
cản bộ quân sự phụ trách các vấn dễ vũ rang 
vùng Đác-den của Trung tương, đứng đầu. Đăng 
hưởng mọi cố gắng và hoại động vào việc lật đồ 
Chính phủ liên hợp Sirê-dơ-man và thành lập một 
chính phủ công nông ở nước Đức. 

Từ ngày được bầu vào Ban chấp hành Trung 
trơng và chỉ đạo trực tiếp Hăm-buốc, Ten-lơ-man 
niết đông nhân cách mạng thành phố này sẽ đóng 
một vai trỏ to lớn trong cuộc đấu tranh giai cấp 

-quyết liệt sắp bùng nồ.-Ngày 10 tháng 10 năm 1923, 
lsào chỉ đăng một thông báo rất khích lệ: Gác đẳng 
viên cánh tả của Đẳng xã hội dàn chủ liên hiệp 
với những người cộng sản chiếm đa số trong nghị 
„viện và thành lập chính phủ liên hiệp ở Dắc-đen, 
Sán ngày sau, sự kiện tương tự xây ra ở Thuya- 
tinh-phen. 

Đại bộ phận giai cấp công nhân thở phào nhẹ 
nhõm. Kề từ ngày 26 tháng 9, ngày chủ tịch nghị 
"viện, thủ lĩnh phái hữu của Đẳng xã nội dân chủ 
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Ê-be ban bố tình trạng khẩn cấp trong loàn quốc, 
thì trên thực tế, bọn tưởng lĩnh với những hành 
động và biện pháp khẳng bố trắng trợn mới chính 
là bọn thật sy điều khiền chính phủ này. 

Và giờ đây, những sự kiện trên đã là những câu 
- trả lời dich đáng của giai cấp công nhân cách mạng. 
đối với bọn chúng. 

Trải lại — cũng thật đễ hiểu! — sự kiện trên đã 
gây tiếng vang khác trong các thể lực phản cách 
mạng. Những gì đối với sông nhân là hy vọng thì 
với chúng là nguy cơ. Bọn đại Lư bản đòi chính 
phủ lập tức phải quân đội tiến về Dắc-den và 
Thuya-ring-ghen để nhanh chóng lập lại ctrật tự 
và an ninh ›, tiêu diệt và lật đồ các chính phủ hợp: 
hiến của công nông. Chính phủ Strê-dơ-man hết 
sức lo lắng về những sự kiện này. Là lay sai của 
bọn tư bản độc quyền, chúng tìm mọi biện pháp: 
khủng bố khốc liệt chống nhân dân. Ở nhiều thành 
phố nan đói kinh khủng hoành hành. Họn cảnh sát 
đàn áp đẫm máu những người biểu tình tay không 
tác sắt. Sự hỗn loạn tiếp tục dây chuyền. Sau này' 
Ten-lơ-man viết về giai đoạn này như sau: « Trong 
khoảnh khắc của sự sụp đồ chính phủ Cu-nô, dấu 
hiện của cuộc nội chiến ở nước Đức hiện ra».. 
Những sự chuẩn bị cho cuộc nội chiến của bọn tư 
bản độc quyền chống giai cấp công nhân được 
bọn thủ lĩnh phái hữu của Đảng xã hội dân chủ. 
ủng hộ nhiệt Hệt, Với những lá phiếu dồng lõa 
của họ, ngày 13 tháng 10, nghị viện đã thông qua 
3: › luật trao quyền đặc biệt, và đạo luật phản động 
này đã tạo điều kiện cho chính phủ, bất chấp quốc. 


hội, đưa ra những sắc luật khần cấp. Lại thêm một. 
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bước quan trọng nữa dẫn lới nền độc tài quân sự. 
Chính phủ và bọn thủ lĩnh quản sự với sự đồng tỉnh: 
của Ê-be gấp rút chuẩn bị cuộc tiến gốống quân sự: 
vào Dắe-den và Thuya-rinh-ghen Trong: tình thế này 
giai cấp vô sản#cách mạng Đức đã ở tư thế sẵn 
sàng chiến đấu. Quần chúng lao động rộng rãi chờ 
đợi liệu lệnh đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, 
cũng đồng thời là bảo vệ các chỉnh phủ công nông. 
Các cơ quan trung ương Đảng đã chuần bị sẵn 
sàng đề đối phó với những hành động của các thế 
lực phần động. Ngày 20 tháng mười, Đẳng quyết 
định tô chức cuc tổng bãi công chống nguy cơ của 
cuộc tấn công vũ trang trực tiếp của quân đội vào 
các chính phủ công nông. Từ trong cuộc tông đình 
công, theo kế hoạch của Đảng, sẽ tiến hành một 
cuộc khỏi nghĩa vũ trang nhằm lật đồ chỉnh phổ 
trung ương và thành lập một chính phủ công 
nông của nước Đức. Lời kêu gọi tổng bãi công 
gửi toàn thê giai cấp công nhân sẽ do cuộc hội nghị 
của chính phủ Dắc-đen với đại biểu các hội đồng 
xí nghiệp, đại biều công đoàn và các ủy ban kiểm 
trat? tại Sem-nit-xơ t3} phát đi. Hội nghị này được 
triệu tập vào ngày 2l tháng 10 năm 1923. Theo kế 
hoạch, 2 ngày sau, cuộc bạo động vũ trang sẽ bắt 
đầu ở Hăm-buốc: Đó là hiệu lệnh khởi nghĩa cho 
toàn quốc. 


(Ủy ban kim tra là tổcbức của quần chúng lao động 
được lập ra theo sáng kiến của Đẳng Cộng sản đề giám. 
sát việc tiễn hành những yêu sách cơ bẩn hàng ngày 
như chỗng tăng giả, chống đầu cơ, chợ đen. và 

(2) NgàyPnay là thành phố Các Mác. 
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'CÁC ĐỒNG CHÍ GỌI ANH LÀ +TẾT-ĐI› 
® , 

Từ sáng sớm ngày 21 tháng mười, những sự 
kiện đồn dập xây ra. Quản đội tiến vào Dắc-den. 
Tại Sen-nit-xơ, hội nghị các hội đồng xí nghiệp 
khai mạc, nhưng do ảnh hưởng của đa số cảnh 
tÃ trong Đẳng xã hội dàn chủ dac động, mù quáng 
tin vào sự bịp bợm của nghị trường không sẵn 
sàng chấp nhận cuộc đấu tranh cách mạng, đã 
không thông qua kế hoạch hành động của Đẳng 
cộng sẵn và bác bỏ lời kêu gọi tông bäi công tron, 
toàn quốc. Đan chấp hành trung ương Đăng cộng 
sẵn, dười áp lực mạnh s‹ẽ của chủ tịch đàng hồi 
đó là Iai-rich Bran-lơ, đã bãi bổ nghị quyết khỏi 
nghĩa được thông qua ngày 20 thắng mười. Giai 
cấp công nhân cách mạng toàn quốc chờ đợi một 
cách vò ích tin hiệu nồi dậy. 

Đúng theo kế hoạch hành động, trung thành với 
các chỉ thị của ban chấp hành trung ương Đẳng 
gửi đảng bộ Hăm-buốc đêm 21 tháng mười — và 
không đồng tình với nghị quyết của hội nghị Š 'm- 
nít-xơ ngày 21 thắng mười — sáng sớm ngày 28 
tháng mười, những người cộng sản Hăm-buốc phát 
lệnh khởi nghĩa. Các đơn vị chiến đấu của công 
nhân tăn công 17 trong số 26 vị trí đã được quy 
định của bọn cảnh sát, nhanh chỏng tước toàn bộ 
vũ khí của chủng, thu 170 súng và rất nhiều đạn. 
Ten-lơ-man là mộ! trong những người lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa. Cuộc chiến đấu ngoan cường 
tiễn ra rất quyết liệt trong các khu công nhân ở 
ngoại vi thành phố Ba-bếch và Sip-bếch. Vẻ sau 
"Ten-lơ-man viết về cuộc khởi nghĩa BỀN HH 5.11 
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«Những công nhân Ba-bếch đã chiến đấu như 
những con mảnh hồ ». Trong phút chốc, lực lượng 
khởi nghĩaủa công nhân phải đương đầu với một 
lực lượng cảnh sát và quân đột mạnh hơn mình gấp 
hai mươi lần có trang bị xe bọc thép và cä máy bay. 
Suốt ngày đèm, Ten-lơ-man lăn lộn trong các trận 
địa của quần chúng khởi nghĩa, chẳng những là 
một lãnh tụ chính trị lỗi lạc, Người còn là một vì 
chỉ huy quản sự xuất sắc. Theo sáng kiến của 
Người, chiến lãy, chướng ngại vật được đựng khắp 
nơi, chỉ trong vài giờ, khu Ba-bếch dựng xong 58 
ð đề kháng và ụ chướng ngại. Một chiến thuật đúng 
đẫn và chỉnh xác đã làm tăng gấp bội sức mạnh 
của những người khởi nghĩa. Những chưởng ngại 
vật tử trên đường phố, trên các quảng trường, Ở 
các chô ngoặt, ở ngã ba ngä tư đã chặn đứng kẻ 
thù lại, rồi từ các cửa số của cúc tầng gác, từ cải 
mái nhà của những cao ốc các chiến sĩ khởi nghĩa 
đón chúng bằng những đường đạn chính xác nóng 
bỏng. 

Những trận đánh mưu trí và dũng cảm này về 
sau được nhà văn Vi-li Brê-đen, lúc bấy giờ là cán 
bộ Đoàn thanh niên cộng sản giữ trọng trách 
trong cuộc khởi nghĩa miêu tả lại: « Bọn đầu tràu 
mặt ngựa tin chắc là chúng đã vày chặt được khu 
này và từ từ thít chặt vòng vảy một cách đắc chí, 
hòng tiêu diệt trung tâm của cuộc khởi nghĩa. 
Nhưng bọn chúng vô cùng ngạc nhiên không hề 
thấy một chiến sĩ khởi nghĩa nào (rong vòng vây 
của chúng. Và, trước khi chúng hiều ra chuyện gì 
đã xây ra thì chính chủng đã lọt vào giữa vòng vậy 
của những gọng kìm lửa của quân cách mạng, và bất 
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nườ tử mọi phía những dường đạn nóng bồng căn 
thù trút bão lửa vào đầu bọn chúng ». 

Tối ngày 24 tháng 10, ban chỉ đạo vũ trang khởi 
nghĩa họp đánh giá tình hình. Nghị quyết của hội 
nghị mà các đồng chí phải thông qua thật đau 
lòng, nhất là đối với các chiến sỉ kiên cường, 
dũng cảm như gang thép, sẵn sàng hy sinh cho 
sự nghiệp cao cả nhưng phải bỏ tay vì một thực 
tế khách quan: cuộc khởi nghĩa Hăm-buốc bị cô 
lập với các vùng khác trong toàn quốc. Vì vảy 
không còn có cách nào hơn là phải đi đến một 
quyết định: ngừng cuộc chiến đấu. Với tỉnh thần 
kỷ luật nghiêm khắc, các đội vũ trang cách mạng 
rút hết vào ngày 25 tháng 10. Ngay hòm ấy, Ten-lơ-„ 
man viết trong một bức thư trao đồi gửi các quận 
ủy Đảng cộng sản toàn Hăm-buốc: «Cuộc chiến. 
đấu chưa kết thúc. Nó chỉ tạm ngừng lại... Sự rủi. 
lui này không được phép làm nhụt nhuệ khi củœ 
chúng ta. Cuộc chiến dấu này thúc giục chúng t& 
phải đưa toàn bộ giai cấp công nhân tiến tới 
những hành động cách mạng mới... Nhiệm vụ thiêng. 
liêng cao cả của những người cộng sản lúc này là 
đứng vững ở vị trí chiến đấu của mình ». Hoàn 
thành được trách nhiệm nặng nề này thật khó 
khăn, vô cùng khó khăn. Bọn phản động Hăm-buốc 
ráo riết truy lùng các chiến sĩ khởi nghĩa. Chúng 
bắt giam 983 công nhân, dưa ra tòa 892 người, bổ 
tù 876 người. Từ ngày 23 tháng 11 năm 1923, Đẳng. 
cộng sản bị cấm hoạt động. Chúng ra lệnh truy nã 
sà bắt giữ hầu hết các cán bộ lãnh đạo của Đẳng, 
tất nhiên cả En-stơ Ten-lơ-man, Mặc dầuŸbị truy 
lùng ráo riết và bủa vậy tử phía; Temlơ-man vẫn 
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kiên cường bám trụ Hăm-buốc. Người cải trang 
đến dự các cuộc họp bí mại của công nhân và 
quần#chúng” cách mạng: khi thi đóng vai người 
đánh xe ngựa, lúc *ắm vai tên tư sẵn với cài mũ 
hình Irụ rộpg vành kiêu của bá tước Hôỏm-buốct; 
lúc lại là người đi săn gấu biển vời bộ râu quai 
nón. Nhưng Người mãi mãi là Tét-di như công 
nhân, những người cộng lác gần gũi vẫn gọi mọt 
cách trìu mến, tin yêu và kính phục vị lãnh tụ của 
mình từ những ngày nóng bỏng, sỏi động của cuộc 
khởi nghĩa Hăm-buốc. Biệt danh này đối với Ten- 
loơ-man mãi mãi gần gỗi, quen thuộc như chiếc 
mï lưổi trai màu xanh xám, vật bất ly thân của 
Người trong các cuộc biều tình cũng như irong 
các cuộc mít tỉnh quần chủng mà hầu hết Người 
là diễn giả, và ngay cả trong các cuộc đầu tranh 
trực diện với quân thù giai cấp trên chiến lũy, 
trên đường phố và trong nuhị trường. Trong thòi 
gian hoạt động bí mật bất hợp pháp người liên lạc 
dũng cảm và đây mưu trí giữa Người và trung 
ương là đẳng viên cộng sản Ri-hác Doóec-giơ — 
người tình báo Nga vĩ dại sau này(Œ), Cuối tháng 
10 năm 1923, trong một bức thư gửi Trung ương, 
Ten-lơ.man gọi Ri-hác Doỏc-giơ là một con người 
tuyệt diệu, một đẳng viên còng sản kiên nghị và 
thông minh tuyệt vời. Trong hàng chục cuộc họp 
bí mật nhỏ, hầu hết là ở khu cẳng và ở xưởng . 
đóng tầu, nhưng cũng cỏ những cuộc họp với các 


(1) Nhân vật trong một tác phầm của«nhà thơ vĩ đại 
tức Sin-le, Hôm-buốc; luôn đội một chiếc mã hình 1rụ cứo. 
(2! Xem quyền: Người tình bảo vĩ đại. % 
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tồ chức đảng với các cán bộ đảng ở Hăm-buốc: 
Ten-lo-man trình bày cặn kế những nguyên nhân 
phát sinh và thất bại của cuộc khởi nghĩa. Đối với 
các đồng chí do thất bại này mà nghỉ ngờ,thiếu 
lỏng tin đồng chí đã lấy lại đũng cảm và khí 
phách cho họ. «Cách mạng vỏ sản có thê không 
phải chỉ trải qua một lần thất bại đẫm máu, những 
cách mạng không bao giờ bị cạn giỏng máu. Nó sẽ 
khỏe hơn, tự bảo hơn, quyết tâm đoàn kết và nhất 
trí hơn đề bước tiếp những chặng đường mời ›. 

Thất bại của giai cấp công nhân mùa thu năm 
1923 lở thành khởi điểm cho cuộc đấu tranh sâu 
sắc về tư tưởng trong Đang về đường lỗi chỉnh trị 
cơ hội hữu khuynh của nhóm Brăn-lơ trong bạn 
lãnh đạo trung ương. Núp đằng sau tấm vò ngụy 
trang của một cuðe thanh toán khêng thương tiếc 
đối với bọn cơ hỏi, mỏi! thể lực khác đã đạt được 
mục tiêu của họ là chui vào eơ quan lình đạc cao 
nhất của Đăng: Đó là bọn cực tả tập hợi xung 
quanh ủi Phi-sơ và Ác-ca-di Ma-slô. Về bản chất 
bọn này là hiện thân của đông tư tưởng liêu tư 
sản cả nhàn. Chúng lợi đụng sự chán nắn của mội 
số đang viên do những thất bại vừa qua mà kích 
độn, những việc làm phiến Ìlưa mạo hiểm chống 
lại những hành động khủng bố nưày một tăng của 
các thể hre phần động; lợi dụng những lực lượng 
cách mạng trong Đẳng tay có nhiệt tình, đảm hà 
vĩnh cho sự nghiệp nhưng còn thiểu kinh nghiệm. 
Lụo Trường và cách nhìn của họ về những vấn đề 
phải triển đường lối chỉnh trị của cuộc đấu tranh 
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giai cấp và của phong trào cộng sản quốc tế cũng 
như về chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin là chủ quan, phiến 
diện và giáo điều. Với dường lối phiến“diện dẫn 
tởi hành động phiêu lưu mạo hiểm, bọn chúng đưa 
Bảng vào con đường chia rẽ. Những hoạt động 
này của bọn cực tả Phi-sơ, Ma-slò đã làm cho uy 
tin của Đảng bị giảm sút nghiêm trọng trong quần 
chủng công nhân. 

Bọn cực tả đã đầy Đẳng rơi vào cuộc khủng 
hoảng nghiêm trọng. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ 
bức thiết đặt ra cho toàn Đẳng là phải phát triên 
Đẳng trở thành đẳng mác-xit; lè-nin-nit chân chính, 
một chính tảng kiểu mới. Trong quá trình đâu 
tranh với bọn cơ hội hữu khuynh và sự chia rễ 
của bọn cực tả trong Đăng, Ten-lơ-man đả dóng 
một vai trò nòng cốt quyết dịnh. Nhận thức sâu 
sắc về những nhiệm vụ của Đảng, những vấn đề 
Đăng phải giải quyết đã đưa Ten-lơ-man trở thành 
một lãnh tụ mác-xít, lê-nin-nit chân chính. Trong 
cuộc đấu tranh gay go, gian khô này, lực lượng 
lê-nin-nit đứng đầu là Ten-lơ-man được Quốc tế 
cộng sản hết sức giúp đỡ, và đã trở thành người 
chiến thắng, đánh gục bọn cực tâ. Sau khi tống 
cồ Phi-sơ và Ma-slỏ khỏi các chức vụ lãnh đạo 
trong Bộ Chính trị Ban chấp hành trung tương 
được sự nhất trí của Quốc tế động sản đã bầu 
Ten-lơ-man làm chủ tịch Đẳng trong phiên họp 
ngày 20 tháng 8 năm 1925, Suốt gần hai năm ròng 
đấu tranh tư tưởng gay gắt trong Đẳng, đối với 
Ten-lơ-man, cuộc khởi nghĩa Hăm-buốc và những 
bài học lịch sử rút ra trong thời gian qua như một 
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chiếc nivô@) chỉ cần nghiêng một chút là lập tức 
nhận ra ngay. 

Nhận ra được nguyên nhân và biết phải thay đôi 
như thế nào thường là một bước đường khó khăn, 
tuy vậy việc ấy sẽ đỡ bớt phần khó khăn đối với 
Ten-lo-man, bởi vị chỉnh Người đã tìm được chiếc 
chìa khỏa trong học thuyết của chủ nghĩa. Mác — 
Lè-nin và trong chiến lược và chiến thuật của Quốc 
tế cộng sản. 

Khả năng nghiên cứu và phân tích sâu sắc của 
Ten-lơ-man về sự phải triển của thực tế, sự vận 
- dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác—[,ê-nin vào những 
hoàn cảnh và diều kiện đặc biệt ở nước Đức được 
thể hiện trong luận văn của Người đăng trên tờ 
« Cờ đỏ › nhàn kỷ niệm lần thứ hai cuộc khởi nghĩa 
Hăm-buốc. Trong luận văn này, Người phân tích 
những bài học kinh nghiệm, những kiến thức mà 
cho đến ngay nay vẫn còn giữ nguyên giả trị. « Mọi 
điều kiện đề giai cấp công nhàn giành thắng lợi 
đều chin muỗi, trừ điều kiện đuy nhất: Sự có mặt 
của một đẳng cộng sắn đoàn kết nhất trí vững mạnh 
bắt rễ vững chắc trong quần chúng rộng rãi, cương 
quyết và có khả năng tông hợp, Lô chức và lãnh 
đạo được cuộc chiến đấu toàn diện của quần chúng 
công nhân... Chúng ta phải như cái nêm cắm sâu 
trong quần chúng... tập hợp quần chúng muôn 


(D Nivò — cồn gọi là cột nước là dụng cụ của thợ 
mộc, thợ nề làng đề kiềm tra độ thăng b`og nhờ, giọt 
nước trong đụự.: cụ trên, chỉ cần mặt phẳng không đều 
là giọt nước nghiêng đi ngay; qua đó mà ta biết được cụ 
thề mặt chi tiết nơi cao nơi thấp, chẳng hay nằm nghiêng, 
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mgười như một, thành lập một mặt trận thống 
shất thật sự của hàng triệu công nhân. Phải tạo 
cho được :cánh tÄ cách mạng trong các tô chức 
-công đoàn, trong tất cả các tô chức quần chúng 
không đẳng phải cùng với những người cộng sản 
-chung lưng dấu cật gánh vác những cuộc chiến đấu 
sắp tới... Việc cướp chính quyền của giai cấp vô 
sẵn không phải chỉ có duy nhất một lần. Khả năng 
ấy không phải chỉ hoàn thành trong cuộc chiến 
.đẩu vũ trang chống quân đội của giai cấp tư sẵn, 
mà nó phải dược chuẩn bị qua các hoạt động kiên 
‡rì và nhẫn nại của đẳng cộng sin và của toàn bộ 
giai cấp vô sản. Những người chiến thắng bọn tư 
bẫn sắp tới phải được tôi luyện trong lò lửa của 
những cuộc chiến đấu bộ phận, liên tục, phải được 
chuần bị, phải được tồ chức. Đó là nhiệm vụ chủ 
yếu của chúng ta trong giai đoạn hiện nay... Trong 
mhững ngày sôi sục của cuộc khởi nghĩa Hăm- 
buốc, thợ thuyền đã tận mắt nhìn thấy giai cấp tư 
sẵn đang nằm bản bờ vực diệt vong. Và họ không 
bao giờ quên giờ phút này! Cuộc khởi nghĩa Hắăm- 
buốc chưa thuộc về lịch sử, mà nó chính là cuộc 
thử thách, một cuộc tồng diễn tập cho tương lai... 
Đăng chúng ta đã hoàn thành một cuộc cải tồ quyết 
định từ các cơ quan trung ương cho đến các tồ 
chức sơ sở của Đẳng, Nó đảo thải bọn cách mạng 
giả hiệu tả khuynh đầu lưỡi. Nó tiêu điệt tân gốc 
bọn chia rễ bè phái, bọn coi thường quần chủng 
xà đồng-chí trong hàng ngũ của mình... Nó đang 
ra sức làm việc đề tạo ra một cánh tÄ hùng hậu 
đrong phong trào công nhân ». 
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CHƯƠNG BA 


ĐỨNG Ở HÀNG ĐẦU 
CỦA ĐẢNG 


LÃNH TỤ CÔNG NHÂN ĐỨC 
TIỂU BIỀU NHẤT 


Không có một đụng cụ đo lường nào đủ công 
suất đề xác định được trọng trách mà người cộng 
sản En-stơ Ten-lo-man đang gánh vác kề từ ngày 
40 tháng 8 năm 1925, khi Người được bầu làm chủ 
tịch Đẳng cộng sản Đức. 

Nhưng các đồng chí, bạn chiến đấn của Người 
tin trởng chắc chắn vị lãnh tụ của mình sẽ hoàn 
thành nhiệm vụ nặng nề ấy không phải chỉ vì 
Người có thân thể cường trắng, đòi tay rắn chắc 
được tôi luyện qua hai mươi năm lao động kiểm 
sống, thử thách trong lò lửa của cuộc đấu tranh 
giai cấp giành quyền sốn⁄, quyền làm người chân 
chỉnh, mà chỉnh. vì máu thịt Người là máu thịt của 
giai cấp công nhàn Đức và vì Người từ người eon 
của giai cấp mà trở thành lãnh tụ của giai cấp. 
Người không ngừng fìm tòi, học tập học thuyết 
khoa học của giai cấp công nhân với lòng say mẻ 
nhiệt tình và với trí thông minh sảng tạo, Người 
không ngừ2 vận dụng một cách sắng tạo học 
thuyết Mác —~ ¡ ¿-nin. Hàng triệu quần chúng công 
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nhàn tin tưởng lãnh Lụ của mình. Chứng minh 
hùng hồn cho niềm tin lưởng đó là hai Iriện lá 
phiếu của.quần chúng công nhân lao động bầu 
Người vào nghị viện trong cuộc bầu cử năm 1995, 
Người tin yêu quần chúng và biết rằnu chính 
trong quần chúng những người bị bóc lỏi là nguồn 
bỗ sung không DnÒ giờ cạn cho lực lượng của đẳng 
cách mạng mà từ nay Người đứng mũi chịu sào. 

nước Đức, giai cấp tư sẵn đã vượt qua khủng 
hoàng của những nắm sàn sôi sục san chiến tranh, 
Tương quan lực lượng giải cấp thay đồi không có lợi 
cho giai cấp còng nhân. Những điều kiện của cuộc 
đấu tranh giai cấp mới đòi hỏi lắng phải có những 
đường lỗi và biện pháp phù hợp với tình hình 
mới. Không tập trung trút bảo lủa vào những thể 
lực và chính quyền của bọn đại tư bản mà là cuộc 
đấu tranh ý thức hệ kiên trì, chủ yếu là nhằm bảo 
vệ quyền lợi hàng ngày của giai cấp công nhân 
chống sự bóc lột ngày càng nặng nề và cuộc dấu 
tranh chống sự bành trưởng thế lực kinh tế và 
chính trị của chủ nghĩa để quốc. Nhiệm vụ này 
đòi hỏi về mặt lý luận, thực tiền và tô chức Đẳng 
phải lãnh đạo sao cho phù hợp với những đền 
kiện mới, phát triền Đẳng trở thành một đảng 
cách mạng mác-xit, lê-nin-nít của giai cấp còng 
nhân và của quần chúng cách mạng. Đó là những 
nhiệm vụ lịch sử của những năm áp, tới. Hoàn 
thành được nhiệm vụ trọng đại này hay không 
chính là đông góp quyết định của Trung ương ‹ dưới 
sự lãnh đạo của Ten-lơ-man, lãnh tụ giai cấp tiêu 
biều nhất sau Áu-gút Bê-hen và Các Lip-nếch. Người 
viết: cChúng ta phải ghi nhớ một điều là luôn 
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luôn so sánh những công việc thực tế hàng ngày 
scủa nhiệm vụ cách mạng với những yêu cầu và đòi 
hồi cao nhất mà lý luận cách mạng đặt ra. Chỉ 
có như vậy chúng ta mới hoàn thành được những 
nhiệm vụ mà một đẳng cách mạng phải thể hiện 
trong mọi lĩnh vựe, trong mọi thời gian ». 

Trong sự bền bỉ, kiên nhẫn tự học chủ nghĩa 
Lẻ-nin, Ten-lơ-man đã tổ ra có khả năng đặc biệt, 
mà như các bạn chiến đấu của Người nói là « Có 
thể so sảnh với những yêu cầu, đòi hồi cao nhất 
của lý luận cách mạng ». 

la-ma, con gái Ten-lơ-man ghỉ hồi ký: « Người 
ngồi thâu đêm chuẩn bị cho các bài nói, cho bảo 
-chỉ. Người nghiên cứu nghiêm túc các tác phầm 
của Mác -- Ăng-ghen. Người có đủ bộ tuyển lập 
Lê-nin. Lúc nào đọc, Người cũng ghỉ chép: « Sau 
những đêm thức trắng đề học tập, mỗi buồi sáng 
con gái mời Người uống cà phê trước lúc cô đến 
1rường thì: «Lúc nào bố cũng rất vui. Bồ bế con 
lên, quay mấy vòng trước khi ngồi vào bàn, và 
vừa nhấm nhúp từng ngụm nhỏ, Người vừa bản 
4lến những công việc sắp phải làm ». 

Thật có quá ít những giờ phút Người được sống 
với gia đình, tổ ấm thân thương của chính Người. 
KẾ từ năm ¡924 khi Người chuyên trách công lá 
Đảng ở Béc-lin, những giờ phút ém ấm trong gia 
dinh lại càng it hơn, Một hôm la-ma hỏi bố: cHố 
ơi, tại sao chủng (a không chuyền về Béec-lin ?» 
«Ái chà, con biết không, Hăm-buốc là thành phố. 
của công nhân cảng. Họ là bạn của chúng ta, của 
.con, của mẹ con và của bố. Ngay cả những lúc bận 
rộn nhất, ý nghĩ của bố cũng hưởng về mảnh đai, 
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này, và những lúc như vậy pố cảm thấy thanh 
thắn hơn: ở đỏ là mẹ con con, là các đồng chỉ của 
chúng ta, là anh chị em thợ thuyền lam lũ nghèo 
khô ». Ten-lơ-man vêu tha thiết quê hương, vợ con 
và những người thợ đói rách nhưng không hề biết 
khuất phục, và tỉnh yêu giai cấp nồng nàn ấy của 
Người được đền bù xứng đảng, Từ tháng 5 nam 
1924 cho đến khi bị bọn quốc xã bắt giam nắm 
1933, mỗi lần bầu vào nghị viện, Ten-lơ-man đều 
được giai cấp công nhân Hám-buốc lựa chọn. 

Đặc điểm nồi bật của Ten-lơ-man là phải hiểu 
biết chính xác, bởi vì trước khi giải quyết vấn đề 
gì phải thật đúng, thật khách quan và rõ ràng. 
Không bao giờ nói đối, không bao giờ được giấu 
giểm quần chúng cách mang điều gì, đó là phong 
cách của Ten-lơ-man. Quan hệ của Người với công 
nhân, sự liên hệ của Người với họ là kiều quan 
hệ của lãnh tụ với quần chúng mang phong thái 
của Lê-nin. Người làm thầy và đồng thời làm học 
trỏ. Người rất thích ngồi nống bìa với họ, Người 
bắt đầu câu chuyện rất tự nhiền và nhanh chóng 
thu hút người nghe. Nhiều lúc đối với Người, được 
nghe quần chúng nói còn quan trọng và bồ ích hơn 
là minh nói. Từ trong những buồi tâm sự như vậy, 
thường quần chúng không giấu giếm điều gì, kề 
cổ những chỉ tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống 
riêng. Một lần vào năm 193i, Ten-lơ-man đáp xe 
lửa từ Béc-lin về ga Hăm-buốc. Theo thỏi quen; 
Người không về nhà ngay, Người dạo bách bộ về 
khu công nhân trong Cảng. Quần chúng công nhân 
đã cung cấp cho Người khá đầy đủ mọi mặt tình 
hình của Cảng. 
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Tối hôm đỏ có buổi họp của quận ủy Đăng cộng 
sản khu Cẳng, Ten-lơ-man đến dự không báo 
trước. Người tìm một chỗ cuối phòng họp: «Tiếp 
tục đi, các đồng chí!» Họ đời nào chịu, nhất định 
mời Ten-lơ-man ngồi vào ghế đoàn Chủ lịch. Đồng 
chí bí thư định dừng bản báo cáo: « Đồng chỉ 
Ten-lơ-man chắc chắn sẽ kề cho chúng ta nhiều 
điều thú vị về phiên họp vừa qua của nghĩ viện ». 
Ten-lơ-man nghiêm nét mặt, yêu cầu hội nghị tiếp 
tục làm việc. Người ngồi nghe chăm chủ, Người 
muốn biết chỉnh xác nhiều vấn đề, chẳng hạn 
cuộc đình công đòi tăng lương ở Cảng. Sau đó 
Người phát biểu: « Hình như mọi việc đều tốt đẹp 
cả. Chúng ta có đường lối chính trị đúng đắn, 
đường lõi đó có cơ sở lý luận và chúng ta luôn sẵn 
sàng giải đáp cho quần chúng. Tại đây, các đồng: 
chí nói nhiều đến những từ ngữ nước ngoài, 
nhưng tình trạng cụ thê ở Găng thì lại chẳng rỡ 
ràng gì cả s. Người bắt đầu hỏi — những câu hỏi 
có lẽ không êm dịu lắm -- : « Tại sao các đồng chi 
không nói chúng la chỉ quan tàm đến vấn đề 
lương bồng khi phong trào đã nồ ra rồi? Tại sao 
những yêu sách của công đoàn lại bị chúng ta từ 
chối rồi lại đề ra những yêu sách mới một cách 
tùy tiện đựa vào may rủi mà lại không bàn bạc 
thâo luận với quần chủng công nhân ở Cảng,» 
Nhiều người ngạc nhiên: Tại sao dồng chí Ten-lơ- 

man lại biết tường lận những việc ấy? Đồng chí 
chẳng phải mới từ Béc-lin về đó sao ? 

Từ nhữig sự kiện nhỏ, lừ các cbi tiết liên kết 
hữu cơ với shau, Ten-lơ-man tông hợp đúc kết 
lại, rút ra những kết luận cụ thể và chỉ thị cho 
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các đồng chí ở đây phải quan tâm sâu sắc đề có 
những quyết định xác đáng. Quan hệ bình đẳng 
và tin cậy sâu sắc đối với công nhân giải thích 
khả năng đặc biệt của Ten-lơ-man trong còng lào 
quần =hủng. Nhờ vậy, Người nhanh chóng nắm 
được những sự kiện mới trong đời sống xã hội, 
đề cập và đánh giá nó để hưởng Đăng vào những 
nhiệm vụ mới, dũng cảm tổ chức cuộc đấu tranh 
giải phóng đân tộc và xã hội, giải phóng giai cấp 
công nhân. 

Mối liên hệ với quần chủng đối với Ten-lơ-man 
là thước đo quan trọng để nhận xét, đánh giá và 
giáo dục cán bộ.” « Thẳng thắn, khiêm tốn, dũng 
cầm nhận trách nhiệm, trước hết Người không coÏ 
là những đặc điểm về cả tính mà là tiền đề cho 
công tác chính trị có kết quả tốt trong quạn hệ 
thường xuyên với quần chúng, (Hồi ký của giáo 
sư Ru-đôn-phơ Lin-dao, một bạn chiến đấu của 
Ten-lơ-man). Gởi mở, chản tình, Người nghĩ sao 
nói vậy, và Người cũng mong người khảe như thể. 
Người không quan trọng hỏa vấn đề. Và Người 
chống tô hồng, vì như Người nói « Tô hồng ngắn 


cần ta nhanh chóng khắc phục những mầm mống 
gây bệnh trong Đẳng ». 

Ten-lo-man nhất quán đến cùng, cứng rắn trong 
những yêu cầu và đòi hỏi cao đối với bản thân 
mình cũng như với những người khác. Người rất 
dễ thông cảm nhưng không đề dãi, nhân nhượng. 
Người có thê phê bình nghiêm khắc nhưng không 
phủ nhận tất cả. Người rất tỷ mở, chỉ bảo cặn kể 
sho đồng chí phải làm thế nào cho đúng hơn, tốt 
aơn, Đối với Người, phê bình và tự phê bình là 
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những nhàn tố quyết định trong thái độ của một 
người cộng sản, Về vấn đề lự phê bình, Người 
nói: « Chúng ta không cần và không nuốn sự công 
nhận giả dối, đầu lưỡi cốt cho qua chuyện, Chúng 
tà cũng không đòi hỏi một sự tự nhục mạ quá về 
sai lầm của đồng chỉ có khuyết điểm, lỗi lầm. Chúng 
ta chỉ mong muốn các đồng chí mắc thiếu sót, thật 
s nhận ra khuyết điềm và thành thật cố gắng qua 
hành động và công tác thực tế mà chuộc lỗi lầm 
của mình, Người đánh giả rất thấp những người 
chỉ biết phẻ bình. Người thường mói: + Một xà ích 
chỉ có biết vụng roi mới có thể thúc ngựa chạy 
được thì đó là một xá ¡2h tôi», 

Ten-lơ-man rất nay dùng bình ảnh so sảnh trong 
khi nói chuyện mà không hề tỏ ra nhấn thêm vấn 
đề minh trình bày. Thường thì lúc đầu Người dùng 
bài chuẩn bị sẵn rất chủ đảo. Nhưng khi Người 
cảm thấy cử tọa chăm chủ và hứng thủ theo đõi, 
Người đầy bài viết sang một bên và nói tự do theo 
suy nghỉ và cảm xúc của mình. Do vậy, đã có lần 
cần quả dài và không phải lúc nào câu củ cũng 
gãy gọn. Giáo sư Lin-đao ghi hồi ký: « Những so 
sánh và dánh giá của Người luôn luôn chính xác, 
thường rất dễ hiểu, nhưng lập luận thì vững như 
bàn Lhạch, có lúc tàn nhân... Người nói nhiệt tình, 
say sưa, nhấn mạnh rất đúng lúc giọng nói vốn 
mạnh và vang của mình và kèm theo những lập 
luận thường là những nhát chém tay xuống bàn 
điền giả s, *„ 

Về sau, 2 ng mội bức thư từ nhà giam của bọn 


phát xÍt, Người viết về Liễng nói của người chiến 


sĩ cách mạng vô sản: « Tiếng nói này là tiếng nói 
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chính trị có hình ảnh; nó cứng và thỏ, nhưng mang, 
tình yêu thương nồng nhiệt chân tình, ẩm áp, và 
nó là chân lý ›. 

Xuốt một đời, Ten-lơ-man sống giin dị và khiêm: 
tốn. Người từ chối những sự ưu tiên cho cá nhân 
mình. Chẳng hạn việc thuyết phục Người dùng 
ô lô con vì thì giờ của Người quả eo heẹp, Nguời 
đã từ chối với lập luận vững vàng và chính xác 
rằng nếu dùng xe con riêng, Người sẽ không còn 
những cơ hội quỷ bảu gần gũi và quan hệ với 
quảng đại quần chủng như những lần cùng ngồi 
trên tàu điện, tầu hỏa... cùng thợ thuyền dến dự 
các buôi hội họp, mít tỉnh tuần hành. 

[en-iơ-man yêu vợ con tha thiết. Mỗi lần đi xa. 
ra nước ngoài hoặc đi vận động bầu cử, bao giờ 
Người cũng gửi bưu ảnh và những dâàpg âu yếm 
. cho tŠ ấm riêng bé nhỗ của mình, mặc dù thường, 
rất ngắn gọn, và phải viết tranh thủ trên tần hoặc 
trước bữa ăn. 


THẮNG LỢI CỦA NHỮNG NGƯỜI LÊ-NIN-NIT 
TRONG ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỨC 


Vào một ngày mùa thu năm 1925, có hai đẳng 
viên cộng sản đến gặp Ten-lơ-man tại phòng làm 
việc của Người trong trụ sở Ban chấp hành trung 
ương Đảng; đó là hai nghị 3ï cộng gắn, Tiến sĩ 
Thê-ö-đo Noi-bau-ơ và ủy viên ban chấp hành 
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Trung ương Đảng bang Thuya-ring-ghen, A-lếc- 
xan-đơ A-but-sơ?, Đồng chỉ bị thư riêng của đồng 
chỉ En-stơr Ten-lo-man thân mật mời khách vào: 
«Các đồng chí vào đi, đồng chí Ten-lơ-man đang 
chờ các dồng chi». Ten-lơ-man nói giọng dịa 
phương, mời khách ngồi. Người bắt đầu ngay vào 
chủ đề của cuộc tranh luận rộng rãi, sản sắc và 
toàn điện trong toàn Đẳng vào hai tháng 9 và 10 
năm 19825: Cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt với 
phải cực tả do Rút Phi-sơ và Ác-ca-đi Ma-slò cầm 
đầu. Ngày 1 tháng 9 năm 1925, tờ «Cờ đỏ », Cơ 
quan ngôn luận của Đăng cộng sẵn Đức công hố 
một văn kiện quan trọng: « Thư ngỏ của Ban chấp 
hành trung ương Quốc tế cộng sản gửi các tồ chức 
Đẳng và toàn thẻ đẳng viên Đẳng cộng sẵn Đức ›. 
Văn kiện trình bầy những kinh nghiệm tập thả 
của nhữn/“hgười công sẵn quốc tế. Ten-lơ-man là 
một thành viên đóng góp phần soạn (hảo văn kiện 
nỗi tiếng này. 

Thư ngỏ của Ban chấp hành trung ương Quốc tế 
cộng sản đề cập đến những vấn đề cơ bản về đường 
lối chính trị của Đăng cộng sẵn Đức, về đường lối 
chung tiếp tục phát triền Đảng thành dẳng kiểu 
mới. Văn kiện này chỉ trích nghiệm khắc chủ nghĩa 
hè phải, sự xa rời chủ nghĩa Mác — lẻ-nin và 
khuynh hướng chống Liên Xô của bọn cực tả trong 
Đẳng cộng sản Đức. Văn kiện có tính chất lý lnận 
này trình bày khả năng và sự cần thiết thành lập 


(1) Đồng :hi A-bút-sơ hiện nay là ủy viên Trung trang 
Bảng xã hội thống nhất Đức, Phó chủ tịch Hội. đong 
Hộ trưởng của nước CHÙC Đức. 
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một mặt trận thống nhất, lấy công tác chính trị làm 
nền tẳng, cải tiến quan hệ với quần chúng lao 
động chịu ảnh hưởng của đường lối xã hội dân 
chủ, tập trung mọi cố gắng, mọi lực lượng hướng 
vào những hoạt động trong các tồ chức công đoàn, 
phát triền các chỉ bộ xí nghiệp thành tồ chức cơ 
sở vững mạnh của Đẳng. Trong tỉnh thần nhất quản 
của văn kiện phong phú này, Ten-lơ-man đã trình 
bầy ở Đại hội lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Đức 
(tháng 7-1925) về nhiệm vụ của các Lồ chức công 
đoàn: «là nhiệ n vụ chính trị trước mắt quan trọng 
nhất» của những người cộng sẵn. Người nói: 
« Bốn triệu hai mươi vạn đoàn viên các công đoàn 
Đức — đỏ là những công nhân bình thường mà 
chúng ta phải tranh thủ trái tím và khối óc của họ, 
là đội xung kich hùng hậu của giai cấp vô sản công 
nghiệp Đức, khòng có họ, Đăng cộng sản không 
thể giành thắng lợi ». Ten-lơ-man và các bạn chiến 
đấu của Người đã trình bầy trong nhiều cuộc họp 
của các Lỗ chức Đẳng về những nhiệm Vụ cấp bách 
trước mắt của Đảng. Với lập luận chặt chẽ, các 
đồng chí kiên nhẫn và sáng lạo chống lại những 
sự sợ hãi, lo lắng của những đẳng viên cho rằng 
đường lối chính trị đề cập trong thư ngỗ của Đan 
chấp hành trung ương Quốc tế Cộng sản có thể 
tạo điều kiện tiếp sức cho thế lực cơ hội hữu 
khuynh trong Đăng. Cũng chỉnh do cỏ những lo 
lắng như vậy mà các đồng chí Noi-bau-ơ và À-bút- 
sơ yêu cầu được gặp lãnh tụ của Đảng. 

«Các đồng chỉ sợ nguy cơ hữu khuynh trong 
Đảng w? điều đó có lý », Ten-iơ-man thân mật nói 
với hai đồng chi, và rồi Người nghiêm túc chỉ ra 
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rằng: «Nhưng các đồng chí phải hiều là chúng ta 
chỉ có thể ngăn cần một cách tốt nhất những nguy 
cơ đó ““nếu tất cả các đồng chí bất kế trước đây 
thuộc nhóm nào thống nhất lại, xiết chặt hàng ngũ, 
đồng tâm nhất trí chống nguy cơ trực tiếp của 
chủ nghĩa bè phải chia rễ cực tả trên cơ sở mánh 
đất của chủ nghĩa Lẻ-nin ». 

Những năm sau, đồng chí A-lêc-xăng-đơ A-bút- 
sơ viết trong hồi ký của mình: « Tôi mãi mãi không 
quên buồi gặp gỡ Ten-lơ-man. Người đã phân tích 
cho chúng tôi hết sức cặn kể, rõ ràng những điềm 
mới về tình hình phát triển của Đẳng lúc hấy giờ 
và cuộc đấu tranh với đầy đủ ÿ thức cho sự thống 
nhất lê-nin-nít. Cùng trong buôi gặp gỡ này đồng 
chí Ten-lơ-man đã giúp đỡ bản thân cá nhân chúng 
tôi khắc phục rất nhiều về sự non nớt mơ hồ trong 
nhận thức chính trị, những sự rụt rẻ của tuôi trẻ. 
Đối vời tôi, Người chỉ dẫn tỉ mỹ, đối xử chân tình 
và thông cảm như một người cha, vì lúc bấy giờ 
tôi còn rất trẻ. Thái độ án cần, thông cảm và chân 
tình ấy đối với cản bộ trẻ như đồng chỉ Ten-lơ- 
mạn đã đối xứ với Lôi trong những năm ấy Gó Ý 
nghĩa giáo dục đặc biệt sâu sẵe ». 

Qua hai tháng thảo luận sôi nồi trong Đẳng, 
tuyệt đại bộ phân dáng viên đứng về phía Ban 
chấp hành trung ương Đăng do Ten-lơ-man lãnh 
dạo và phía đường lối chính trị lê-nin-ni theo 
tỉnh thầ: :hư ngỏ của Ban chấp hành trunš ương 
Quốc tế Có +g sản, Như đồng chỉ Ten-lơ-man có 
thể kết luận trong bội nghị Ban chấp hành trung 
tương (từ 31 tháng 10 đến 1-11-1925) khi kết thúc 
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đợi thảo luận trong Đẳng; « Đó là đợt thảo luận 
được tự do tư tưởng và sàn sắc nhất Lừ ngày thành 
lập Đáng sự Trong đợt sinh hoạt chỉnh trị này, lập 
trường của Quốc tế cộng sản đã áp đảo các nhóm 
đối lập. Những nhân tố bôn-sê-vích vô sản trong 
Đăng càng đoàn kết và nhất trí hơn xung quanh 
Ban chấp hành trung ương. Đẳng đã hướng mọi 
cố gắng vào những nhiệm vụ thực tiển lớn lao của 
thời đại, đặc biệt vào sách lược mặt trận thống 
nhất và công tác công đoàn. Tổ chức cơ sở của 
Đẳng trong các xí nghiệp phát triền mạnh mẽ, 
vững chắc, những hoạt dòng của nó gắn liền với 
cuộc đấu tranh chính trị to lớn. Đẳng viên và lãnh 
đạo đã tạo được mối quan hệ tín cậy vững chắc 
với Quốc tế cộng sản. Những biện pháp quan trọng 
đầu tiên đã được liến hành đề tranh thủ nắm lấy 
quần chúng rộng rãi ngoài Đảng. Đa số ủy viên là 
lê-nin-nit đã vĩnh viễn chiếm ưu thế trong Ban 
chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Đức. Dáảnh 
giá Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sân Đức 
đo Ten-leman đứng dầu, nghỉ quyết phiên họp 
tháng 3 và 4-1926 của Ban chấp hành Quốc tế cộng 
sản viết; « Dan lãnh đạo biện nay của Đăng cộng 
sản Đức trưởng thành trong cuộc đấu tranh chống 
những sai lầm hữu khuynh và được thử thách, 
tôi luyện trong cuộc đấu tranh chống sai lầm cực 
tả. Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Đức Irở thành hạt nhân lãnh đạo vững 
mạnh của chính đẳng mác-xít lê-nin-nit, Nó đã khắc 
phục tận gốc hiện tượng bè phái, Lăng cường quan 
hệ đúng đắn và mật thiết với quần chúng công 
nhân, quan hệ tin cậy lẫn nhan và hợp lác với 
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Quốc tế cộng sắn». Trong những nắm sau, Ban 
chấp hành trung ương Đẳng đã trở thành một tập 
thể lãnh đạo mạnh, có nhiều khả năng, kiên trì 
phấn đấu thẳng lợi cho sự phát triền không ngừng 
của Đẳng Cộng sản Đức thành đảng mác-xít — lê- 
nin-nit bắt rễ sâu trong quần chúng trong cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
đế quốc, cho gự giải phóng xã hội và giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và các tầng 
lớp nhân dân lao động ở Đức. 

Thắng lợi của những người lê-nin-nit trong Đẳng 
cộng sẵn Đức tất nhiên không làm vừa lòng kể 
thù. Và cố nhiên Teu-lơ-man lại càng không làm 
vửa lông bọn chúng, bởi vì chính Ten-lơ-man là 
lãnh tụ hàng đầu của đẳng cách mạng và dưới sự 
lãnh đạo của Người, lần đầu tiên chủ nghĩa Mác- 
Lô-nin đã được ăn sâu vào giai cấp công nhân một 
cách có hệ thống. Ngay từ tháng 11 năm 1925, theo 
tỉnh thần các nghị quyết của Quốc tế cộng sẵn, 
Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sẵn Đức đã 
đề ra nhiệm vụ vũ trang cho đẳng viên một cách sâu 
sắc, có hệ thống lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Một lần, trong buồi nói chuyện với 
Giôn Se, một trong những người bạn chiến đấu 
gần gũi nhất của Người, Ten-lơ-man nói : « Chúng 
ta phải học tập trong Đẳng nhiều hơn nữa. Những 
sai lầm, khuyết điềm phần lớn là do các đồng chí 
vận dụng phiến điện chủ nghĩa Mác — Lê-nin ». 
Ten-lơ-r+an, nồi tiếng là kẻ thù của lỗi làm việc sơ 
sài, tắc !, ch đại khái, Người học tập rất có hệ 
thống và c z bẵn những tác giả kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Những lập luận sảng tạo của 
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Người bắt nguồn từ những kiến thức vững vàng 
và nhất là từ những kinh nghiệm phong phủ trong 
cuộc sống và cuộc chiến đấu luôn giáp mặt với 
quân thù/Škể thù bằng xương thịt và kẻ thù tư 
tưởng. Tại phiên họp vào đầu tháng 1.19317Người 
nói: eBẳn chất của sự nghiên cứu mác-xit của 
chúng ta là ở chỗ chúng ta có thề rút ra một sự 
phân tích cụ thê những động lực của nền kinh tế 
và xã hội từ nhiều biểu biện của tỉnh hình; và từ 
sự phân tích này giúp ta rút ra những phương 
hướng và bước đi dùng, rõ ràng điều đó là tiền 
đề cho việc dịnh ra một đường lối chính tị 
đúng đắn ›. ˆ 
Một phong cách làm việc như vậy, Người: đòi 
hồi phải có ở lất cả các cán bộ lãnh dạo của Đằng, 
Năm 1996, tại nhiền đẳng bộ đã mở các khóa 
huấn luyện cơ bản. Khóa thứ nhất mở đầu năm 
đồ cập dễn những vấn đề quan trọng về sách lược 
của Dẳng, đặc biệt đường lối chính trị mặt trận 
thống nhất và đường lối liên minh. Khóa thử hai, 
mở vào mùa thu, đề cập đến « Những vấn đề của 
chuyên chính vò sản — Gông cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô ». Cũng trong năm này, 
-khai giảng trường công nhân mác-xÍt đầu tiên 
ở Héc-lin sau đó ở các thành phố khác. Những 
trường này trong nhiều năm liên tục đã đào tạo 
và trang bị cho hàng ngàn công nhân tiến bộ, thế 
giới quan khoa học của giai cấp công nhân. Cũng 
trong nữm này, Đẳng bắt đầu xuất bản « Thư viện 
mác-xit — Tác phầm của chủ nghĩa Mác— Lê¬nin › 
trong mùa xuân 1927, tập thử nhất của 'tuyền tập 
Lê-nin do Đảng cộng sản Đức xuất bắn ra mắt bạn 
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đọc. Đại hội lấn thứ 11 của Đảng ở Ết-xen năm 
1927 chỉ thị xây đựng hệ thống trường Dáng theo 
chương trình thống nhất của trung ương. Chưa đầy 
2 năm sau khi công “bố thư ngỏ của Ban chấp 
hành trung ương Quốc tế cộng sản, có thề khẳng 
định ở đại hội này: Dưới sự lãnh đạo của Bạn 
Chấp hành trung ương đo Ten-lơ-man đứng đầu, 
- Đẳng lại có ảnh hưởng sâu rộng (rong quần chúng. 
Trong giai đoạn ôn định tương đối của chủ nghĩa 
tư bản, cuộc đấu tranh đầy thử thách đo Đẳng 
cộng sản phát động, đòi tịch thu không bồi thường 
tài sản của bọn trùm phong kiến, vua chúa là 
hành động thống nhất có ý nghĩa nhất của giai 
cấp công nhân. Với yêu sách: « Không một xu nào 
cho bọn chúa đãt!», Đẳng đứng ở mũi nhọn của 
quần chúng lao động sục sôi căm giận, phín ứng 
quyết liệt những mưu đỗ của bọn phong kiến yêu 
sách đôi bồi thường hàng tỷ đồng Mác về những 
tài sản của chúng bị tịch thu trong cuộc cách mạng 
tháng 11 năm 1918. Dưới áp lực của đông đảo quần 
chúng, cảnh hữu của Đăng xã hội dân chủ và lãnh 
tụ công đoàn cũng phải tán Lhành đòi hỏi lập mịt 
trận thống nhất đề tiến hành cuộc đấu tranh ròng 
lớn và quyết liệt này. Tham gia cuộc trưng cầu 
dân ý về văn đề bồi thường này, 11,5 triệu cử tri 
bỏ phiếu tán thành việc tịch thu. Nếu số phiếu 
14,5 triệu chưa đủ đề thông qua yêu sách tịch thu 
không nàn lại thì ít nhất cũng đã biều thị một sự 
kiện eó y nghĩa trong cuộc đấu tranh của Đăng 
Công sản Đức cho mặt trận thống nhất của nhàn 
đân lao động. 


70 
https://tieulun,hopto.org 





Những yêu sách do Đẳng cộng sản đề ra phù 
hợp với quyền lợi của còng nhàn, công nhân nông 
nghiệp, bần nông, trung nông, những người thất 
nghiệp và nhiều tầng lớp quản chúng lao động 
rộng rãi, đặc biệt là sự có mặt của họ tại đại hội 
quần chúng lao động theo sắng kiễn của Đẳng còng 
sản Đức tháng 12 năm 1926 ở Héclin, đã chứng 

- minh một cách hùng hồn quyết tâm, sự đoàn kết 
nhất trí của Ban Chấp hành trung on Đẳng Liếp 
tục kiên irì đường lõi chính trị mặt trận thống 
nhất của Lẻ-nin. 

Hoàn toàn nhất trí với tỉnh thần này, Đại hội 
Đẳng ở El-xen lần đầu tiên trong lịch sử của Đẳng 
đã đề cập l$ mỷ, nghiêm Lúc và cỏ hệ thống vai 
trò của thanh niên trong cuộc đấu tranh giai cấp. 
"Fen-lo-man nhiệt liệt kiến nghỉ với Đăng hãy hết 
sức giúp đỡ thanh niên. Người nghiệm khắc phê 
bình những đồng chí không chú ý hoặc bỏ qua 
yêu sách của thanh niên trong các cuộc đấu tranh 
đòi những quyền lợi xã hồi, Người yêu cầu: 
« Nhiệm vụ của Đăng là phải ủng họ thanh niên 
và ủng hộ bằng cách thiết thực nhất Tà dưa thanh 
niên vào các cuộc đấu tranh kinh tế », 


DÀNH CHO THANH NIÊN SỰ QUAN TÂM 
LỚN NHẤT 


Sinh thời Các Lip-nếcù” rất mực yêu mến và 
tin tưởng thanh niên, và cho đến lúc qua đời, 
Người đã quan tâm đặc biệt đến những mầm non 


(1 Người cùng Rồ-đa Lúe-xăm-bua sảng lập Đẳng công 
gản Đức: 
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những hạt giống của cách mạng. Cũng như Các, 
En-stơ đặc biệt chủ ý bồi dưỡng lớp thợ trẻ những 
kinh nghiệm quý bản và Người dìu đắt họ bằng cả 
tấm lòng lận tuy, yêu thương, tin tưởng YEn-siơ 
coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
nhất của Đảng. Khi đã nồi tiếng là một trong 
những lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân 
quốc tế, Người đã kêu gọi trong bài diễn văn đọc 
tại phiên họp lần thử 10 của Ban chấp hành trung 
ương Quốc tế cộng sẵn tháng 7 năm 1929: « Cho 
đến giờ phút này, nhiều Đẳng chưa hiều hết tầm 
quan trọng của nhiệm vụ động viên đông đảo thanh 
niên công nhàn tham gia vào các cuộc đấu tranh 
cách mạng trước mắt chúng ta! Đã đến lúc cần 
thiết động viên nhiệt tình hừng hực của lớp người 
trẻ, tách họ ra khổi ảnh hưởng cải lương Lư sẵn 
(của bọn thủ lĩnh phải hữu Dẳng xã hội dàn chủ — 
tác giả) và lôi kéo họ gần hơn nửa về phía 
chúng ta ». 

En-stơ không nói nhiều đến sự tham gia của 
thanh niên vào cuộc đấu tranh, Người ưa hành 
động cụ thể, thiết thực, đó là phong cách của 
Ten-lơ-man. Bởi vì một trong những kinh nghiệm 
thiết thân đối với Người là chỉ có ai trực tiếp 
tham gia đấu tranh giai cấp, người ấy mới học 
được cách tiến hành các cuộc đấu tranh giai cấp. 
Bởi vậy Ten-lơ-man luôn luôn đòi hỏi không nhân 
nhượng: «Chúng ta phải coi thanh niên là nhân 
tố chiến cấ» chúng ta cần những nhân tố ấy và 
chúng ta cc ¡rách nhiệm dành cho họ sự quan, 
tâm lớn nhất s. Người nhở đến quan hệ của Các 
Lip-nếch với thanh niên: « Các đến với thanh niên 
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thường xuyên như những người bạn thân thiết, và 
thường bàn cãi, tranh luận bình dẳng với họ». 
Những cuộc thảo luận giầu tỉnh chất đấu tranh và. 
sáng tạo ấy xoay quanh những chủ đề nhưa«làm 
thế nào Đẳng Gộng sẵn và tô chức thanh niên của 
Đẳng có thể đẫn dắt tốt nhất toàn giai cấp công 
nhàn và thế hệ công nhân trẻ đoàn kết nhất tri 
bước vào cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa để quốc, 
chủ nghĩa phát xít và chiến tranh?», Ten-lo-man 
thường xuyên hưởng dẫn các buổi thảo luận như 
vậy với các đoàn viên trẻ của Đoàn thanh niên 
cộng sản Đức. Trong các cuộc thảo luận này, nỗi 
bật lên phong cách của Ten-lơ-man là hưởng cho 
các bạn trẻ tự mình rút ra những kết luận và 
những càu giải đáp đa đang phù hợp với hoàn 
cảnh cu thề. Không phải chỉ vì còn trẻ mà hạ thấp 
yêu cầu đối với họ. Đõi với Ten-lơ-aman thì các 
đồng chỉ trẻ và anh em còng nhân trể đều là 
nhữnz bạn chiến đắn bình đẳng và được quý 
trọng, Nhưng Người luôn luôn ghỉ nhở mội diều 
mà Người yêu cầu các đồng chí khác cũng phải 
ghỉ nhớ tại Đại hội lần thứ 11 của Đẳng ở Et-xen: 
« Thanh niên cỏ một tâm lý khác hơn những anh. 
em nhiều tuổi. Chúng ta phải hiều điều đó dễ xử 
sự đúng mức đối với họ, tranh thủ họ và giảo dục 
họ về những nhiệm vụ cách mạng ›, 

Đối với Đoàn thanh niên cộng sản Đức, trước 
hết phải thoát khỏi bất cứ sự chia rễ nào mà chỉnh 
Đoàn đã rơi vào dầu những năm ba mươi do ảnh 
hưưởng*của các thế lực cực tả trong ban lãnh đạo. 
Đảng và lãnh đạo của Đoàn thanh niên cộng sẵn 
Đức. Hởi vậy trong năm 1832, Quốc tế cộng sản 
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b 
quyết định «giao nhiệm vũ eho đồng chỉ Ten-lơ- 
mạn kiềm tra hoạt động của Đoàn thanh niên Đức 
wà có biện pháp giúp đỡ họ », Giữa tháng 11 nắm 
1932, En-slơ Ten-lơ-man tuyên bố lại hội nghị 
Trung ương Đoàn thanh niên Gòng sản Đứo họp 
ở Pi-erò, ngoại vỉ Béc-lin: « Tôi xin nói với CÁC 
đồng chí, chủng tôi sẽ động viên toàn Đảng ủng 
hộ Đoàn thanh niên để kéo Đoàn thoát khỏi tình 
trạng chia rẽ phân biệt và biến Đoàn thành tổ 
chức quần chúng cách mạng rộng TÃI ». 

Với sự kiên nhẫn lớn, với sức mạnh của lòng lin 
nhưng cũng với sự Cươns quyết trong yêu sách, 
không nhân nhượng trong nguyên tắc, Người trình 
bầy và phát triền đường lỗi chính trị cộng sản của 
còng tác thanh niên: ‹ Chúng ta chỉ có thề tiến 
hành công tác quần chúng khi chúng la hiều sâu 
sắc cuộc sống của thanh niên lao động»: Và: 
‹Ghúng ta chỉ có thê lôi kéo được họ qua những 
công việc không mệt mỗi trong cuộc đấu tranh hàng 
ngày ». Đó là khởi điện của những suy nghĩ không 
phải thai nghén ở một góc nào đó trong gian 
phòng yên tĩnh, mà là sự tông hợp từ các kết luận 
của những kinh nghiệm bắn thân và sự vận dụng 
khôn khéo lý luận của Lê-nin và đường lỗi công 
tác quần chúng của đồng chí Ten-lơ-man, Người 
đòi phải trang bị cho thanh miền lao động những 
mục đích và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, mà nhiệm 
vụ đặc biệt quan trọng của Đoàn là phải sáng Lạo 
đường ! `, đặc biệt có sức sống, không lắp lại một 
cách, giá. điền máy móc, lý thuyết suông những 
cương lĩnh và tuyên ngôn của Đăng. « Đoàn (hanh 
niên phải có những phương pháp công tà( sáng 
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tạo riêng cho mình, phải đề ra những biện pháp 
riêng, phải tự mình đưa ra những yêu cần, những 
đề nghị riêng đề cùng với Đẳng rút ra những khu 
hiệu đặc biệt, những phương pháp thích hợp nhằm 
nắm lấy quần chúng đông đão của những người 
lao động trẻ tuôi. Chúng ta không thích một còng 
việc đơn điện nhỏ nhặt mà phải là một công tác 
quần chúng sinh động, sỏi nỗi của những người 
cộng sẵn trẻ... Với sự lớn mạnh về số lượng, Đoàn 
phải đồng thời phải nắm tay nhau phấn đấu nâng 
cao sức chiến đấu cách mạng hùng hậu của Đoàn ›. 
Đề chuẩn bị cho bài phát biểu về công tác thanh 
niên, như mọi lần, Ten-lơ-man trích dẫn những 
lời chỉ bảo của Lê nin được đúc kết từ thực tế đấu 
tranh nàng thành lý luận cách mạng. Những lời 
khuyên, những câu trích đân từ kho tàng kinh 
nghiệm của Lẻ-nin vĩ đại tuyệt đối không phải chỉ 
là một mốt, càng không phải là đề khoe khoang 
hình thức, mà những diều ấy là cần thiết đề chứng 
mình đường lối chính trị còng sản về vấn đẻ ấy là 
phải như vậy và không thể nào khác. VÍ dụ, trong 
một bửe thư gửi Boỏc-da-nốp năm 1905, Lê-nin 
yêu cầu: «ilãy cố sức, dũng cảm hơn nữa, sâu sắc 
hơn nữa trong thanh niên, đừng sợ » Ten-lơ-man 
nhân đó nói với các đẳng viên trẻ: « Các đồng chí 
xem, Lê-nin đã đánh giá vai trò của thanh niên 
với cẩm tình sâu sắc và lòng fin trởng mạnh biết 
ngần não. Không sợ hãi, không rụt rè trước việc 
giáo đục, đào tạo các đồng chí trẻ chưa có kinh 
nghiệm! Điều đỏ có lợi nhiều cho toàn bộ công 
tác của chúng ta! Công tác Đẳng cũng chỉ có thê 
tiến triển nếu những giòng máu tươi trẻ được ¡iệp 
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vào huyết quân của Đẳng chúng ta!» Ten-lơ-man 
nhấn rất mạnh câu nói sau đây: Ngoài phong 
trào Scòng sản không có một phong trào nào khác 
mà ở đó thanh niên được đặt vào một vị trí quan 
trọng như vậy. Công cuộc xày dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên Xô đặc biệt chỉ rõ điều này ». 

Với sự chủ ý rắt tập trung, các đồng chỉ trẻ chăm 
chủ nghe lãnh tụ của những người cộng sản Đức 
nói chuyện. Họ học đề hiều thải độ của những 
người cộng sản phải như thế nào trong nhiệm vụ 
mà lịch sử giao phó cho họ. 

Ten-lơ-man nói về những (ác hại nghiềm trọng 
về đường lối chính tri phản Đẳng của các thể lực 
cực tã, ví đụ quan điểm của chúng là Đoàn thanh 
niên cộng sản phải cách mạng hơn Đẳng. Chính 
bởi vậy mà Ten-lơ-man nói: « Đoàn thanh niên 
phải học tập Đẳng bởi vì Đăng có nhiều kinh 
nghiệm phong phú, vì Dẳng có thể giúp đỡ Đoàn 
trong nhiệm vụ thực hiện đường lối chung của 
Đoàn và trong việc cụ thể hóa nhiệm vụ của Đoàn, 
« Liên cỏ tranh luận về vấn đề này chăng ? fen-lơ- 
man đặt câu hỏi và tự trả lời: « Tại sao lại không; 
nếu điều đó cần thiết và góp phần vào việc: 
« Đường lõi chung của Quốc tế cộng sẵn và Quốc 
tế cộng sản thanh niên» có thê cụ thề hỏa như 
- thế nào và việc thực hiện có thể cải tiến như thể 
nào. Về những vấn đề ấy, chúng ta phải luôn luôn 
thảo luận. bàn cãi Nhưng nếu có ai đỏ cố tình 
xuyên lạc những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
-_Lê-nin, phá hoại việc thực hiện những nghị quyết 
đã được các hội nghị quốc tế của chúng ta xác 
đình, ai kìm hãm và đặt chưởng ngại vật trên con 
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đường phát triền của phong trào, kế đó sẽ gảnh 
chịu sự trừng phạt nghiêm khắc không thương 
tiếc của chúng ta... Những nguyên tắc cơ bản của 
Đảng và của Đoàn đòi hồi chúng ta phải cảnh giác 
về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo và của 
cán bộ, phải cảnh giác về việc tiến hành đường 
lối đúng đắn của Đảng và của Quốc tế cộng sản. 
Nếu chúng ta không làm việc đó thì chúng ta là 
những kẻ hèn nhát và sẽ phạm những sai lầm mà 
suốt đời phải ân hận do thái độ nhẫn nhục đồng 
lỗa với những quan điểm sai trái ». 


ˆ * 
v.v. 
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CHƯƠNG BỒN 


TÌNH HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI 


SỰ THẦN KỲ CỦA THÊ KỲ 20 


Nhà nhiếp ảnh Liên-Xô, l-van Kò-bô-sép năm 
1928 làm phóng viên ảnh cho Đại hội lần thứ VÌ 
của Quốc tế còng sản. Máy chụp và phụ tùng của 
Koò-bô-sép khòng được tốt lắm -- nhưng điều đó có 
làm sao dâu! Với tình cảm nồng nhiệt; lô-bô-sép 
ghi lại hình ảnh tất cả các lãnh 1ụ của phong trào 
cộng sản quốc tế dự Đại hội vào ống kinh của mình. 

Ten-lơ-man, đứng đầu phái đoàn của Đẳng Công 
sản Đức dự Đại hội, quch biết Kô-bô-sép trone dịp 
này. Họ gặp nhau nhiều lần, chuyện trò cởi mỗ- 
Có lần trong buồi gặp mắt với Kô-bỏ-sép, Ten-l0- 
man có nói đến một loại máy ảnh Lai-ca nào đỏ. 
su đỏ chỉnh Kô-bô-sép cũng không còn nhở đến 
càu chuyện về chiếc máy ảnh Lai-ca dạo trước, 
thì bỗng một hôm khi vào văn phòng Quốc tế cộng 
sản, Kò-bô-sóép nhận được một gói bưu phầm gửi 
từ Đức sang: một chiếc máy änh Lai-ca, một chiếc 
máy phóng — tất cä mới tỉnh còn thơm mùi sơn; 
rất đẹ,, xâm theo là những cuộn phim với cáo CỘ 
nhậy kh.. nhau. Kô-bô-sép mừng đến sững sờ vũ 
không tài nào hiều được tại sao bỗng chốc mình 
trở thành người «giàu có và hạnh phúc » đến 
như vậy Ì 
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Anh lầm bẦm: «Món quà này chỉ có thê là của 
đồng chỉ...» Kỏ-bỏ-sép lập tức gửi thư cảm ơn Ten- 
lơ-man về món quà vô giá dó. 3 

'Ten-lơ-man, trải lại rất ngạc nhiên khi nhận 
được những lời cảm ơn chân thành ấy. Người nói: 
« Đồng chỉ Kô-bô-sép này, đồng chí cảm ơn nhầm 
đấy, lôi có biết gì về chiếc máy ảnh Lai-ca nào 
đâu ». Nhưng Kỏ-bô-sép thỏa mẫn ra mặt, anh cười 
và ôm hôn Ten-lơ-man rất thắm thiết. Mãi về sau 
Kô-bô-sép mới biết các đồng chỉ cộng sản Đức đã 
gửi tặng anh những « đồ nghề», sau khi họ nghe 
Ten-lơ-man nỏi đến cải máy tòng tọc của đồng chỉ 
phỏng viên nhiếp ảnh Kô-bô-sép tại Đại hội VI của 
Quốc tế cộng sẵn. : 

Bối với Ten-lơ-man, tình hữu nghị với những 
người anh em cùng giai cấp Liên-xô là sự nghiệp 
của trái tim. Một tình cảm cụ thể, thân mật không 
trống rỗng. Trong cuộc đời Ten-lơ-man, trong hoại 
động của người chiến sĩ công sẵn Ten-lơ-man, tình 
hữu nghị này được thê hiện trong những công việc 
hàng nơày, được thử thách trong những sự việc 
trọng đại. Không bao giờ Ten-lơ-man quên sự giúp 
đỡ cảm dộng của Nhà nước Xô viết đối với giai 
cấp công nhân Đức: năm 1923, Chính phủ liên 
bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga dã 
iửi ba chiếc tâu biền chở 10 ngàn tấn lúa mì giúp 
giui cấp công nhàn và nông đân Đức đang bị đỏi. 

Trong khi nước Pháp Lư bản chiếm đóng vùng 
Rua đề buộc nước Đức bại trận bồi thường chiến 
tranh, thì nước Nga Xô viết lại quan tàm đến tình 
trạng đói khồ, của nhân dân lao động Đức và đã 
gửi bánh mì đến cho họ. 
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Tronz khi các chính phủ để quốc. khòng hề mãẫy 
Tay quan tâm đến số phận của quần chúng nhân 
đản Đức thì Chính phủ nước Nga Xô viết lèn tiếng: 
«Giảm bính bị, và cực lực phẫn đối những tội ác 
do Chính phủ Pháp gây ra !». 

Tình nghĩa anh em giai cấp với Liên Xô đã có 
từ những năm trước đây, đặc biệt là ba năm trước: 
Ngày 25 tháng 4 năm 1920, khi quân đội của nhà 
nước tư sản Ba-lan, và ít lâu sau quân bạch vệ 
phần cách mạng của tên Vrăng-ghen tấn công Liên 
xó, mở đầu cho cuộc xâm lược lần thử 3 của bọn 
tư bản độc quyền quốc tế hòng tiêu điệt Nhà nước 
Xô viết bằng vũ lực thì khầu hiệu: « Không được 
đụng đến nước Ngal› của giai cấp vô sẵn loàn 
thế giới hoàn toàn thống nhất với lời kẻu gọi của 
những người cộng sản. Ten-lơ-man và các đồng 
chí của Người trong Đẳng xã hội dân chủ độc lập 
đã góp bàn tay cương quyết, mạnh mẽ của mình 
bảo vệ đất nước của Tháng Mười Đỏ, Theo sáng 
kiến của En-stơ Ten-lơ-man, thủy thủ và công nhân 
cảng Hăm-buốc đã tầy chay không bốc, không 
chuyên chở vũ khí cho bọn phẫn cách mạng, và 
bọn can thiệp quốc tế chống nhà nước công nông 
non trẻ đầu tiên trên thế giời. g 


Những chiếc tầu trống rồng nằm chết tại Cẳng, 
Hành động mang ÿ nghĩa quốc tế vô sản này còn 
gớp phần quyết định cho cuộc đấu tranh giai cấp 
mùa hè năm 1820 ngay tại nước Đức, 

Đối -^ Ten-lơ-man, tình hữu nghị vô sẵn cao 
cả này là nền tẳng của kết luận oó tỉnh chất nguyên 
Lắc mà về sau, trong suốt đời hoạt động, Người 
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luôn luỏn tâm niệm « bảo vệ Liên Xô là nghĩa vụ 
của vô sản toàn thế giới Ì ›. bà 

Trong tỉnh thần này, chủ nghĩa quốc tế vò sản 
và chủ nghĩa yêu nước chân chính hòa với 
nhau thật hữu cơ như một cơ thể thống nhất: 
« Sự bảo vệ Liên Xô đồng thời là hành đòng tự vệ 
trực tiếp của vô sản Đức và vô [sắn toàn thế giới » 
Mặt khác, Ten-lơ-man dạy rằng : « Mỗi người, khòng 
kể là ở nước nào — tiến hành một cuộc đấu tranh 
chỉnh trị của giai cấp công nhân, ví dụ như cuộc 
dấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức... cũng 
đồng thời là cuộc chiến đấu bảo vệ Liên Xô s. Với 
thắng lợi rực rở của Liên Xỏ, Ten-iơ-man đã thấy 
được nhân tố mạnh nhất làm hậu thuẫn cho phong 
trào cách mạng trên toàn thế giới. 

Về sau, trong một bức thư viết từ trong lao tù 
của bọn đồ tê quốc xã phát xit gửi người vợ thân 
yêu Rô-da. Ten-lơ-man gọi Liên Xô là sự thần 
kỳ của Lhế ký 20›. 

Năm 1925, khi làm chủ tịch Đẳng cộng sản Đức, 
Ten-lơ-man cũng như nhiều công nhân Đức -~ 
trong số đó có nhiều đẳng viên xã hội dân chủ —- 
được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ ấy. 

Ngày 14 tháng 6 năm 1925, lần đầu tiên một phái 
đoàn công nhân Đức sang thăm Liên Xô. Điều 
quan trọng nhất mà họ học tập được là giai cấp 
vô sản Nga nắm chính quyền, lãnh đạo kinh tế và 
văn hỏa, chuyên chỉnh vô sẵn chỉnh là tự do với 
ý nghĩa đầy đủ và đẹp để nhất. Tự do của chế dộ 
tư bản có nghĩa là bóc lội. Ten-lơ-man viết: « Tờ 
«Tiền phong ») và những cái loa chống cộng sản 





€) Cơ quan của Đẳng xã hội dân chủ. 
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khác đã hoài công vô Ích nzăn cản chuyến đi của 
đoàn đại biểu. Thật vỏ ích và lố bịch khi họ muốn 
xuyên tạc câu khầu hiệu bất hủ của Mác: «Vô sẵn 
tất cả các nước liên hiệp lại bằng câu khầu hiệu 
bỉ ồi: « Vò sẵn tất cả cáo nước, hãy ở nhà!›, 

Ten-lơ-man gắn bó với tấm gương Liên Xó [rước 
hết là tắm gương về Đảng của Lẻ-nin và giai cấp 
công nhàn do Người lãnh đạo. 


Năm 1925, trong một bài viết nhân địp kỷ niện 
lần thứ 8 cuộc đai cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười, Ten-lơ-man viết: « Ngày 7-11-1917 
lần đầu tiên giai cấp vò sẵn không chỉ làm nên 
một phút lịch sử mà là vĩnh viễn !›, 


Bất chấp những luận diệu chống cộng thô bỉ, sự 
miệt thi, chửi đồng của kế thủ "chống Liên XNỏ, 
Tem-lơ-man đã bóc trần những sự che đây Ez 
bơm của bọn cầm quyền và giải thích cho quần 
chúng biểu : Không đó một sự kiện chính trị có 
ý nghĩa nào lrẻn thể giời không bị tác động do sự. 
tồn tại và phát biên của Liên bang Cộng hòi xã 
hội chủ nghĩa Xô viết ›. 

Thái độ của 'Fen-lơ-man đối với Liên- Xỏ, đối 
với Đẳng Cộng sản Liên-Xỏ là biểu hiện nhất quán 
của người yêu nước chân chính và tỉnh thần quốc 
tế vỏ sản. Theo Tem-lơ-man, lập trường đối với 
Liên Xò chính là thước đo lập trường giai cấp vô 
sản, Đ¿ š một trong những kinh nghiệm sống có 
ý nghĩa rhấ' của nhà cách mạng mác-xÍt Fẻ-nin-r:it 
Ten-lơ-man. Kinh nghiệm ấy được rút ra và tôi 
luyện trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, đã 
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được thử thách và đã trở thành bài học lịch sử 
lầu đài cho phong trào cộng sản quốc tế, 

Việt cho tờ «Cờ dỏ,» trong bài xã luận số ra 
ngày #20 tháng 12 năm 925, Ten-lơ-man nhấn 
mạnh: « Đăng cộng sắn Đức phải nghiên cứu, học 
tập lịch sử cách mạng Nga, những giai đoạn chiến 
đấu của cuộc cách mạng vĩ đại này và biến những 
kinh nghiệm của những người Bôn-sê-vich thành 
kinh nghiệm của mình ›. 

Không thiếu những trò vu khống bỉ ỗi, những 
sự chửi bởi lồng lên của bọn phản động cho rằng 
tình đoàn kết chiến đấu của Ten-lo-man và của 
Ban Chấp hành trung ương do Người lãnh đạo đối 
với liên Nô HÀ é phụ thuộc, là nô lệ Mát-seơ-va!» 
Đặp lại luận điện xảo trả mà bọn fư bản để quốc 
ngày này văn nhai dị nhai lại, Ten-lo-man đã trả 
lời rồ ràng với lập trường giai cấp hết sức minÌ 
bạch. Năm 112, khi những công nhân xã hội đàn 
chủ) hỏi về sự J.hn thuộc của Đảng Cộng sẵn Đức 
đối với Quốc tế cạng sản và đối với đường lỗi 
của Liên Xô, Ten-iơaman không tránh né như 
một số đồng chí văn cho là một câu hỏi khó chịu, 
Người nói: « Trong thời gian trước chiến tranh 
(đại chiến lần thứ 1) khi Quốc tế H còn có uy tín 
thì Đảng xã hội dân chủ Đức là đảng khả nhất 
của Quốc tế này, Cũng như trước đây, các Đăng 
khác học tập và áp dựng những kinh nghiệm quỷ 
báu của Đảng Đức, thì ngày nay những bài học 
và những kinh nghiệm của những người cộng sản 
Nga được Quốc tế chúng tôi nghiên cứu, đánh giá 
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và học tập. Các cuộc họp của Ban Chấp hành Quốc 
tẾ sông sản bàn những vấn đề ấy. Đó chẳng những 
là van đề nhiệm vũ lịch sử mà còn là ahững bài 
học thực tế, bởi vì giai cấp vô sản Nga đã hoàn 
toàn đánh gục chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hòi 
tươi đẹp đang được xây dựng trên đất nước tự do 
ấy... Luận diện nựu xuần về cái gọi là eđồng rúp 
Mat-scơ-va lăn » chỉ là sự sợ hãi hốt hoẳng trẻ con 
đồi với những tâm hồn nhỏ nhen như chúng ta 
đã từng biết chân dung tương tr của chúng trong 
thời kỳ trước chiến tranh khi người ta vu không 
Đăng xã hội đàn chủ được nước ngoài trả tiền ». 

Đối với Temilơ-man và Ban chấp hành Trung 
tương do Người lãnh đạo thì: Thật đề hiệu, Đẳng 
cộng sản Liên Xô là đẳng đứng đầu của Quốc tế 
cộng sản và Đảng Đức là đẳng mạnh nhất trong 
các nước tự bạn... Trong tỉnh thần trung thành 
tuyệt dõi với Quốc tế cộng sản, với đường lỗi chung 
của Ban chấp hành trung ương Quốc tế cộng sản, 
Đăng Đức nguyện đoàn kết keo sơn với Đẳng của 
Lô-nin thông qua Ban chấp hành trung ương Đẳng 
của mình. Cống hiến lớn lao của đẳng viên cộng 
san Ten-lơ-man là luôn luôn không ngừng bảo vệ 
sự đoàn kết thống nhất giữa Đẳng cộng sẵn Đúc 
và các Đăng cộng sản anh em, với Đăng cộng sẵn 
Liên Xô như bảo vệ tài sản vô miá của phong trào 
còng : iản cách mạng quốc tế. Người luôn luôn 
dạy thanÌ: niên cách mạng Đức không bao giờ 
được lãng quên nhiệm vụ cao cả có tỉnh chất lịch 
SỬ này, 
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NGƯỜI CHIẾN SĨ DANH DỰ 
CỦA HỒNG-QUẦN 


Một tần thất năng nề cho vô sẳn toàn thế giới: 
Vào lúc 6 giờ 50 piút chiều ngày 21 tháng Í năm 
1924, một trải tìm vĩ đại đã ngừng đập. lLê-nin từ 
trần. Nhàn dân xô viết vĩnh biệt vị Hình tụ, người 
thầy, người sáng lập Đẳng cộng sản và Nhà nước 
Xô viết đầu tiện trên thế giớt, 

Người ta không muốn đọc những ấững tin, không 
muốn tin sự thật xé lòng này. Ngọn cờ búa liềm, 
ngọn cờ chiến đấu và chiến thắng treo rũ Ï 

Các nhà lãnh đạo Đẳng và Nhà nước Liên Xô 
cùng với các lãnh tụ Quốc tế cộng-sản túc trực bên 
linh cữu người con bất tử của giai cấp vỏ sẵn và 
quần chúng lao động toàn thể giới. 

Đêm 323 rạng ngày 21 tháng giêng nắm 1924, 
Tem-lơ-man túc trực bên lĩnh cứu Eẻ-nin, 

Là thành viên đoàn đại biên Đẳng công sản Đức, 
Tenu-lư-man dự các phiên họp trong những ngày 
tháng 1 năm 1924 của Ban chấp hành trung ương 
Quốc tế cộng sản ở Mát-seơ-va. Từ ngày là đại 
biều của Đại hỏi lần thứ 3 Quốc tế cộng sản mùa 
hè năm 1921, lần đầu tiên Ten-lơ-man đặt chân 
lên mảnh đất quê hương của Tháng Mười đỗ này 
và gặp gỡ Lê-nin, đã hai năm rưỡi. Đối với Ten- 
lơ-man, đó là những năm học tập thấm nhuần 
đường lối chủ nghĩa L.ênin, kim chỉ nam của 
những người cộng sản, 

Kê từ đầu năm 1921, tên tuôi En-stơ Ten-lơ-man 
hết sức quen thuộc trong phong trào cộng sẵn quốc 
tế, Trong những năm tiếp theo, Người là một trong 
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những lãnh tụ công nhân quốc tế nồi tiếnz nhất. 
Từ mĐại hội lần thứ 5 Quốc tế cộng sản mùa hè 
năm 1991, Ten-lơ-man được bầu vào ”lian chấp 
hành trung ương Quốc tế cộng sản và san đỏ vào 
Han thường vụ. Ten-lơ-man và các bạn chiến đấu 
của Người trong Đẳng cộng sản Đức như Phơ-rit 
Hếch-cót, Vin-hem I?ich, CGla-ra Nẻf-kin và các đồng 
chỉ khác với ý thức trách nhiệm cao nhất đã hoàn 
thành những nhiệm vụ khó khăn, phức tịp những 
phong phú của phong trào cộng sẵn quốc tế, Theo 
số liệu chưa đầy đủ tử mùa hè năm 1921 đến mùa 
thu năm 1932, Ten-lơ-man đã tham dìịr fŠ kỷ họp— 
có những kỳ kéo dài nhiều tuần lẻ — của các cơ 
quan lãnh đạo Quốc tế công sẵn, trong đó có 3 kỳ 
Đại hỏi 3, 5 và 6. 

Năm 1935, trong lúc Người đang bị bọn quốc xã 
cầm iù, Đại hội lần thử 7 Quốc tế cộng sản hầu 
Ten-lơ-man làm chủ lịch danh dự Đại hội, và tái 
cử Người vào Ban chấp hành trung ương Quốc lế 
cộng sản. Mội thực tế sinh động là trong Hàn chấp 
hành trung ương Quốc tế cộng sản, đường lối 
chung được thảo luận kỷ càng, nghiêm túc, sâu 
sắc và có hệ thống. Ten-lơ-man, lãnh tụ của những 
người cộng sản Đức là một trong những đồng chỉ 
lãnh đạo chủ chốt của Quốc tế cộng sẵn. Cùng 
với lãnh tụ của các Đảng anh em khác, Người đã 
đóng góp phần xứng đáng và quan trọng trong 
việ vạch chiến lược và chiến thuật cho phong 
trào - ›ng sản quốc tế và còng tác phát triển đẳng 
cũng nhữ nhiệm vụ cụ thể của các đẳng cộng sản 
ở mỗi nước. 
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Ten-lơ-man nhanh chóng nắm được Lính chất 
phona nhủ và phức tạp của các văn đề kinh tế, 
chinh trị và tư tưởng của phong lrao cộng san 
Quốc tế. Sự đánh giá và hiểu biết tường lần và 
toàn điện bản chất vấn đề, sự chín chắn về tự 
tưởng và lập trường đã nói lên đầy đủ eoón người 
mác-xít lê-nin-niL En-stơ Ten-lơ-man, Người tham 
đự nghiêm Lúc các buổi thảo luận về những bản 
tham luận chinh tại các hội nghị quốc tế của Bạn 
chấp hành trung ương Quốc tế cộng sản. Nưười 
tham gia công việc của nhiều tiêu ban khác nhau 
trong các kỳ Đại hội của Quốc tế cộng sản, cúc 
tiêu ban chuyên môn của Han chấp hành trung 
trơng. 

Tại hội nghị lần thử 7 của Ban chấp hành trung 
ương Quốc tế công sản (tháng 11 và 12-1926), Ten- 
lơ-man đọc tham luận về những kinh nghiệm đấu 
tranh nóng hồi ở Đức, Người tranh luận gay gắt, 
không khoan nhượng với bạn chia rẻ Tờ-rõt-kit, 
bạn chống Đẳng, trong một bản tham luận được 
hoàn nghênh nhiệt Liệt. Người nói, bọn Tờ-rõt-kit là 
bọn già mồm, ba hoa ngny hiềm, chúng mhai nhi 
nói đến cách mạng, cách mạng liên tục, “cách mạng 
không nường ở dầu lưỡi, nhưng Ironp thực tế 
chúng hành động chống lại cách mạng thế giới. 
Ten-lơ-man nhận rõ bản chất hẵn thù giai cấp 
nguy hiểm của.chủ nghĩa Tơ-rốt-kit đối với phong 
trào công nhân quốc (ẽ đưới nhiều mầu, nhiều vẻ. 
Nhìn xa trông rộng, Người khẳng định: s Hai 
nhiệm vụ trọng đại Lrước mắt chúng 1a, công cuộc 
xây đựng chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới 
tiên quan chặt chế, thống. nhất với nhau không 
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thể tách rời nhau được. Đỏ hoàn toàn không phải 
là những sự đối lập như bọn cơ hội dưới mọi màu 
sắc xuyên tạc, mà chính là những thành phần hữu 
cơ “đồng nhất của một giai döạn cách mang ›. 
Trong bài luận chiến này, fen-lơ-man đã trình 
bày một quan điểm mà nav vẫn còn có giá Erị; 
« Vấn đề có tính chất quyết định dối với phong 
trào công nhân quốc tế là lập trường đối với nền 
chuyên chính vô sản ở Liên Nô», Với lình cảm 
chân thành, Người bênh vực và bảo vệ cuộc đất 
tranh của nhân dân Trung quốc để giải phóng 
khối nanh vuốt của bọn áp bức và bóc lột quốc 
gia và quốc tế, 

Cơ sở của lập trường quốc tế của Ten-lo-man là 
những kết luận Người tìm thấy và rút ra trong học 
thuyết Mác — Lê-nin và được nghiệm chứng qua 
thực tiễn của đấu ranh cách mạng. Trước hết đó 
là kiến thức của Người và cũng từ kinh nghiệm 
bản thản đã từng là phu khuân vác, vận chuvẻn, 
thợ đánh xe ngựa, thợ đốt than — hiểu thấn tính 
chất quốc tế của nguyện vọng quần chúng công. 
nhân: Phải chống lại những tập đoàn bóc lột giai 
cấp công nhân bằng sự Lập hợp các lực lượng đấn 
tranh quốc tế của giai cấp công nhân, «Vỏ sản tất 
cả các nước liên hợp lại » là khẩu hiệu, là lời kêu 
gọi, và chủ nghĩa quốc tế vò sản chính là sự thể 
hiện câu khâu hiệu cách mạng ấy. Đối lập với 
những quyền lợi quốc gia và quốc tế của giai cấp: 
công nhân là chỉ phục vụ cho kẻ thủ. Năm 1932, 
khi té, oáäc công nhân xã hội đàn chủ, trong cản 
chuyện vời họ, Người nói: « Không có cái gọi là 
chủ nghĩa xã hội đân tộc». Ven-lơ-man cho rằng 
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cuộc đấu tranh cho sự giải phóng xã hội và dìm 
tộc của giai cấp công nhàn một nước chỉ là mỏi b› 
phân lsủa vô sản quốc tế. Thái độ đánh giả thấp 
kính nghiệm của phong trào công sẵn quốc tể đủi 
với Ten-lơ-man là rất xa lạ, không thê chấp nhá» 
được, Người bác bố không thương tiệc những mi 
đồ vụ khống và chửi bởi cho rằng sự giúp đỡ và 
ủng hộ của Đảng công sản Liên xò và của Quốc Lẻ 
cộng sản đối với các đẳng cộng sẵn và công nhàn 
là csự can thiệp ›. 

Người cho rằng không có sự trần trọng chân 
thành và lòng tỉìn cây mang tính chất giai cấp vô 
sản đối với Liên Xò và Đẳng cộng sản Liên X®, 
không nhìn nhận vai trò lớn lao của Đảng công 
sẵn Liên Xô, 2Öäing có nhiều kinh nghiệm phong. 
phú nhất của phonz trào công nhàn cách mạng 
quốc tế thì không thê nói dến chủ nghĩa quốc tế vô: 
sẵn, Trong sự đoàn kết chặt chế với liên Xô và 
Đẳng của Lẻ-nin. Ten-lơ-niin nhìn thấy cốt lõi của 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sẵn qua con đường cách 
mạng về vang của Đẳng cộng sản Liên Xô, qua 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xả hỏi ở Liên Xỏ, 
Ten-lơ-man đã rút ra được những quy luật lịch sử. 
Điều đỏ quyết định thái độ của Người và quyết 
định việc vận dụng sáng tạo khi đề ra sách lược 
và chiến thuật của Đảng cộng sản Đúc. Người 
cương quyết và nghiêm khắc chống lại những ai 
xa rời mảnh đất của chủ nghĩa Lê-nin và mưu 
loan hạ thấp vai trò lớn lao của Đẳng cộng sản 
[Liên Xô. 'Fen-lơ-man khẳng định một lần nữa tại 
Bại hội lần thứ 6 Quốc tế cộng sẵn: c Chúng tà 
dã tiến hành cuộc đấu tranh kiên trì nhiều nắm 
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chống chủ nghĩa Tơ-rốt-kít. Trong cuộc đấu tranh 
rộng lớn và toàn điện này, chủ nghĩa Lẻ-nin đã 
hoàn toàn hiến thẳng trong toàn bộ Quốc tế cộng 
sẵn!» Chính Ten-lo-man đã đóng góp phần không 
nhỏ cho chiến thắng vẻ vang này, 

lòng trung thành của Ten-lơanan đối với chủ 
nghĩa Mác _- Lê-nin đảm bảo cho lòng kính trọng 
và lòng tìn yêu của hhững người còng nhàn cách 
mạng toàn thế giới đối với Người. Giai cấp công 
nhàn, nông dân Liên xỏ rất mị†c vêu mến và kính 
dđrọng Ten-lơ-man. Họ coi Ten-lơ-man là một thành 
viên của họ. Và, trong thực tế họ đã hành động 
mhữ vậy: Sau cuộc khởi nghĩa lãm-bnốe, công 
nhàn (2ð-ten-nit -~ ngày Tray thuộc vùng Ri-rốp — 
gửi cho Ten-lơ-man đòi ủng lót lông thú, vì họ 
nghĩ rằng đồng chí Ten-lơ-man đã bị cầm tù. Ten- 
lờ: man cảm ơn chân thành và bảo tin Người đã 
tặng lại món quả đó cho một cô nơ nhân Hăm-buốc. 

lầu năm 1921, Ten-lơ-man thăm trung đoàn Ky 
bình lừng đanh của vị tướng mà mỗi chiến „,còng 
-lä thành một thiên thần thoại: Bu-đi-ö-ni. Ở đó, 
Ten-lơ-man được bảo tin: Trung đoàn ky binh 
Hồng quân Liên xô mang tên: Trung đoàn Ten-lơ- 
man. — Ngày 8 tháng 4 năm 1925, công nhân nhà 
my bóng đến số 2 Mát-seơ-va kết nạp Ten-lơ-man 
làm đoàn viên danh dự của eòng đoàn ngành kim 
khi Liền xô — Ngày 23 Lháng 4 năm 192), Ten-lơ- 
màn trí thư cảm ơn chỉ bộ Đẳng công sẵn Nga nhà 
máy ím Ổ 16, Xát-s§3ơ-va vì họ dã chọn Người « là 
đại biều đanh đự của Xô viết Mat-seơ-va +, Cuối 
năm 1921, Người được bầu là chiến sĩ danh dự của 
Hồng quân Liên xò — Ngày 7 tháng 9 năm 1928, 
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Ten-lơ-man đến thăm thủy thủ chiến hạm «Ốc- 
ti-a-kai-a Rê-vô-lu-xi-a» ở Krôn-státL Chiến ham 
phong Người là người cầm lái danh dự, trao tặng 
Người bộ quảa phục HHải quân Liên xỏ. Cùng 
nzày, Ten-lơ-nan là khách của chiến hạm + Hạn: 
động ›, được kết nạp là chiến sĩ danh dự của chiến 
ham và lần thứ 2, Người nhận bộ quàn phục Hải 
u<àn Liên Xỏ. Lần nào đến [điên Xô, Ten-lơ-maii 
cũng có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với công nhân, 
nòng đàn Xó viết, Tháng 8 năm 1925, khi đến thắm 
Smỏ-len-seơ, càu chuyện giữa en-ilơ-man với 
những người nòng dân ở đây kéo dài hai giờ liền, 
khi chia tay có một người nói: « Đồng chí Ten-Ìlœ- 
nan, đồng chí hãy nói với những người anh em: 
Đức là nhất. định sắp dến lúc anh em xây dựng 
cuộc sống tốt đẹp!» Ở đâu và bất cứ lúc nào Ten- 
lơ-man cũng chăm chú nghiên cứu kinh nghiệm 
của giai cắp còng nhàn Nga và Đăng của họ. Vin- 
hem Plỏ-rin, một bạn chiến đấu của Người kề về 
Ten-lơ-man: Sau mỗi cuộc đi thăm Liên Xô về, 
bao giờ Ten-lơ-man cũng có những cảm xúc, những 
suv nghĩ, nhận xét mới mề và sâu sáo. Thỉnh thoảng 
trong chiếc va ly hành lý của Người có những món 
4à nhỏ đầy tỉnh nghĩa của các đồng chỉ Nga gửi 
Hỏ-da và la-ma. Món quà đẹp và có ý nghĩa nhất 
cho cò bé 9 tuôi la-ma (năm 1928) là bộ đồng phục 
“Phiếu niên Tiền phong Lê-nin: Chiếc khăn quàng 
đó thắm, chiếc sơ mi trắng và chiếc váy xâm, 
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CHƯƠNG NĂM: 


TẤT CÁ CHO SỰ 
THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG 
CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT 


iè 


cMẶT TRẬN ĐÓ» —~ 
BIỀU TƯƠNG LÀ NĂM DẤM 


Béc-lin chìm trong hoàng hôn, Ảnh sáng mờ 
nhat chiếu qua những ô cửa số của trụ sở Ban 
Chấp hành trung ương Đăng cộng sản Đức. Trong 
phòng làm việc của Chủ tịch Ban chấp hành trung 
ương Đẳng, ln-stơ Ten-lơ-man chỉ có một chiếc 
đèn bàn chụm ánh sáng lên tờ giấy khô rộng đang 
kin đần những hàng chữ nghiêng rất rõ, chân 
phương, nhiều chữ bị xóa nụang và thay bằng 
những chữ nhỏ hơn viết cao lên phía trên. Bàn lay 
cầm bút lướt đều trên trang giấy nghe sột soạt- 
Bàn tay rắn chắc này vốn quen với những còng 
việc nặng nhọc. Bàn lay ấy đặt chiếc bút xuống, 
ním thành nắm đấm. Đôi mắt nưười viết lướt 
nhanh trên những hàng chữ còn trởt nét mực, 
Nắm tay diễm nhịp đều đặn chém nhẹ lên bàn- 
đĐã đến lúc phải rút ra những bài học từ cuộc: 
tranh cử cuối cùng vừa qua... cho toàn bộ công 
tảo Đá:. Tôi tông hợp những bài học ấy theo tỉnh 
thần lời lay trước đây của Lê-nin: Hãy đi sâu hơn 
nữa vào quần €túng†» tả 

Ten-lơ-man viết cho từ « Cờ đỗ » một bài xã luận. 
Từ nhiều tuần nay, Đảng lao vào cuộc tranh cử 
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-nguyên thủ quốc gia. Ứng cử viên công nhân duy 
nhất tà En-stơ Ten-lơ-man. Ở vòng đầu, không 
ứng cử viên nào đại được số phiếu cần thiết, Ngày 
26 tháng 4 năm-1925 tiến hành vòng hai. Đối thủ 
.của Ten-lơaman Irong cuộc tranh cử này là ứng 
cử viên phái trung tâm?) Vin-hem Mắc, người được 
bọn thủ lĩnh Đẳng xã hội dàn chủ làm hậu thuẫn 
ủng hộ và dối thủ khác là tèn đầy tớ của bọn lãnh 
chúa phong kiến, tưởng Pòn Phôn Hin-đen-buốc 
là ứng cử viên của các đẳng phải hữu. Ten-lơ- 
man viết: « chúng ta không được nhầm lân về một 
.điều là những thủ đoạn gây rối, những mánh 
khóe nham hiểm của kẻ thù nhiều khi còn thu 
.được kết quả lớn». Ten-lơ-man co rằng tỷ 85 
phiếu chỉ là một biều thị mà chúng La phải chú ý. 
Người viết tiếp: « Giai cấp tư sản sẽ khòng từ mội 
thủ đoạu khủng bố nào để chống lại chúng ta ». 
Những suy nghỉ vẫn còn làm bận tâm Người là 
cuộc đàn áp đẫm màu ngày Tả tháng 3 năm 18925 
drong công viên nhân đàn ở lia-lê. Đó là cuộc mịt 
:tinh vận động tranh cử đầu tiên của Đăng côn, 
sản với ứng cử viên Ten-lơ-man. Hơn 8000 thợ 
thuyền đến dự. Nhưng họ đã không nghe được 
Ten-lơ-man nói. Cảnh sát đã ngăn cắn Người. Và rồi 
.chúng xÃ súng vào đám đông tay không, chống lệnh 
giải tán của chúng: Hơn 100 người bị thương và 
.chín người hy sinh, trong số đó có Phơ-rit Vai-nếch. 


(9 Là một đẳng tư sản mà đa số là thiên chủa giáo, gọi 
là trung tâm vì nhóm đại biều của Đẳng này (thành lập 
uăm 1871) luôn ngồi chính giữa trụ sở nghị viện, nắm 
.1911 có tên chính thức « Đẳng trung tâm Đức - 
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Anh đang đứng trên ghế cao, Liồi tròm-pết làm 
hiệu lệnh tập hợp. Đề tưởag nhớ Vai-nech và. 
những nzười hy sinh, các đồn chí của anh đã 
sảng tác bài: « Khúc hát của nzười thôi trôm-Dết o. 

Ten-lơ-man viết tiếp: «Giai cĩÍp tư sản không 
lam chỗ được những khó khăn của chúng. Chúng, 
còn thở được là nhờ ơn huệ của những người bị 
bóc lột », 

Chuông điện thoại réo. Ten-lơ-man cầm ống. 
nghe, «© Tôi đây ›, Người nghe rõ tiếng của đồng 
chí biên tập chính trị tờ « Cờ đồ »: « Một giờ nữa 
bao đã lên khuôn, đồng chỉ Ten-lơ-man a». Ten- 
lơ-man trả lời: «Chỉ vài phút nữa là cậu có thôi, 
chỉ còn vài dòng nữa thôi mà », 

Trong khi tay trải đặt ống nghe xuống máy, tay 
phải lại lưới nhanh trên giấy : « Những cuộc khủng 
hoãng mới, những cuộc chiến đấu mới sắp đến : 
Giải cấp công nhân phải tỉnh táo không được mù 
quảng lao đầu vào... Chúng ta phải tỉnh táo xem 
xét. chủng ta phải làm chủ tình hình hàng ngày !». 

Trong những tuần của cuộc vận động tranh cử 
năm 1925, lần đầu tiên « Hội chiến sĩ mặt trận đồ s7 
thành lập theo sảng kiến của Đẳng cộng sản đã 
được lôi luyện, thử thách. Những chỉ hội địa 
phương đầu tiên đo những công nhân miền trung 
nước Đức thành lập thảng 7 năm 1924 là sự trả 
lời cho những vụ khiêu khích q"ân sự — đồng thời 
ở H..' — vào các ngày 10 và 11 tháng 5-1924, 
chỉnh tai nơi giai cấp công nhân bị bọn cảnh sát 
đàn áp đẫm máu trong một cuộc biều tình chống 


(1) Nguyên văn « Rote Front¿ämpferbund ®,. 
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hành động khiêu khích và lắn tời của chủ nghĩa 
phát, xít, quân phiệt. Ngày 22 Lháng Š nắm 1921, 
những người thợ trẻ Dê-na thành lập *nhóm đầu 
tiên chỉ bộ thanh niên của hội, lấy tên là Đội xung 
kích đỏ. Ngày 1 tháng 2-1925, hội nghị toàn quốc 
của «lòi chiến sĩ mặt trận đỗ › tại Béc-lin bầu 
Ten-lơ-man làm chủ tịch ban lãnh đạo Hài. 

Biều tượng của Hội là nắm đấm giơ cao, mạnh 
mẽ chống kẻ thù, bảo vệ đồng chí. Lời chào của 
các chiến sỉ của Hội là: « Mặt trận đỏ ›. 

Hai tiếng chiến đấn trên nhanh chóng được thể 
giới biết đến. Nó đã trở thành lời kèn gọi đấu tranh 
của giai cấp còng nhân chống chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa quản phiệt, chủ nghĩa phát xít và chiến 
tranh, Như Ten-lơ-man viết trong tạp chỉ « Quốc 
tế » của Đẳng; tháng 7 năm 1925: c Tập hợp trong 
«Hội chiến sỉ mặt trân đồ ›, lỗ chức quần chúng 
lớn nhất và hợp tác chặt chế với Đẳng cộng sẵn, 
bên cạnh những công nhân đẳng viên cộng sẵn còn 
eó một tỷ lệ khả lớn thợ thuyền không đẳng phải 
và công nhàn các đẳng khác khòng phải cộng sản 
được tô chức lại ». 

Kẻ thù của giai cấp công nhân nhạy bến cảm 
thấy được sức mạnh của tồ chức công nhân dưởi 
biều tượng nắm đấm giơ cao. Những cuộc khủng 
bố tàn bạo của các nhóm phát xít chống các cuộc 
hội họp và biều tình của công nhân không còn 
được tự do hoành hành mà không bị trừng trị. 
Đã có những báo cáo của cảnh sát nhận xét rằng 
nằm đấm của «Hội chiến sĩ mặt trận đỏ» nhiều 
khi còn mạnh hơn dùi cui. và súng của cảnh sát. 
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Với sự ra đời của «Hội chiến sĩ màt trận đỗ », 
giai cấp vô sản cách mạng đã tề chức được các 
đơn vị tự vệ chiến đấu vũ trang chống bọn quân 
phiệt. Với lập trường và thái độ cương quyết chống 
nguy cơ chiến tranh và chiến tranh đế quốc, với 
tỉnh thần cách mạng và chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, 
với ý thức dũng cảm và kỷ luật cách mạng, các 
chiến sĩ của Hội đã long trọng tuyên thệ và không 
bao giờ họ phần bội lời hứa danh đự này cho dù 
cuộc chiến dấu có gay go, kbốc liệt đến mấy. Hàng 
năm vào dịp lễ Phục sinh, từ khắp nước Đức, 
chiến sỉ Hội kéo về Béc-lin mở đại hội, biểu thị 
sức mạnh và quyết Lâm chiến đấu của giai cấp công 
nhân, luôn nhắc nhở và chứng mỉnh lòng trung 
thành với lời thề đanh dự của mình. Đối với giai 
cấp công nhân cách mạng Béc-lin cũng như các 
chiến sĩ của Hội, những cuộc gặp gỡ này cũng đồng 
thời là những ngày hội lớn. Rhi các khối chiến sĩ 
Hội với hàng ngũ chỉnh tề diễu qua các khít công 
nhân, hàng nghìn thợ thuyền Béc-lin đứng chật 
trên hè phố đọc Lheo các đường tuần hành. Ten- 
dơ-man luôn đi ở hàng đầu của các cuộc tuần hành 
biểu tình, nắm tay giơ cao: Mặt trận đồ! Hàng 
ngàn tiếng hò reo và hô vang chào mừng các chiến 
sĩ. Không có sự phân biệt giữa những người tuần 
hành mặc đồng phục với những người đứng tràn 
hgập các hè phố. ilọ là công nhân giữa công nhân. 
Và cứ như vậy cuộc tuần hành không lồ của các 
chiến ‹ «Hội chiến sĩ mặt trận đỏ» đồng thời 
cũng là uhững cuộc tuần hành vĩ đại của công 
nhân. Năm 1928, ở cuộc gặp gỡ lần thứ 4 và là lần 
cuối cùng của Hội, 10 vạn hội viên và hàng chục vạn 

» £ 
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sông nhân Béclin tập trung tại công viền Ùu- 
stơ-gác-ten, En-stơ Ten-lơ-man và Vin-hem Địch 
nói chuyện với họ. Biền người hò réo rung trời 
chuyền đất đưa yêu sách: 

Chấm dứt chính sách phong tổa đế quốc chống 
Liên Xô! : : 

Những cuộc gặp gỡ này tạo thêm sức mạnh mới 
để tiếp tục cuộc chiến đấu khó khăn gian khô, 
hoàn toàn tự nguyện và có ý thức cao nhất nhự 
trong ‹ lời thê chiến đấu của những chiến sĩ mặt 
trận đỏ » đã ghi: ‹ Tôi xin thề không ogừng chiến 
đấu cho sự thẳng lợi của sự ngh'ệp cách mạng thể 
giới, mãi mãi là người mở đường, là chiến sĩ xung 
kích của cuộc đấu tranh giai cấp không khoan 
nhượng trong tất cả các tồ chức quần chúng, trong 
công đoàn và xi nghiệp». Theo tinh thần của Lê- 
nin về mối quan hệ giữa Đẳng và các tồ chức quần 
chúng, Ten-lơ-man đã quan tâm đẫn dắt Hội trở 
thành «tồ chức quần chúng vôsẵn cách mạng của 
cuộc đấu tranh giai cấp. Hội đã hoàn thành những . 
nhiệm vụ vả mục tiêu với những cố gắng và hoạt 
động xuất xắc, một nhiệm vụ mà một mình Đảng 
không thề hoàn thành được. Nhưng đề hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ ấy, Đảng phải luôn luôn chỉ 
dẫn và vạch cho Hội những sách lược và phương 
pháp đứng đắn, sáng suốt ›, Ten-lơ-man gọi những 
nhiệm vụ như vậy cỏ tác dụng «thúc đầy cuộc đấu 
tranh cách mạng chống nguy cơ chiến tranh và 
chiến tranh trong các tồ chức vô sẵn khác (ví dụ 
tồ chức công đoàn, các hội thể thao... ›. Hội phải. 
lý giải cho « không ít quần chúng vỏ sẳn trong các 
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tỒ chức « Đen-Đỗ-Vàng s2) biết rằng họ là vật hy 
sinh của giai cấp tư sắntrong những cuộc chiến 
tranh mới», Hội phải tìm mọi cách kéo họ trở lạt 
hàng ngũ của mặt trận của giai cấp vô sẵn. 

Ten-lơ-man chỉ thị cho Hội phải thuyết phục 
những người vô sẵn thuộc tồ chức trên vì sự cầm 
thiết của cuộc đấu tranh giai cấp cách mạng của 
mặt trận những người vô sản đỏ chống giai cấp. 
tư sẵn. Nhân đại hội lần thứ 4 của «Hội những. 
chiến sỉ mặt trận đổ» tháng 3 năm 1928, Ten-lơ- 
man viết: «Trên đường nắm lấy quần chúng, Hội 
phải mở rộng cửa đón những nhân tố vô sẵn trẻ 
có nhiệt tình cách mạng và có ÿ thức vô sản, phẩ† 
kéo họ đi với minh, giáo dục công tác chính trị chơ. 
họ, tử trong thực tế đấu tranh bồi dưỡng nên hàng. 
chục nghìn chiến sĩ tích cực chống chiến tranh đế: 
quốc... chống chủ nghĩa phát xít ». 

En-stơ trước hết là lãnh tụ của s Hội chiến sĩ 
mặt trận để ›. Nhưng người thường can đảm đứng 
ở mũi nhọn những cuộc chạm trán trực diện với 
kể thù. Và trong những cuộc đấu tranh ấy, giai 
cấp công nhân chỉ có nắm tay chống lại gươm, 
súng, đùi cuï của bọn cảnh sát vũ trang. Cuộc biểu 
tình tháng 5 năm 1925 ở Hăm-buốc đã phản ánh 
thực iế sinh động đó. Ten-lơ-man sắp bàng cùng, 
với công nhân, diễu qua các phố tiến đến công 
viên Mô-vai-đơ, ở đây Người sẽ nói chuyện với 
những người biều tình. Đoàn biều tình mỗi lúc 


(1) Mầu cờ của nước Đức cũ 
Hiện nay cờ CHDC Đức và CHLB Đức cũng Đen-Đỏ~ 
Vàng, nhưng cờ CHDC Đức có quốc huy ở giữa. (ND) 
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một đông thêm. Bọn cảnh sát ky mã xuất hiện. Một 
tên sĩ quan hùng hồ khiêu khích đoàn biều tình, 
ra lệnh cho tay sai phi ngựa bừa vào đoàn thiếu 
nhỉ đi ở khối đầu tiên của đoàn điễu hành” Một 
số em ngã xuống. Hàng ngũ lộn xôn, tiếng kêu 
thét hỗn loạn. Ten-lơ-man đã lách đến chỗ các em, 
Vốn Iñ một xà ích, Người giật đây cương trong 
tay tên sĩ quan cảnh sát. Con ngựa chiến đang 
nhảy chồm chồm lập tức đứng im. Với động tác 
tiếp theo, Người kéo cồ tên này từ trên lưng ngựa 
xuống không khó khăn lắm, tướ chiếc đùi cui của 
hắn, Người chỉ vào bộ mặt bối rối kinh hoàng của 
hắn, dẫn giọng đòi hắn ngay lập tức cùng đơn vị Ô 
cút khỏi nơi này. Sự cương quyết của Người không 
phải không có tác dụng. Bọn cảnh sát rút lui. Đoàn 
điễu hành tiếp tục tiến lên. 


Một lần khác, đó là ngày 22 tháng 3 năm 1927, 
đưởi sự lãnh đạo của Đảng, thợ thuyền Béc-lin tô 
chức một cuộc biểu tình lớn phản đối những cuộc 
tiến công giết hại công nhân của tð chức khủng bố 
quân phiệt «Áo giáp sắt». Ten-lơ-man đi trong 
đoàn biều tình. Cảnh sát vũ trang lại xuất hiện, 
và theo lệnh tên tổng trưởng cảnh sát Xuê-ki-ben,. 
đẳng viên Xã hội dân chủ, chủng tàn bạo đàn áp 
đoàn diễu hành. Một tên phi ngựa sát đoàn người 
tay không, vung kiếm loạn xạ. Đoàn người tay 
không lùi lại. Một công nhân chậm chân đã bị 
trúng gươm tên sĩ quan nảy. Ten-lơ-man xông tới 
đỡ đồng chỉ này dậy. Thanh gươm sát nhân lại 
vung xuống. Một giòng máu đỏ chẩy trên trán 
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Ten-lơ-man. Người nhanh chóng rủi mùi soa đè 
lên vết thương và kéo chụp chiếc mũ lưỡi trai 
xuống trán che kín vết thương. ì 
Sự khủng bố man rợ của cảnh sát, những vụ 
khiêu khích, những cuộc tấn công và tàn sắt của 
các tô chức phát xít đánh vào giai cấp công nhân 
cách mạng đã bắt buộc « Hội chiến sĩ mặt trận đỏ » 
phải vũ trang tốt hơn đề tự vệ chống lại chúng. 
Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ấy cho đến 
khi chính phủ PhồŒ của bọn xã hội dân chủ cấm 
hoạt động từ tháng ã-1929, và sau đó chính phủ 
các bang khác cũng ra lệnh tương tự. Cũng sau 
đó — đặc biệt trong việc tự vệ chống lại hành động 
khủng bố phát xít của bọn quốc xã SA — chiến sĩ 
Mặt trận đỏ được tỗ chức bí mật bảo vệ các cuộc 
hội họp và các trụ sở bí mật của công nhân. Cuộc 
chiến đấu khó khăn gian khô và đầy hy sinh này 
đã nãy sinh trong nhiều đồng chỉ quan điểm nhất 
thiết phải trừng trị những hành động khủng bố 
tàn bạo của kẻ thù. Quan điềm này đầu những 
năm ba mươi còn được các phần tử chia rẽ tả 
khuynh trong Đẳng ủng hộ dưới khầu hiệu : « Hãy 
trừng trị bọn phát xit ở bất kỳ nơi nà öo gặp chúng ». 
Về vấn đề này, Ten-lơ-man có lập trường mác-xÍt 
lê-nin-nít kiên định rõ ràng, tư tưởng mà Người 
đại điện được sự ủng hộ của các lực lượng lê-nin- 
nít trong Đảng làm hậu thuần dã thắng thế. Người 
tuyên bố: « Những ai dùng khủng bố cá nhân để 
chống khiêu khích và khủng bố có hệ thống của 


Cl) Phố là bang lớn nhất trong các bang của đế chế 
bức lúc báy giờ. 
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bọn phát xi quốc xã là xa rời những phương 
pháp đấu tranh của giai cấp vô sẵn, xa rời những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-ninl» 
Cái «trò chơi với súng và đao găms không thể 
nào thay thế được cuộc vật lộn kiên trì không mệt 
mỏi để giành được đa số vò sẵn, hơn nữa đề tranh 
thủ thêm được bạn đồng mỉnh cho giai cấp vô sản 
từ các tầng lớp nhân dân lao động nhằm phục vụ 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp vỏ sản ». 

Trong một nghị quyết về chống khủng bố cá 
nhâu vào thời gian sau, được lan chấp hành trung 
ương Đẳng thông qua (10-11-1931), Ten-lơ-man 
tuyên bố: ‹ Cơ sở chính của nỏ chính là lập luận 
của Han chấp hành trung ương Đẳng cho rằng 
mỗi phút so lãng đấu tranh có tỉnh chất bôn-sê- 
vich chống hành động khủng bố cá nhân và mỗi 
lần dung túng nhẫn nhục đối với vấn đề này chỉ 
có thể là tiếp sức cho giai cấp tư sẵn diễn tấn 
tuồng đánh lạc hướng giai cấp công nhân đi trệch 
nhiệm vụ chủ yếu quyết định cuộc đấu tranh cách 
mạng của quần chúng rộng rãi ». 


MỘT NỀN HÒA BÌNH MỎNG MANH 


Mỗi lần giới thiệu một diễn giả, chủ tịch Nghị 
viện Pòn Luê-bơ giống như một tên hầu puòng 
thường phớt tỉnh nhưng nghiêm chỉnh chấp hành 
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mọi nền nếp trình báo về khách thân cũng như 
sơ đối với các ông chủ. ` 

Cách điều khiên những phiên họp nghị viện của 
Lue-bơ được cáo đảng tư sản tản dương. Luê-bơ 
vốp rãi ưa nịnh. Bối với hắn, nghị trường là nền 
đârŸchủ tổng hợp cao nhất. Mục đích mà hắn hằng 
cố gắng theo đuôi là hoàn toàn lũng đoạn được 
nghị viện. Về vấn đề này, hắn hoàn toàn không 
khác chút nào với những lãnh tụ phải hữu khác 
của Đẳng xã hội dân chủ của hắn. 

Diễn giả được giới thiệu tiếp là một người tuyệt 
đối khác hẵn;: «Xin mời ông nghị sĩ Ten-lơ-man 
tham luận ». Ten-lơ-man bước từng bước nặng nề 
lên bục diễn đàn. Người rất ít nói-chuyện ở chỗ 
này, Diễn đàn của Người là những cnộc họp lớn 
của công nhân. Ten-lơ-man không hề đánh giá cao 
nghị viện của bọn thống trị, nhưng Người cũng 
không coi thường nó là phương tiện đề cất cao 
tiếng nỏi chân chỉnh của những người cộng sẵn. 
Theo tinh thần Các Lip-nếch, Ten-lơ-man cũng 
nói «hãy ném ra ngoài cửa sổ », mỗi khi phát biều 
trong nghị viện và nói sự thật với quân chúng. Và 
sự thật là hiệp ước u-các-nô không có gì hơn là 
một «nền hỏa bình mồng manh ›. Từ 23 đến 27 
tháng 11 năm 1925, nghị viện Đức bàn cãi về liên 
mình l.u-các-nô được ký trước đó một tháng rưỡi 
giữa cúc chính phủ Bỉ, Đức, Pháp, Ảnh và Ý công 
nhận ¿rờng biên giới phía tây nước Ðức đã được, 
quy đr:h trong hiệp ước Véc-xây. Nhưng vì sự 
thỏa thuận sắp.xếp đường biên giới phía đông còn 
bỏ ngỏ, không được đề cập tới và như vậy hiệp 
trớc này hoàn toàn có dụng ý hướng bọn đầu sỏ 
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@hụo thũ của chủ nghĩa đế quốc Đức về hướng 
sđông, tức là hướng về phía Liên Xô. Đối với chủ 
nghĩa đế quốc Đức, hiệp ước Lu-các-nỗ như bộ 
động cửu phủ lên mình con chó sói. Chỉ có những 
người cộng sẵn là lên án mạnh mẽ và phanh phui 
mưu đồ xấu xa che đậy đường lối chinh trị đen 
tối của chúng trong cái gọi là hòa bình mày, Ten- 
Ä4ơ-man nghiêm khắc cảnh cáo trong bài phát biều 
trước nghị viện ngày 24 tháng 1Í năm 1925: « Đường 
đối chính trị này đe dọa hòa bình, tiếp sức cho bọn 
;phản động và thù địch đối với quan hệ Đức -- Xô. 
Bọn quân phiệt của thế lực phẫn động Đúc đang 
xô cùng hí hửng. Thế lực phản động này mơ ước 
trước hết xóa bỏ « kể thù cố hữu » Ba-lan. Chúng 
+a phải ngay từ bảy giờ lột mặt nạ đường lối 
"phương Bông phản động của giai cấp tư sản Đức 
ärước giai cấp công nhân trong nước và thế giới. 
Những gì đang được giai cấp tư sản âm thầm 
-chuần bị, ngày mai trở thành một cuộc phiêu lưu 
đẫm máu kinh khủng. Thợ thuyền Đức phải hết 
sức cảnh giác đề những mưu đồ của giai cấp tư 
sản Đức hòng chiếm lại các tỉnh phía đông đã mất 
không dẫn đến một cuộc chiến tranh mới !› Ten- 
lơ-man cũng cảnh cáo các thế lực phương Tây cho 
rằng có thể buộc chân chủ nghĩa đế quốc thú vật 
.jăn cướp và hiếu chiến Đức: Liên minh phương 
Tây không thề nào ngăn được một cuộc chiến còn 
đã man tàn bạo hơn bằng bộ binh, pháo binh, hơi 
độc và máy bay giữa Pháp và Đức. Chúng chỉ có 
thể trì hoãn cuộc chiến tranh này vào một thời 
điềm chậm hơn». Những bài phát biểu của Ten- 
dơ-man là hoàn toàn có lý và chính xác. Nó xuất 
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phát từ những suy nghĩ nghiêm túc sâu sắc, nhì 
xa trông rộng và dựa trên những kiến thức của sự 
phân tích m:ác-xit — lê-nin-niL được chứng mình 
qua thực tế xã hội. # 

Những người sông nhân Đức trong nước Cộng 
hòa Vai-ma đang đứng trước kẻ thù giai cấp, kẻ 
thù mà gi#a những năm hai mươi đã củng cố được 
thế lực kinh tế và chính trị, đang tìm mọi cách 
thay đôi trơng quan lực lượng trong hệ thống đế 
quốc quốc tế có lợi cho chúng, lộ rõ chiều hưởng 
phục thù và chống Liên Xô trong việc tăng cường 
đường lỗi đối ngoại của chúng. Đại hội 11 của 
Đảng, tháng 3 năm 1927, PHÁN tích quả trình này 
như sau: 

Thể lực của bọn độc quyền tăng lên. Một trong 
những nưuồn làm giàu của chúng là sự tăng cường 
bóc lột thậm tệ hơn đối với giai cấp vô sản. Đồng 
thời giai cấp tư sẵn tăng cường tấn công vào các 
thành quả xã hội của nhân dân lao động. Ten-lơ- 
man tuyên bố: «Cuộc đấu tranh chống âm mưu 
phục hồi chủ nghĩa tư bản bên cạnh cuộc đấu tranh 
chống nguy cơ chiến tranh là nhiêm vụ quan trọng 
nhất, bởi vì nó tạo tiền đề cho việc thành lập các 
phong trào quần chúng rộng lớn hơn, Đẳng cộng 
sẵn Đức cố gắng phấn đấu không mệt mỗi chơ 
những hành động chung của tất eñ các xu hướng 
gảa phong trào công nhân đòi ;gày làm 8 giờ, đòi 
lăng ¡+zng và các yêu sách kinh tế, xã hội và chính 
trị khác của nhân dân lao động › Và sự thật là ở 
từng nơi đẩ thu được những kết quả nhất định. 
Nhưng tất nhiên có vỏ vàn khó khăn trên con 
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dường thực hiện đường lối mặt trận thống nhất. 
Các thế lực đế quốc dã không từ " thủ đoạn 
nào hòng chia rẽ giai cấp công nhânÊChúng đùng 
những thủ đoạn và biện phả qap hèn hạ nhất từ cúp. 
lương công nhàn cho đến những hành động khủng 
bố của cảnh sát. Bọn lãnh tụ nhá tỉ hữu của Đăng 
xã hội đân chủ ra mặi chống lại mong muốn lập 
mặt trận thống nhất của Đẳng côn: sẵn bằng cách 
cấm công nhân xã hội dàn chủ không được tham 
gia bất cứ hoạt động nào với những người cộng 
sản. Tuy vậy Đẳng cộng sản do Ten-lơ-man lãnh 
đạo vẫn kiên trì và trung thành với đường lếi 
chính trị của sự thống nhất hành dòng, bởi vì như 
Ten-lo-man đã nhấn mạnh nhiều lần rằng chừng 
nào giai cấp công nhân bị yếu di đo chía rể thì 
không thể nào đương; dầu được với chủ nghĩa để 
quốc Đức, kẻ thù chính của minh. Chỉ có giai cấp 
gông nhân thống nhất qua hiệp thương mới có khả 
năng lấy được niềm tin đề biển thành sức mạnh 
của các từng lớp nhàn dân lao dộng kháe và mới 
lôi kéo được họ về phía giai cấp công nhân trong. 
cuộc đấu tranh chống bọn phản động. 

Một trong những cống hiến có ý nghĩa nhất của 
Ban chấp hành Irung ương Đẳng cộng sản Đức là 
sớm phát hiện, lột trần mặt nạ, đấu tÈanh chống 
đường lối chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc phục 
thù Đức mà mũi nhọn trước hết chỉa vào Liên Xô. 

Cuối năm 1928, Đức lại trở thành nước công: 
nghiệp hùng mạnh nhất châu Âu. Giờ đây giai cấp 
tư sản Đức muốn giật đứt tung sợi đây mỗng manh 
về mặt quân sự mà các-nước thẳng trận trong, 
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-chiến tranh thế giới lần thứ nhất cạnh tranh nhau 
ràng buộc chúng, Ten-lơ-man tuyên bố : « Đề chiếm 
lại vị trị hùng mạnh của mình, chủ nghĩa đế quốc 
Đức hết Sức mong muốn sự sụp đồ nhanh chóng 
của nhà* nước vô sẵẩn đầu tiên. Bởi vậy, chúng 
thông qua với mọi giá việc hoàn thiện một liên 
minh chiến tranh đế quốc chống Liên Xô ». 

Nguyên nhân của chủ nghĩa đế quốc quốc tế lôi 
léo nước Đức vào mặt trận chống Liên Xô đã bị 
Ten-lơ-man vạch trần trong tham luận tại Đại hội 
lần thứ 12 của Đẳng, tháng 6-1929 tại Béc-lin : Giữa 
nước Đức để quốc và Liên bang cộng hòa Xã hội 
-chủ nghĩa Xô viết có một sự đối kháng giai cấp _ 
không thê dung hòa. 

Ten-lơ-man phản tích bản chất cuồng chiến của 
chủ nghĩa đế quốc Đức từ tình hinh kinh tế của 
.chúng là: « Từ năm 1928, và hiện tại còn nhiều hơn, 
chủ yếu do sức mua của hàng triệu quần chủng bị: 
giảm sút, thu hẹp khả năng tiêu thụ ở thị trường 
nội địa, cùng với những khó khăn toàn điện này 
còn có những khỏ khăn đặc biệt nghiêm trọng 
khác của chủ nghĩa đế quốc Đức ». Những khó 
khăn này trước hết do gánh nặng bồi thường chiến 
tranh, đo nợ nần nước ngoài và do mất những 
vị tri độc quyền trên thị Irường quốc tế. Tất cả 
những lý do ấy đầy chủ nghĩa đế quốc Đức tiến 
tới việc vũ trang chiếm lại thị trường không lồ của 
nưư. Nga. Ten-lơ-man cho rằng: ‹ Sự lỏng léo của 
những, điều khoản ràng buộc ghi trong Hiệp ước 

( Đại chiến thế giới lần thử 1, nước Đức bại trận và 
phẩi bồi thường chiến tranh 116 tỳ Mác, và trả đến 1988. 
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"Véc-xây chỉ tạo điều kiện cho chủ nghĩa đế quốc 
Đức Hên minh với các để quốc thẳng trận khác 
-cùng nhau gây chiến tranh chống nền chuyên chính 
vô sẵn ở Liên Xô ›. £+ 

Một hành động chống đế quốc có ý nghĩa của 
Đẳng trong giai đoạn ồn định tương đối của chủ 
nghĩa đế quốc Đức là yêu sách đòi trưng cầu dân 
-ý do Đẳng đề ra năm 1928 (từ 3 đến 16 tháng 10- 
1928) nhằm chống việc đóng các tuần dương hạm, 
-chủ bài của những hạm đội gày chiến của đế quốc 
Đức. Tuy nhiên, hầu như lần này Đẳng phải chiến 
rđấu một minh, vì bọn xã hội dân chủ đã liên hiệp 
với các đẳng tư sản thành lập chính- phủ liên hợp 
và chấp thuận đường lỗi vũ trang của chủ nghĩa 
tư bản Đức. Không thiếu những đẳng viên xã hội 
.đân chủ phối hợp với những hành động thống nhất 
-của Đẳng cộng sản, muốn hợp tác với Đẳng chống 
nguy cơ chiến tranh như họ đã từng hợp tác trong 
.các cuộc đấu tranh đòi tăng lương và đòi các. 
-quyền xã hội trong các xí nghiệp trước đây. Nhưng 
sức ép mạnh mẽ của bọn thủ lĩnh đã ngăn họ lại: 
Những thể lực phần động, các cơ quan nhà nước 
›của bọn tư bẳn đóng một vai trò xấu xa và bỉ ồi: 
Trong nhiều thành phố và làng mạc, danh sách 
những người đòi trưng cầu đản ý phải do bọn 
cảnh sát, thị trưởng trưởng ấp, trưởng thôn kiêm 
soát. Ghi tên vào đanh sách trong hoàn cảnh và 
điều kiên ấy có nghĩa là công khai đồng tình với 
những người cộng sẵn. Và, hành động ấy ở nước 
Đức lúc bấy giờ đòi hổi phải có tỉnh thần đũng 
cảm. Những người cộng sẵn đã chiến đấu gian khồ 
-đầy hy sinh những tiếc thay Đẳng không thu được 
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số phiếu cần thiết (4,1 triệu) đề: đòi tồ chức cuộc: 
trưng cần ý dàn trong cả nước. Chỉ có 1,2 triệu cử 
trí ghỉ tên vào danh sách này. ˆ 

“ ụ 

Tuy vậy nành động này đã có tiếng vang buộc 
giai cấp thống trị không thề bỏ qua. Một điều khác 
nữa không kém phần quan trọng mà Đẳng đạt 
được dưởi sự lãnh đạo của Ten-lơ-man là Đẳng 
đã mớ ròng ảnh hưởng của mình trong các xí. 
nghiệp, trong các công đoàn và đòng đảo thợ 
thuyền không đẳng phái và cả công nhàn vốn 
chịu ảnh hưởng của Đảng xã hội dàn chủ, cùng, 
nhau đấu tranh với các đường lối cải lương sai 
lầm của ban lãnh đạo Đảng xã họi dân chủ. Ảnh 
hưởng của Đẳng được nâng lên trong quần chúng 
công nhân, và điều này tạo tiền đề cho Đẳng tăng 
cường khả năng hoạt động của mình. 

Những cuộc biểu tình không lồ chống chiến 
tranh của thợ thuyền Đức là biều hiện rõ rệt nhất, 
Ngày 1 tháng 8-1914 — ngày chủ nghĩa đế quốc Đức 
mở đầu cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất — 
theo sáng kiến của những người cộng sản đã dược 
tỒ chức thành ngày chống chiến tranh quốc tế từ 
1929 đến 1932. Không chỉ hàng trăm ngàn nhân 
đần lao động các thành phố Đức kịch liệt đòi hủy 
bỏ đường lối chuẩn bị chiến tranh của bọn đế 
qaốc mà trước hết chĩa mũi nhọn vào Liên Xô. 
Những cuộc biều dương lực lượng ở các thành 
phố 1! >n giới Đức đã trở thành những biểu hiện 
hùng lồn của tình quốc tế vô sản chiến đấu. Ngày 
2 và 3 tháng 8 năm 1930, tại 11 thành phố, nhân 
đản iao động từ 10 nước kéo đến mít tỉnh biều thị 
sự đoàn kết nhất trí chống chủ nghĩa tô-vanh, 
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chống hò hét chuần bị chiến tranh. Thợ thuyền 
31 xi nghiệp lớn sẵn xuất thiết bị chiến tranh kêu 
gợi lấy ngày 1-8-1931 làm ngày chống nguy cơ 
chiến tranh để quốc. Ngày 6 tháng 4 năm 1932, 
một cuộc mít tỉnh lớn ở Rhuèẻ-nich-béc của quần 
chúng lao động Ba-lan, Đức, Lét-tô-niŒ) nỗ ra, 
Ten-lơ-man nói chuyện với họ. Biền người hào 
hứng phấn khởi ủng hộ lời kêu gọi doàn kết quốc 
.tế chống chiến (ranh của Người. Các cuộc mít tỉnh 
và biểu linh tương tự cùng ngày được tồ chức ở 
nhiều thành phố lớn khác trong tđàn quốc. 

Cuộc đấu tranh giai cấp luôn dồi hỏi Đăng phải 
giải quyết những vấn đề mới. Những đòi hoi cao 
nhất được đặt.ra cho các hoại động chính trị và 
lý luận của Đẳng. Dưới sự lãnh đạo của Ten-lơ- 
man, Đẳng đã ngày càng hoàn thành tốt hơn 
nhiệm vụ của minh. Một kết luận mới, đặc biệt 
©ó ý nghĩa đối với cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân Dứe là dựa vào những nghị quyết của 
Đại hội 6 của Qaốc tế cộng sản mà Ten-lơ-man 
đã phản tích tại Đại hội lần thứ 12 của Đăng: 
Ngày càng chứng tổ rất rõ ràng là giai cấp tư 
sẵn Đức chỉ có thể tiến hành được cuộc tồng tấn 
công nếu chúng hoàn thành được bước ngoặt 
chuyển sang phương pháp cai trị kiều phát xit »- 

Ten'lơ-man đã báo trước những cơn bão táp 
mới. Những người cộng sản Đức còn phải đương 
đầu với những đợt gay go quyết liệt hơn của cuộc 
“đấu tranh giai cấp. : : 


(1) Một nước cộng hòa trong Liên Xô ngày nay. 
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CON BÀI CUỖI CÙNG CỦA 
GIAI CẤP TƯ SẲẢN. 


Khua-phuyếc-ten-đam ở Tây Béc-lin là phố bóng: 
lòn nhất của thủ đô nền để chế. Từ ngày 24 tháng. 
chạp núm 1924, một đoàn biều tỉnh gồm bàng. 
trăm người thất nghiệp kéo qua con đường bóng 
loáng lộng lẫy ánh sảng này của bọn triệu phú, tỷ 
phú cầm quyền, Đáp lời kêu gọi diễu hành đấu.. 
tranh, họ kéo từ phia bắc, phía nam thành phố đến,. 
có nhiều người không nhà, không cửa, sống lang. 
thang Trên hè phố, cầu tầu, ga xe diện, vườn hoa.. 
Họ nhìn qua cáo cửa số trang hoàng lòng lẫy những. 
thứ mà họ không tài nào có thể sắm sửa cho những. 
đứa trẻ tội nghiệp của họ. Những cây thông nô-en 
trang trí những ngọn đèn mầu sặc sỡ. Những người. 
nghèo nhất trong những người nghèo ấy mang theo: 
sự khốn cùng diễu qua đường Prác-tơ. Họ không xin. 
xỏ. Họ tranh đấu cho cuộc sống của mình: Họ đòicông, 
ăn việc làm, Nhưng không một ai đắp lại yêu sách 
tối thiều của họ: Chính phủ — mà thủ tướng là một 
tên xã hội đân chủ — thì không, và cố nhiên các 
ngài chủ cñng không. Bọn chủng đang có những. 
kế hoạch khác. Cũng vào dịp tháng chạp năm 1929,. 
tồ chức cao nhất của bọn tư bản độc quyền Đức 
liên minh công nghiệp Đức, thông qua một giác: 
thư đề l¿ :Bình mỉnh hay hoàng hôn? » — trong: 
đỏ, chủ nghĩa tư bản tài chính Đức đã được hồi: 
phục và trở lại hùng mạnh về kinh tế, công bố, 
những yêu sách của chúng, tuy không phải là lần 
đầu tiên nhưng chưa bao giờ nhấn mạnh một cách: 
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cương quyết như vậy. Quốc gia phải sử dụng mọš 
biện pháp đẫm bảo và nâng cao lợi nhuận cho bọn 
tư bản độc quyền, nhưng lại phải tiếp tục rút những: 
phúc lợi xã hội, giảm lương cóng nhân. Cảnh sát 
và luật pháp phải tăng cường đàn áp hơn nữa giai 
cấp công nhân, giai cấp cương quyết đấu tranh và. 
đang chống lại cuộc tổng tấn công kinh tế và chính. 
trị của bọn tư bản. Bọn chủ công nghiệp đã thống 
nhất: Ghúng quyết tâm bằng mọi giá, thực hiện kế 
boạch tội ác này mà chúng biết chắc chắn là không 
thể nào thực hiện được với một chính phủ do nghị 
viện cử ra. Và chỉnh vì vậy mà chúng đòi giải 
tán nghị viện và thành lập một chính phủ « nghiêm. 
chỉnh và có khẢ năng » thực hiện các yêu sách 
của chúng. Chủ nghĩa đế quốc Đức đã chuẩn bị 
sẵn sàng để lao vào cuộc giành giật ngôi bá chủ. 
thế giới. Cuộc xâm lược cần một sự ồn định tuyệt 
đối trong nước, Chỉ có nền chuyên chính phát xit 
là đẫm bảo tốt nhất cho hai mục tiêu ấy. Bọn tư 
bản độc quyền đã sẵn sàng chuyền hình thức cai 
trị đân chủ iư sẵn sang nền thống trị khủng bố,. 
nền chuyên chính phát xít. Chỉ eỏ một đẳng duy 
nhất ở nước Đức nhìn thấu những mưu đồ của bọn. 
tư bẫn độc quyền và nhận rõ nguy cơ của nó: Đẳng: 
cộng sản Đức. Chủ tịch Đẳng, En-stơ Ten-lơ-man 
đã sờm bảo động những nguy cơ phát xit hỏa trong 
việc thi hành quyền lực của bọn tư bẩn tài chính 
ở nước Đức. Người thấy trước hết những nguyên 
nhân bất lực của giai cấp thống trị trước những 
khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày cảng tăng 
lên của chủ nghĩa tr bản làm cho chúng có thê - 
đùng mọi thủ đoạn đề vây hầm quần chúng lao 
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động đang bắt bình bằng khủng bố; điều đó có 
nghĩa là chúng (tức giai cấp tư sản — ND) ngày 
càng từ bổ các hình thức đân chủ đề nắm chỉnh 
quyền, và chuyên sang độc tài phái xít. Dựa trên 
những hiều biết và kinh nghiệm của Quốc tế cộng 
sẵn, Ten-lơ-man đã bảo trước: « Chủ nghĩa phát 
xÍt tuyệt nhiên không phải là một trong số những 
phải mang tứ tưởng tự sẵn mà là một nền độc tài 
trắng trợn khỏng hề nguy trang bằng cái vỏ hình 
thức dân chủ giả hiệu nào của bọn tữ bẵn tài chính. 
Và mục liên của chúng thật rõ ràng là tiêu điệt 
phong trào còng nhân cách mạng nói chung ». Như 
vậy Người đã bóc trần bản chất giai cấp của chủ 
nghĩa phát xit. Tại diễn đản Đại hội lần thứ 12 của 
Đẳng, tháng 6 năm 1929, Người tuyên bố «Điều 
cần thiết trước hết là chúng ta phải nhàn thức cho 
rõ các thế lực giai cấp đang giẳng co như thế nào, 
chẳng hạn như một bèn là sự tập hợp lực lượng 
của bọn phản động và bên khác là sự tập l:ợp các 
lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sắn, Giai cấp thống trị run sợ sự tập hợp 
lực lượng nhanh chóng từ năm 1929. Quần chúng 
cử tri phẫn nộ với đường lối chỉnh trị khủng hoảng 
của chú nghĩa tư bản đã tách ra khỏi các đảng 
phái tư sản cũ. Ten-lơ-man viết tháng 9 năm 1930: 
« Đề ngăn chặn quần chúng đông đảo không cộng 
sản này bước sang phe cách mạng vô sản, giai cấp 
tư sẵn d+ chơi con chủ bài cuối cùng: Đảng quốc 
xã với sự bịp bợm trắng trợn vô Hiêm sỉ về quốc 
gia, đàn tộc, một lần nữa chúng mưu toan nắm 
đấy quần chúng và tiếp tục buộc chặt họ vào cán 
cân của chủ nghĩa tư bản. 
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Từ lâu, những thế lực phản động của chủ nghĩa 
đế quốc Đức đã lôi cuốn Đẳng quốc xã của tên 
A-đôn-phơ. Hit-lẻ, một con sói khát máu hòng mưu 
đồ những quyền lợi riêng của chúng. Chúng tìm 
thấy trong Đảng quốc xã những thế lực phù hợp 
nhất có thể hoàn thành được kế hoạch và mưu đồ 
của bọn chỉnh phục thế giới. Kháe với tất cả các 
đẳng phái hữu khác, Đảng quốc xã chẳng những 
cực kỳ phản cách miạng và cực kỳ hiếu chiến, mà 
chính bọn chúng cũng có cơ sở quần chúng bao 
gồm nhiều tầng lớp gần giai cấp công nhân. 

Ten-lơ-man đặc biệt kiến nghị Đăng phải trước 
hết chú trọng vào cuộc đấu tranh tư tưởng chống 
bọn quốc xã đề lôi kéo được đông đảo quần chúng 
lầm đường bị bọn quốc xã lừa bịp và bị các thế 
lực phân động khống chế và kiềm soát. Nhưng - 
Ten-lơ-man và Đăng không chỉ có cảnh cáo và nhắc . 
nhở, mà rước hết Đẳng tồ chức quần chúng đấu 
tranh-chỗng chủ nghĩa phát xit. Điều ấy không đễ 
đàng gì bởi vì những thế lực mà Đảng cộng sản 
kêu gọi họ và sẵn sàng cùng nhau thống nhất hành 
động chống phát xít, phần lớn đã đánh giá quá 
thấp hoặc không hề nhận ra nguy cơ đang đến 
của nền chuyên chế phát xít của bọn tư bản 
độc quyền. ° 

Mang tư tưởng chống cộng và ngây thơ tin rằng 
chỉ với Íá phiếu là có thề đánh bại bọn quốc xã, 
bọn thủ lĩnh phải hữu của Đảng xã hội dân chủ 
vô trách nhiệm đã phản bội quần chúng vốn trung 
thành đi theo họ. Thêm nữa, ngày càng tăng 
những cuộc khủng bố với mức độ mạnh hơn của 
các THUÊ phát xit tiến công vào các cuộc hội họp 
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và biều tỉnh tuần hành của công nhân cùng những 
biện pháp cảnh sát chống cộng ngày càng 64Y gắt, 
tàn bạo của chính quyền, đã gây vô vàn khó khăn 
cho cuộc đấu tranh của những người cộng sắn 
trong những điều kiện đấu tranh giai cấp gay g0; 
khó khăn và quyết liệt này. Đăng đã sáng tạo sách 
lược và chiến thuật mới và Đảng đã đạt được việc 
mở rộng hơn bao giờ hết tác dụng của quần chủng. 
trong cuộc chiến đấu chống phát xit đầu những 
năm ba mươi. Sự đánh giá đúng đắn và chính xác 
có tỉnh chất lý luận, sự xuất hiện của chủ nghĩa. 
phát xit và những kết luận rút ra từ thực tiễn của 
Ten-lo-man phục vụ rất só ý nghĩa cho cuộc chiến 
đấu của Đảng. Ten-lơ-man đã xác định hết sức 
đúng đắn rằng mọi cố gắng của Đảng phải phục 
vụ cho cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa phát xit. 
Lập trường cơ bản này đã Lạo diều kiện cho Người 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
các kinh nghiệm của phong trào công nhân quốc 
tế đề Đảng đề ra dường lối mặt trận thống nhất 
và đường lỗi liên mình chống kẻ thù chung. ` 
‹ Tuyên bố về cương lỉnh giải phóng dân tộc và 
giải phóng xã hội của nhân dân Đức » do tờ ‹ Cờ 
đổ» công bố ngày 24 tháng 8 năm 1930 là một 
biểu hiện đầy ‡ nghĩa về dường lỗi chiến lược này.. 

Cương lĩnh này là cương lĩnh đuy nhất ở nước 
Đức chống lại cương lĩnh của ben phát xít Hit le, 
Với sự tình bày một cách rõ ràng lập trường cộng, 
sản đối với những khái niệm mà các thế lực phản 
động, đặc biệt là bọn quốc xã xuyên tạc như dân 
tộc, tồ quốc, quyền tự quyết, bình đẳng và yêu 
nước, cương lĩnh đã thể hiện một đóng góp có ý 
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nghĩa phổ biến học thuyết Lê-nin về vấn đề đân 
lộc trong Dũng và trong toàn bộ giai cấp công 
nhân Đức, Y nghĩa lớn lao nhất của nó là ở chỗ 
làm sáng tỏ hơn bao giờ hết sự đánh Š ¡á đúng đắn 
của Đảng: Chủ nghĩa phái xit chính là phương 
tiện đàn áp của chủ nghĩa tư bản đỏc quyền Đức. 

Với cương lĩnh này, Đảng bước vào cuộc tranh 
cử nghị viện ngày 14 tháng 9 năm 19390 với tư cách 
Đảng là đại diện cho quyền lợi dân tộc của 
công nhàn và: của các tần lớp nhân đân lao 
động khác. - 

Gần năm năm trước đây, ngày 24 tháng 11 năm 
1825, đại diện cho lập trường quốc tế vô sẵn, trong 
bài phát biểu tại nghị viện ; Ten-lơ-man chống hiệp 
ước Lu-cácnô. Người nói: «Không ,(ó khoảng 
trống giữa lịch sử, giai cấp và dân tộc. Ở ngay thời 
khắc mà giai cấp tư sản từ bỏ vai trò đại điện cho 
nền độc lập dân tộc của nước Đức, Ìhì một lực 
lượng khác bước lên vữtdài lịch sử, lực lượng này 
dựa vào quyền lợi giai cấp mình tuyên bố là người 
dại điện cho nền độc lập đân tộc Đức. Larc lượng 
này chỉnh là giai cấp công nhân Đức. Nó hoàn 
toàn xa lạ với chủ nghĩa dân tộc -- sô-vanh. Nó 
không chống lại và cai trị các đản tộc khác, mà 
là máu của mán, thịt của thịt của quần chúng lao 
động tất cả các nước ». 

Hai ngày trước cuộc bỏ phiếu, ngày 12 tháng 9 
năm 1930, Ten-lơ-man khẳng định những ý nghĩ 
này tại cuộc biều đương lực Vộng to lớn của 
Đăng tại cung thể thao Béclin: €‹Ở nước Đức 
chúng ta cỏ hai dân tộc: Dân tộc của bọn giàu 
sang và đân tộc của những người nghèo khô, đân 
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tộc những của người đỏi khát và dân tộc của bọn 
thừa thãi phè phỡn,... sẽ đến ngày dân lộc của 
những người đỏi khái tiêu diệt dân tộc của bọn thửa 
thãi, phè phổn 2, 


Al BỘ PHIẾU CHO HÍT LE 
LÀ CHỌN CHIẾN TRANH 


Ngày 14 tháng 9 năm 1930, cứ ba cử trí Béẻc-lin 
thì một người bầu cho Đảng cộng sẵn: Lần đầu 
tiên trong lịch sử Đẳng, và có thể nói lần đầu tiên 
trong lịch sử Quốc lễ cộng sản nói chung những 
người cộng sản ở thủ đô một nước tư bản giành 
được một đa số tương đối. Gần 4,6 triệu cử tri, tức 
là nhiều hơn lần bầu cử năm 1928 là 1,33 triệu, 
bỏ phiếu cho Đẳng cộng sản của Ten-lơ-man. Đó 
là một thắng lợi lớn lao chưa bao giờ những người 
cộng sản đạt được trong một cuộc tranh cử, đã 
chứng minh một cách hùng hồn rằng Đẳng cộng 
sản với Cương lĩnh giải phóng đân tộc và giải 
phóng xã hội của mình có sức mạnh và khả năng 
to lớn ni được những tầng lớp quần chúng rộng 
rãi không công sản. 

Nhưng những người cộng sản không chỉ say sưa 
với thắng lợi, chỉ nhìn thấy ánh sáng mà không 

. nhìn thấy bóng tối. Một sự thật chua chát là ngôi 
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&ao đỏ thắm sáng ngời còn chưa đủ sức đầy lùi 
được bóng đen xám xịt đe dọa trùm lên đất nước 
này. Sự thật là: Đảng quốc xã của Hit-le®tăng số 
phiến bầuŸtho chúng gấp 8 lần. Trước hết đó là 
thắng lợi dựa trên sự bịp bợm cỏ tính chăi mị đân 
của các đẳng phái của bọn đại tư bản đối với 
quần chúng đang hoang mang, đúng như nhận 
định trong một bức điện của Ban chấp hành trung 
ương Quốc tế cộng sẵn gửi Đảng cộng sản Đứo 
chỉ rỡ. Sự thật là hơn 6 triệu cử trì Đức đã làm 
hậu thuẫn cho những thế lực đen tối nhất của bọn 
tư bản độc quyền Đức để chúng tiến hành đường 
lối phẩn đân tộc, thù địch nhân đân. Sảu ngày sau 
cuộc tranh cử này, Ten-lơ-man cảnh cáo trong tờ 
« Cờ đỏ » rằng Đẳng hoàn toàn không phụ thuộc 
vào đường lối chính trị của giai cấp tư sản bất kỳ 
dưới hình thức nào trong từng vấn đề riêng lẻ, 
chỉ có điều chắc chắn là tốc độ của quá trình phát 
xÍt hỏa sẽ được đầy nhanh và cuộc chiến tranh 
gÌai cấp sẽ rất gay gắt, 

Trên cơ sở nhận thức cho rằng chủ nghĩa phát 
xÍt không đơn thuần là sự tăng Cường các cuộc tấn 
công của bọn phản động chống giai cấp công nhân 
mà mục tiêu của chúng là tiêu diệt phong trào công 
nhân cách mạng nói chưng, Ten-lơ-man đặc biệt 
đặt cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít lên 
vị trí hàng đầu. Năm 1931, Người đã nói: « Không 
phải chủ nghĩa phái xit sẽ bắt đầu hoành hành 
nếu Hit-le lên cầm quyền. Nó đã hoành hành từ 
lâu nay rồi ». Người chỉ thị cho Đảng phải nhanh 
chóng thay đồi sách lược và phương pháp công 
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tác trong vấn đề đấu tranh trên các lĩnh vực khắc 
nhau phù hợp với tình hình mới. t 

+ Tử trong kết quả của cuôe bầu cử tháng 9, len- 
lơ-man đã rút ra kết luậo quan trọng nổi bật hàng 
đầu hiện nay là một sự vật lồn giữa Đẳng cộng sẵn 
và Đảng quốc xã giành quyền lĩnh dạo những tầng 
lớp nhân dân không vô sản. 

Ten-lơ-man kịch liệt chống những quan điềm 
chia rẽ nguy hiềm cho rằng Đẳng cộng sản đã tiến 
hành cuộc tranh cử quá cứng rắn chống chủ nghĩa 
phát xít, đo vậy mà cuộc đấu tranh chống đường 
lối xét lại của Đẳng xã hội dân chủ bị yếu đi. Chính 
chúng ta đã xác định kẻ thà chínồ của chúng ta là 
chủ nghĩa tư bản và giai cấp Lư sản, và qua cuộc 
đấu tranh chống chủ ngh?a phát xit, chủng ta đã 
chỉ cho quần chúng một chân lý là Đẳng công sản 
là dẳng duy nhất chống tư bản và phát xit... Cuộc 
chiến đấu của những người cộng sẵn chống chủ 
nghĩa phát xit đồng thời là đòn bầy quyết định 
tạo một mặt trận thống nhất vô sản với công nhân 
Đẳng xã hội dàn chủ... 

The2 sáng kiến của Đảng cộng sản, ngay trong 
tháng 9-1930, một tồ chức quần chúng chống phái 
xit không phân biệt đẳng phải, lấy tên là « Hội đấu 
tranh chống chủ nghĩa phát xit» được thành lập. 
Những bước quan trọng khác đề phát triền đường 
lối liên dinh của Đẳng được xúc tiến khần 
trương: «ương lĩnh giúp đỡ nông dân »; « Chương 
trình đòi công ăn việc làm cho những người thất 
nghiệp» đã đặc biệt tập hợp được những lực 
lượng chống phát xit xung quanh Đẳng. * 
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Cốt lõi của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát xí của Đảng chính là cuộc vận lộn cho sự 
thống nhất hành động của giai cấp công nhân. 
Cuộc chiến đấu này khòng đơn giản. Trước hết 
chủ nghĩa chống cộng và chủ nghĩa eơ hội của bọn 
{hủ lĩnh Đảng xã hội đản chủ, và ngay cả những 
sai lầm giáo điều chia rể trong ngay hàng ngũ của 
mình đã gày khó khăn chồng chất cho sự hợp tác 
giữa những người cộng sản và xã hội đân chủ mặc 
đầu trong hàng ngàn cuộc đấu tranh giành và đòi 
quyền lợi kính tế từng nơi không phải không có 
sự hợp tác ấy. Cái hố ngăn cách hầu như không 
vượt qua nồi. Đä cỏ hàng ngàn công nhân đẳng 
viên cộng sản chống lại đường lỗi im lặng của bọn 
thủ lĩnh công đoàn bữu khuynh, tham gia tích cực 
bảo vệ quyền lợi của công nhân, chống nghèo đói, 
khốn cùng, bóc lội, thất nghiệp và những tội ác 
giết người của xã hội tư hẳn mà bị khai trừ khỏi 
công đoàn, Chinh Ten-lz-man, sau gần 30 năm 
hoạt động không mệt mỏi trong công đoàn, cuối 
cùng ngày 8 tháng 4 năm 1931 cũng bị khai trừ 
khỏi công đoàn chỉ vì Người là đẳng viên cộng 
sản! Từ ngày 30 tháng 3 năm 1930, tên độc tài 
Hai-rich Bruy-ninh cầm đầu nội các. Nội các này 
không phải thành lập trên cơ sở đa số treng nghị 
viện mà là do «sự ủy nhiệm › của chủ tịch nghị 
viện Phôn Hin-đen-buốc. Nội các tiếp tục cho nghị 
viện tê -liệt, cai trị với những đạo luật khần cấp 
phuc vụ quyền lợi của bọn tư bản tài chỉnh chuần 
bị cho một nền độc tài chuyên chế công khai ở 
nước Đức. Bọn lãnh tụ phải hữu Đẳng xã hội đản 
chủ làm ngơ, không một lần sử dụng, cho dù chỉ 
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là hình thức, phe đối lập trong nghị viện. Bruy- 
ninh cñng chỉ là + sự bất hạnh » nhỏ hơn mà thôi; 
vì người ta chỉ có thể chọn giữa ông ta và một nội 
các do Hil-le đứng đầu. Như vậy là bọn thủ lĩnh 
phái hữu Đảng xã hội dân chủ thực sự ủng hộ 
những thế lực đang phát xit hóa dần dần, chứ 
không phải chúng chống sự phát xit hóa ở nước 
Đức. Bọn chủng đã hoàn toàn không đếm xỉa gì 
- đến trách nhiệm của chủng đối với quần chúng tin 
tưởng và trung thành đi theo chúng. Chỉnh Bruy- 
ninh về sau cũng đã ghi nhận quan điềm của bọn 
thủ lĩnh xã hội dân chủ là vô nghĩa biết chừng 
nào khi họ bô bô với quần chúng theo họ rằng 
chính Bruy-ninh, chỉ cỏ Bruy-ninh mới thật sự là 
bức thành chống chủ nghĩa quốc xã. Như Bruy-ninh 
viết trong một bị vong lục, hắn nhiều lần thảo luận 
với Hit-le về sách lược của nội các và bàn bạc vớt 
tên mày về khả năng của Đẳng quốc xã tham gia 
nội các như thế nào. 

_ Như vậy, trên thực Jế, bọn thủ lĩnh phái hữu 
Đẳng xã hội dân chủ đã làm ngơ cho chủ nghĩa 
phát xit ở Đức phát triển ngay từ những lúc chúng 
còn chưa phải đã lớn mạnh. 

'TẤt nhiên chính sách im lặng làm ngơ của chúng 
không được sự đồng linh của quần chúng công 
nhân cách mạng, hơn thể nữa nó gây cắm giận 
trong hẹ đổi với bọn cầm đầu Đẳng xã hội dân 
chủ. Lòng căm giận này đã truyền sang cả những 
đẳng viên 2inh thường của Đảng này. Bởi vậy Đẳng. 
cộng sẵn tập hợp chung quanh Ten-lơ-man; không, 
ngừng cố gắng tìm mọi phương pháp xúc tiến liên 
minh những người cộng sẳẩn và công nhân xã hột 
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đân chủ trong cuộc chiến đấu chung; Người nhấm 
mạnh: « Không một lúc nào chủng ta dược quên 
chính họ làŸnhững Yngười anh em cùng giai cấp, 
cũng như chúng ta, họ cũng bị bóc lột, bị đau khồ. 
như tất cả những công nhân khác ở đất nước này 2. 
Với những công nhân xã hôi dân chủ, Người đặc 
biệt nói: « Chúng tôi không đòi hỏi anh em ngây 
hóm nay đến ngày mai bỗng biến thành những 
người cộng sản, công nhận cương lĩnh và mục 
đích cuối cùng của chúng tỏi và đôi thể Đảng xã 
hội dân chủ lấy thể Đảng của chúng tôi. Chúng tôi 
chỉ đòi hồi các bạn một điều: Hãy cùng chúng tôi 
chiến đấu chống lại kẻ thù chung của giai cấp ». 
Ten-lơ-man hưởng Đẳng vào việc thuyết phục các 
công nhân xã hội dân chả « qua sự giải thích trên 
tình bạn giai cấp và kinh nghiệm trong cuộc chiến 
đấu chung», cương quyết phẻ phán những mưu. 
toan chửi bởi chia rễ hang ngũ công nhân. 

Mặc đầu Đẳng phấn đấu không mệt mỏi chơ 
việc thành lập mặt trận thống nhất chống phát xit, 
nhưng kết quả mới chỉ ở bước đầu. Sự phát triền 
của chủ nghĩa phát xit lại nhanh hơn. Mùa xuân 
năm 1932 đã báo trước một cách rõ ràng hơn: 
Cuộc đấu tranh giữa các lực lượng chống phát'xit 
và những bọn bào chữa cho nền độc tài công khai 
của chủ nghĩa phát xit lên tới cao điềm. Ở Hội 
nghị trung ương Đẳng tháng 2 năm 1932, Ten-lơ- 
man phản tích đường lối mặt trận thống nhất là 
‹ mắt xich chỉnh của đường lối chinh trị vô sản ở 
nước Đức ». 

_ Ngày 13 tháng 3 năm 1932, ở vòng đầu, và ngày 
10 tháng 4 ở vòng hai, trước hết nhờ số phiếu của 
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cử trí thuộc Đẳng xã hội đàn chủ, tên đại phản 
động đại diện cho bọn công nghiệp mỏ lại dược 
đài cử làm Chủ tịch nghị viện. Năm triệu cử trí bỏ 
phiếu cho. Ten-lơ-man, ứng cử viên duy nhất của 
những người lao động. Tiếc thay đa số cử trí Đức 
không tin đẳng viên cộng sân en-lơ-man, khi 
Người khuyến cáo: €Ai bầu cho Hin-đen-buốc là 
bầu cho Hit-le, ai bầu cho Hif-le là chọn chiến 
đranh †», 


KHẦU HIỆU : HÀNH DÔNG 
CHỐNG PHÁT XÍỈT : 


Tồng trưởng Phòn Len-gri-xơ ngồi trong trụ sở 
bộ nội vụ với tàm trạng đặc biệt bối rối. Từ nhiều 
ngày nay, từ hàng tuần nay tin tức của bảo chí, 
thông báo của cảnh sát và báo cáo của các bộ nội 
vụ/U tử các bang tới tấp bay về phòng la (phòng 
chính trị) trựe tiếp đặt dưới quyền của hắn đã xếp 
thành đống trên bản làm việc. Vỏ cùng lo sợ, hắn 
đặt ra bao nhiêu câu hỏi xung quanh nội dung 
những tin tức này: Chinh phủ không nhìn thấy 
bọn cộng sản đang làm mưa làm gió với «Hành 
.động chốn, phát xits) của chúng sao? Bối rối, 


"` (1 Nước Đức hồi Ấy có 1Í bang, mỗi bang có nội cảo 
riêng, và tất cả các nội các tiều bang đều đặt dưới quyền 
„chính quyền Trung ương. 
(2) Nguyên văn ạAntifaschistische Aktion «" 
® 
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bùẵn gõ loạn xạ những ngón tay múp míp lên bàn, 
trong khi tay phải cầm cờ «a Thế giới buồi chiều » 
của cộng sản, Vi chức trách, Phôn Len-gri-xơ theo 
đối rất cần thân báo chí cộng sản. 

Hãn bỗng đặt tờ báo sang bên cạnh, đứng dậy, 
và năng nề bước đến chiếc tủ sắt. Tất cả các ngắn 
đều được đánh số và dán nhãn, phân loại hết sức 
cần thận rõ ràng. Không khỏ khăn lắm, hắn lôi 
trong một ngăn ra cái hắn cần tìm: Bản bảo cáo ngày 
18 thàng 7 năm 1932 của bộ nội vụ bang Thuya- 
rỉnhghen. Hắn đọc vội vàng, lưới nhanh trên 
trang giấy chữ đầy đặc rồi chăm chủ đọc kỹ... 
«Hành động chống phát xít là nhiệm vụ chỉnh của 
các tô chức cộng sản nói chung. Về phía các cơ 
quan cảnh sát thì được chỉ thị cho biết tổ chức 
của «Hành động chống phát xit» có thể thành 
mỗi nguy cơ đặc biệt khác thường cho trật tự hiện 
hành của quốc gia. Vấn đề đặt ra ià liệu thợ 
thuyền xã hội đân chủ có còn tiếp tục đi theo thủ. 
lĩnh của họ nữa không, bởi vì rất nhiều tên trong 
bọn chủng cho răng chỉ có hợp tác với những người 
cộng sản mới hy vọng thoát khỏi tình trạng hiện 
nay->. 

Phôn Len-gri-xơ biết rồ rằng cấp dưởi của hắn 
ở Thuya-rinh-ghen không phóng đại chút nào. Nếu 
tỉnh hình này cứ phát triền -- hắn nghĩ, thì quả 
thật tên Ten-lơ-man này lập đườc mặt trận thống 
nhất vô sẵn, Các bản bảo cáo như loại báo cáo 
của Thuya-rinh-ghen có thể nối dài hàng mét. Hắn 
cho rằng với «Hành động chống phát xi» này, 
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những người cộng sẵn có thê đầy bọn lãnh tụ xã hội 
đân chủ vào chỗ bế tắc. Bọn viên chức không phải 
không biếtÊhỉ thị của ban lãnh đạo Đẳng xã hội 
đân chủ gửi cho các tỉnh ủy ngày 28 iháng 7 năm 
1932, cấm tất.cả các cuộc hiệp thương về việc lập 
mặt trận thống nhất với những người cộng sản và 
thóa mạ « Hành động chống phát xit» là «hành 
động chống xã hội dân chủ ». ở 

Phôn Len-gri-xơ lầm bầm : « Nhất định rồi sẽ xây 
ra điều gì đây!» Hắn giật giọng gọi người nữ thư 
kỷ một cách cộc cần: « Cô viết đi!» 

« Ngày ...» 

— «Thưa ông tổng trưởng, ngày hôm nay ạ?» 

— &Ì)ï nhiên! » 

Hắn nhìn người nữ thư ký đầy vẻ khiền trách, 

— Ngày hôm nay phải gửi đi. Nào viết đi: Gửi 
ông tổng trưởng? và các ông Ec-bơ, ông đồng lý 
văn phòng Lồng trưởng Gốt-hai-nơ và ông quốc vụ 
khanh. Tờ báo cộng sản « Thế giới buồi chiều » số 
169 ngày 21 tháng 6 năm 1932 công bố môt nghị quyết 
tại cuộc hội nghị chỗng phát xit ở Béc-lin ngày 10 
thàng 6 năm 1932 của Ủy ban phối hợp hành động 
Bee-Hn Bran-đen-buốc về việc tiến hành một chiến 
địch rộng lớn chống phát xit đặc biệt trong các xí 
nghiệp, mà nhiệm vụ hàng đầu được đề ra là «tồ 
chức các cuộc đấu tranh chống cúp lương, chống 
điều kiện làm việc ngày càng tôi lệ trong các xí 
nghiệp, hầu. nổ và coi những cuộc dấu tranh này 

(Ù Len-gri-xơ là tồng trưởng nội vụ chính phủ trung 
ương. Thư này Len-gri-xơ gửi tổng trưởng nội vụ bang 
Thuya-rinh;ghen, đưởi quyền của Len-gri-xơ. ® 
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là một mắt xích quan trọng của toàn bộ cuộc đấu 
tranh chống nguy cơ của chủ nghĩa phát xit 
độc tài. 


Theo tỉnh thần những nghị quyết của phiên họp 
ngày 10 tháng 7 năm 1932 tại các địa điềm đóng 
đấu, các tổ chức làm thuê cũng được kêu gọi tồ 
chức mit tỉnh biều dương lực lượng. Đặc biệt các 
tỉnh xúc tiến mở các đại hội — xong chưa? Tốt. 
Chấm. — VÌ « Hành động chống phát xít » đã nhiều 
lần gây nên rối loạn an nỉnh, (rậi tự công cộng và 
chiến dịch biều dương lực lượng của 4 Hành động 
chống phát xit» được tồ chức nhằm mục đích thúc 
đầy hành động chống phát xít mạnh hơn nữa và 
đề ra cho âm mưu của cộng sản một đường lối 
chỉnh trị cơ bản chung chống quốc gia và các đối 
thủ chính trị, (ôi yêu cầu tất cả.— Xong chưa? — 
tôi yêu cầu tất cả ra lệnh cấm mọi hoạt động của 


. e Hành động chống phát xít » (hội họp, biểu tình, 


tuần hành, mở các đại hội) và các cơ quan lãnh 
đạo của « Hành động chống phát xít » (Các ủy ban 
mặt trận thống nhất, các đơn vị tự vệ quần chúng 
đỏ,)› 


Bốn ngày sau, ngày 25-7-1932, Éc-bơ nhận được 
bức thư này. Lão lầm bầm: «Lão già Len-gri-xơ 
chết tiệt này », và ghi chủ lên lá thư này: eTôi 
không tin vào tác dụng to lớn của việc cấm các 
cuộc họp và các cơ quan lãnh đạo của « Hành động 
chống phát xít...». Vào ngày bọn cầm quyền quyết 
định khủng bố tồ chức quần chúng này quyết liệt 
hơn, «Hành động chống phát xít» mới tồn tại 
được đúng 2 tháng theo sáng kiến và lời kêu gọi 
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của Ten-lơman nhằm động viên các lựe lượng 
tiến bọ trong cả nước ngăn chặn bọn phát xít nắm. 
chính quyền. 

Một ngày sau, nhóm nghị viên quốc xã trong: 
nghị viện Phồ khiêu khích người phát ngôn của 
nhỏm nghị viên cộng sản Vin-hem Pịch và cáo 
nghị viên cộng sản khác. Ngay lập tức, Ban chấp 
hành trung ương Đẳng ra lời kêu gọi khẩn cấp: 
thành lập « Hành động chống phát xÍt» gửi toàn. 
thề giai cấp công nhàn, huy động toàn bộ lực 
lượng giai cấp công nhân và hàng triệu quần: 
chúng lao động dười sư lãnh đạo của giai cấp công. 
nhàn trong các thành phố và nông thôn sẵn sàng 
hành động để đập tan kế hoạch đảm máu đầy tội. 
ác của chủ nghĩa phát xít Hit-le, bọn đang ráo riết 
hành động thiết lập một nền chuyên chính phát 
xit công khai. Ngày 26 thàng 5-1933, Ban Bi thư gọi 
điện cho tất cả các tnh ủy thành lập phong trào mặt 
trận thống nhất rộng rãi dưới khầu hiệu và lồ: 
chức thống nhất lấy tên là « Hành động chống ` 
phát xít»... Sự. đe dọa của chủ nghĩa phảt xịt đối 
với giai cấp công nhân đã bước vào giai đoạn: 
nóng bồng mà mỗi sự bỏ lỡ thời cơ có thể gày ra: 
những hậu quả hết sức nghiêm trọng: 

Ten-lơ-man tập trung hưởng Đẳng vào nhiệm 
vụ: không cho bọn phát xít Hit-le lấn tới! Nhiều 
đồng chí không dễ dàng hiều được ngay là đồng 
chí Ten-lơ-nan hoàn toàn có lý khi Người nói: 
« Ngày nay chúng ta phải đũng cảm bơn nữa trong. 
việc vạch rõ khuyết điềm của mình... chúng ta phải 
hiểu... Đảng đang đi trên con đường mới... Điều 
quan trọng nhất mà chúng ta phải thực hiện chớ 
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được — nếu chủng ta muốn tổ chức những cuộc 
chiến đấu mới — là phải phá bỏ bức tường đã từng. 
ngăn cách giữa những người công nhân xã hội 
dân chủ với những công nhân cộng sản chúng ta...» 
Có người nói: Cần phải có thời gian đề có thề 
cùng tiến bước với những người xã hội đân chủ. 
Nhưng thời gian không có nữa! Các thế lực hiếu 
Chiến nhất của chủ nghĩa đế quốc Đức đang dẫn 
tới một nền độc tài phát xí! một cách công khai. 
Ngày 30 tháng 5-1932, nội các Hrny-ninh buộc phải 
từ chức, và là do những tên đồng bọn đàng sau 
hậu trường. Vì sao vậy? Vì chính tên thủ tưởng 
này đã giải tán quốc hội, phục vụ cho quyền lợi 
kinh tế của bọn độc quyền, nhưng xem ra đường 
lối của hắn không đưa lại quyền lợi cho bọn chúng. 
một cách chắc chắn nhất. Và, vậy thì nó phải đồ, 
phải có một tên khác. 

Thủ tướng mới là Fran-xơ Phôn Páp-pen, một: 
lên quý tộc tư sản loại sừng sỏ. Nội các của hắn 
cũng vậy. Ngày 4-7, Páp-pen giải tán nghị viện. 
Cùng ngày hắn đọc bản tuyên bố của nội các. Là 
thủ tưởng đầu tiên đọc tuyên bố của nội các 
không phải trước nghị viện mà là qua đài phát 
thanh, hắn đưa ra một bẩn tuyên bố kịch liệt 
chống «cuộc đấu tranh giai cấp mang tỉnh chất 
thù địch» và «sự kinh doanh lộn xộn của nền 
dân chủ nghị trường». Vải ngày sau, hắn hợp. 
pháp hóa hành động khủng bố giết người của chủ: 
nghĩa phát xít Hit-le chống công nhân và tồ chức 
của họ. Ngày 5-6-1932, Ban chấp hành trung ương. 
Đẳng ra tuyên bố chỉ rõ: « Páp-pen, đó là nội các 
của việc chuần bị cho nền độc tài phát xít công 
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khai, tên giữ chỗ cho chủ nghĩa phát xi.» Tất 
nhiên bản tuyên bố này không được truyền qua 
đài phát thanh vì bị bọn cầm quyền cấm. Tuy vậy 
tiếng nói chiến đấu này vẫn đến được với giai 
cấp công nhân qua các cán bộ kiên nhân của Đẳng 
ngày ngày lăn lộn trong quần chúng. Cuộc tranh 
cử nghị viện sắp tới nằm trong khung cảnh này. 
Ơ Đam-stát, cuộc mít tỉnh vận động tranh cử đầu 
tiên của Đảng được tồ chức. Ten-lơ-man khai mạc 
cuộc vận động tranh cử, 12.000 người đến đự lắng 
nghe lãnh tụ Ten-lơ-man nói chuyện. Trong số đó 
có những thành viên của đại hội lần thứ nhất tŠ 
chức «Hành động chống phát xít» tỉnh Hét-xen 
Pran-phuốc. Những người xã hội đản chủ, công 
nhân thiên chúa giáo, nòng đản và cả tầng lớp 
trung lưu cùng thống nhất hành động với những 
người cộng sản. Đam-siát không phải là trường 
hợp điền hình đuy nhất. Từ nhiều thành phố và 
làng mạc, tin tức đáng khích lệ tới tấp bay về loan 
bảo sự thống nhất hành động chung này. Tiếng 
nói của Đứng của Ten-lơ-man, và tiếng nói của 
“chính Người đã được thử thách và đứng vững 
trưởc mọi thử thách. Và thực tế là bành động 
khủng bố giết người của bọn phát xit ngày càng 
tăng lên và không một tên quốc xã nào ghê tay 
trong việc giết hại công nhân. Nhiền đảm tang của 
những công nhân bị giết hại đã biến thành những 
cuộc tuìn hành biểu đương lực lượng mạnh mẽ 
nhất chứng minh cho Hành động chống phát xít. 
Thì giờ của Ten-lơ-man quả ít ỏi. Giờ đây 
Người mong ngày dài gấp đôi. Đường đi của 
Người ngang dọc qua mọi miền của đất nước. Và 
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mhiệm vụ mà Người bỏ hết tâm sức mình vào là: 

Hành động chống phát xí. Đăng đã coi đây là 
đường lỗi chính trị quan trọng có thề tập hợp các 
lực lượng chống phát xit và tạo cơ hội cứu nhân 
dân thoát khỏi thẳm họa phải xit đang đến gần. 


Cuộc đấu tranh đòi phải có những câu giải đáp 
hàng ngày cho những vấn đề mới. Những người 
đang kề vai sát cánh tiến bước củng với những 
người cộng sân cũng có những vấn đề cần được 
giải đáp. Ten-lơ-man quan tâm giải đáp những vấn 
đề này và đặt cho những đồng minh của mình 
những câu hồi nhằm giúp họ suy nghĩ và giải quyết 
cho bản thân họ những vấn đề cơ bản mà một công 
nhân có ý thức không thể thờ ơ. Ngày ® tháng 7 
mắm 1932, hai chục cán bộ Đẳng xã hội dân chủ 
ngồi đối điện với Ten-lơ-man. Hai mươi mốt câu 
trả lời của Người cho hai mươi mốt qâu hỏi của họ 
đã quét sạch những đám mây nhầm lẫn và ngờ 
vực. Ví dụ vấn đề sau: Liệu Đẳng cộng sản có 
thành tâm với vấn đề mặt trận thống nhất7 Ten- 
Ìơ-man đã không trả lời có một câu, Người đã đưa 
mấy chục cán bộ Đẳng xã hội dân chủ đến một thực 
tế sâu sắe và vỏ cùng sinh động: « Bọn sĩ quan và 
bọn tay sai bỉ ôi của Hit-le tuyên bố là chúng sẽ „ 
tiêu điệt phong trào cộng sản tức là hàng triệu chiến 
sĩ cách mạng nam và nữ bị chặt đầư; treo cồ, thiêu 
sống, và trước thực tế này, trước nguy cơ đe dọa 
này, nước Đức sẽ trở thành nhà nước của giá treo 
cồ, của máu và lửa, vậy mà chúng tôi, những đưười 
cộng sản lại khỏn¿ thành tâm với mặt trận Đhng 
nhất vô sản chống phát xít sao? » 
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Hai ngày sau không phải chỉ 20 cán bộ Đẳng xã 
hội dân chủ, mà là 1465 đại biều của tất cả các tổ 
chức công nhân từ nhiều nơi trong nước kéo về 
Béc-lin đự đạt hội thống nhất của « Hành động chống 
phái xít » và đề được nghe En-stơ Ten-lơ-man phát 
biều ý kiến. Người nói: ‹ Vấn đề mặt trận thống 
nhất chống chủ nghĩa phát xit... là vấn đề có quan 
hệ sống còn của giai cấp vô sản Đức... Chúng tôi 
không đặt một điều kiện nào cho mặt trận thống 
nhất vô sẵn ngoài một điềm; Các anh em cùng 
giai cấp trong Đảng xã hội dân chủ, những người 
muốn đứng chung với chúng tôi trong mặt trận 
thống nhất hãy sẵn sảng kề vai sát cánh cùng chúng 
tôi chiến đấn chống chú nghĩa phát xit». Ten-ơ- 
man chìa tay cho những người anh em cùng giai 
cấp trong Đảng xã hội dân chủ nắm lấy. Hàng ngàn 
đẳng viên xã hội dân chủ đồng tâm đáp lại: « Hành 
động chống phát xi» được hình thành bất chấp 
thái độ chọc gây bánh xe của bọn thủ lĩnh phải 
hữu của đẳng này. 


BẢO aCỜ ĐỎ › KÊU GỌI 
BẢO ĐỘNG, 


- 


Phơ-ri-dríc Rai-háe không chú ý đến tên công 
chức đang cúi khom lưng sau hắn đề khóa cửa lỗi 
dẫn sang phòng Ôt-tô Mai-snơ, quốc vụ khanh của 

- chủ tịch nghị viện Đức. Hai-hác là một trong những 
bị 
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tên cầm đầu bọn tư bản tài chỉnh Đức, rất eó thế 
lực. Hắn đến vội vã, dáng hấp tấp. Đồng bọn giao 
cho Rai-hác nhiệm vụ tuyệt mật: Trao chớ chủ tịch 
nghị viện Phôn Hin-đen-buốc một giác thư. Một lúc 
sau, chiết xe hòm đen sang trọng chở tên tư bản 
kếch sù với tấm thân nặng nề phì nộn lại lăn trên 
dường phố Béc-lin. Hai hôm nay, nước Đức không 
có thủ tưởng. Tên Páp-pen, chưa một lần được sự 
ủy nhiệm của quốc hội, đã phải từ chức ngày 17 
tháng 11 năm 1932. Páp-pen ngồi trên ghế thủ tướng 
được đúng 108 ngày. Nội các của hắn đã tìm trăm 
phương nghìn kế thông qua cương lĩnh phát xit 
hỏa của bọn tư bản độc quyền. Chúng Lắng cường 
hành động khủng bố có tính chất cảnh sát và tăng 
cường pháp luật chống «Hành động chống phát 
xit », đặc biệt hết sức tàn bạo đối với những người 
công sản và các tầng lớp nhàn dàn tiến bỏ của 
phong trào này. Nhưng sự chống dối của giai cấp 
công nhân không thể bị bẻ gẫy. Ngược lại nó càng 
tigày càng mạnh mể hơn. 

Phơ-ri-drích Hai-hác ngả người trên ghế đệm 
trong chiếc xe hòm. Hắn cho rằng bức thư cuối 
cùng có thể dẫn Hin-đen-buốc di đúng hưởng. 
Hai-hác là một trong những người ký tên dưới 
hức thư này, và bên cạnh chữ ký của hẳn còn có: 
tên chủ ngân hàng quốc xã — Cuốc Prai:he; IPhôn 
Sơ-ruê-đơ, tên chủ ngành công nghiệp thép Phơ- 
rít Thi-xen và tên đại địa chủ E-bơ-hác, bá tước 
ở Can-kroi-thơ. Bức thư này là do tên chủ tịch 
nhà băng quốc xã Sác gợi ý. Yêu sách của chúng 
được giải thịch và trình bày hết sức rõ rằng: Hin- 
đen-buốc nên nhanh chóng thành lập một chính 
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phủ quốc xã với Hit-le giữ ghế thủ tướng. Các thế 
lực tư bản tài chính hiểu chiến nhất cho là chỉ có 
khả năng duy nhất chặn đứng sự phát triềnŸmạnh 
mể của cuộc dấu tranh chống phát xít, sự phản 
hỏa sâu sắc của quần chủng tiền tư sẩn đi theo 
lực lượng cách mạng và sự tiêu tan những ảnh 


hưởng trong quần chúng của bọn quốc xã. Sự. 


thật là trong thời gian năm 1932, Đẳng của Ten- 
lơ-man đã thành còng trong việc tồ chức phong 
trào Hành động chống phát xit» theo sáng kiến 
của Đảng, bất chấp sự khủng bố tàn bạo của nhà 
cầm quyền và bọn quốc xã cũng như sự phá rối 
của bọn thủ lĩnh phái hữu của Đẳng xã hội dân 
chủ. Cuộc đấu tranh do những người cộng sản 
lãnh đạo đã lớn mạnh đến mức cỏ khả năng kìm 
chân và ngăn chặn đường -lõi chính trị phát xít 
hỏa, và trong từng giai đoạn còn có thề đầy lùi 
chúng. Nếu trong cuộc bầu cử nghị viện ngày 
31-7-1932, Đẳng thu được hơn ã triệu phiếu thì 
cuộc bầu cử ngày 6-11-1932, đã có 6 triệu cử tri 
bỏ phiếu cho những người cộng sẵn. Điều này có 
nghĩa là cứ 6 người Đức thì một người bỗ phiếu 
cho những ứng cử viên cộng sản. Dù Đẳng quốc 
xã vân là đẳng mạnh nhất trong cuộc bầu cử này 
song chúng cũng đã mất hai triệu phiếu. Nhưng 


không phải chỉ có những điều đó làm cho bọn phát 


xit đau đần nhức óc. 
Đó chưa phải là tất cả. | 
Làn sóng đình công dâng lên như vũ bão! Có 
hơn một ngàn cuộc đình công chống đạo luật khần 
cấp của nội các Páp-pen ngày 4 tháng 9 năm 1932. 
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Đạo luật này cho phép bọn chủ lột da nóc xương 
thợ thuyền bằng cách độc quyền thay đồi thang 
lương đã đươc thổa thuận ï 

Rai-hác: gắn từng tiếng: «Những thẳng đỗ vẫn 
là những tên thò mũi dài nhất vào các cuộc đình 
công này.» Hắn không nhầm. Với đường lối của 
Ten-lơ-man về phong trào « Hành động chống phát 
xít», Đảng đã không ngừng gây được ảnh hưởng 
trong các xi nghiệp. Sáng kiến tồ chức các cuộc 
đình công là do những người cộng sản. Trong 
cuộc đấu tranh quyết liệt chống nguy cơ phát xit, 
những người công nhân không cộng sản cũng đã 
bắt đầu nhận ra sức mạnh của họ một khi họ thống 
nhất hành động và ý chí. 

Bọn phần động đảnh hơi được những đấu hiệu 
của làn sóng đình công mùa thu: Phải thay thế 
Pap-pen bằng một tên khác tàn bạo hơn! Bọn 
chúng tìm thấy mẫu người lỷ tưởng ấy trong tên 
Hit le. Nhưng nếu nhanh như chúng mong muốn 
thì khỏ có thể đạt được sự nhất tri của tất cÃ các 
nhóm trong giai cấp tư sản Đức đối với Hit-le, và 
do đó ngày 3 tháng 12 năm 1932, tưởng Cuốc Phôn 
Sơ-lai-sơ, bộ trưởng chiến tranh tủa nội các Páp-pen 
trở thành thủ tướng. Ý đồ của bọn nấp sau hậu 
trường là đựng lên một loại chế độ độc tài quân 
sự đề trỏi chặt bọn thủ lĩnh Đảng xã hội đân chủ 
và công đoàn vào cỗ xe tang của chúng, tạo điều 
kiện cho Đẳng quốc xã lấn tới mạnh hơn nữa. 
Trên thực tế, ghế thủ tướng của Sơ-lai-sơ chỉ làm 
nhiệm vụ bắc cầu trong một thời gian cần thiết 
đề dọn đường cho việc hình thành Chính phủ của 
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Hit-!e mà bọn chúng mong muốn và dốc hết tâm 
sức vào. Chỉ mọt ngày sau khỉ chính phủ Sơ-lai-sơ 
lên cầm quyền đã có một người đứng lẻn bóc trần 
chân tưởng,của nó. «Đó là nội các giữ ghế đề 
chuần bị cho một chính phủ Hiên hiệp của HiLle 
hoặc một chính phủ hoàn toàn của bọn Hit-le ». 
Người đó là En-stơ Ten-lơ-man. Ngày 4 tháng 
chạp năm 1932, Ten-lơaman nói chuyện với đại 
hội Đảng bộ khu Cảng Hăm-buốc. Ten-lơ-man nói 
Tất nhiệt tình và như tác phong quen thuộc đề 
nhấn mạnh ý nghĩa của những điều mình nói, 
Người nắm tay và vung mạnh lên bàn diễn giả: 
« Mỗi mội sự ủng hộ đối với chế độ độc tài của 
Sơ-lai-sơ bây giờ có nghĩa là một nguy cơ rất lớn! 
Chúng ta không tha thử cho những thái độ đợi 
chờ trong khi nền độc tài phát xit ngày một hoành 
hành nghiêm trọng hơn, Chúng la bỏoc trần luận 
điệu của bọn xã hội dàn chủ nói rằng một sự 
« bớt căng thẳng › của cuộc đấu tranh giai cấp đã 
xuất hiện.,.» Tình cảm giai cấp và kinh nghiệm đã 
buộc nhiều công nhân xã hội dân chủ phải công 
nhận những người cộng sẵn là có lý. Nhưng lòng 
mong muốn của họ kề vai sát cánh cùng chiến đấu 
với Đẳng cộng sản đề ngăn chặn bọn phát xiL lấn 
tới luôn luôn bị bọn thủ lỉnh của họ làm cho tê 
liệt. Bọa thủ lĩnh của Đẳng xã hệ: dân chủ nhìn 
nhận v.$: mất cử tri của Đảng quốc xã frong cuộc 
bầu cử nghị viện tháng 11 là thất bại quyết định- 
của chủ nghĩa phát xít. Tờ « Tiền phong », cơ quan 
trung ương đảng này, số ra ngày, 1-1-1933 hoàn 
toàn nhắm mắt trước thực tế, đã khẳng định: 
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+ Chủ nghĩa HiL-le đã từ lâu phá sẵn trước bọn - 
đại tư bản tài chính, bọn đại công nghiệp và bọn 
đại địa chủ chúa đất» h 

Nhưng cũng chính bọn này, trưởc thắng lợi của 
Đảng cộng sản đã thu thêm phiếu trong cuộc tranh 
cử này lại kích động và xúi giụce với những thủ 
đoạn chống cộng thô bị, Cuối tháng chạp năm 1932, 
tờ « Tiếng nói tự do h công khai tuyên bố «Sự 
tiêu diệt tận gốc và hoàn toàn Đẳng còng sản là 
nhiệm vụ chính trị cấp bách bây giờ », và chúng 
nô tả mặt trận thống nhất giữa những người xã 
hội dân chủ và cộng sản là trò mơ (ưởng hão 
huyền trẻ con. Những cuộc biểu tình khồng lồ đần 
tháng 1-1933 ở nhiều thành phố đã và vào mồm 
bọn bịp bọm trong Đang xã hội dàn chủ. Hàng 
ngàn chiến sĩ chống phát xit thuộc các đẳng chống 
phát xit sát cánh với những người cộng sẵn rầm 
tập xuống đường hò vang những khầu hiệu mà 
hợ coi như của chỉnh bản thân họ!» Chính phủ 
Sơ-lai-sơ và bọn phát xít cút địa, «Đá đảo 
cúp lương!›», « Đã đảo tăng giá hàng ! , « Chấm 
dứt khủng bố trắng! o.. ” 


Cuộc biều tình vào tháng giêng có tính chất: 
truyền thống bàng năm của giai cấp công nhân 
cách mạng Béc-lin lưởng niệm Các Líp-nếch và 
Rô-da Lúc-xăm-bua trong năm 1933 trở thành một 
biểu hiện của giai cấp vỏ sản sẵn sàng đấu tranh 
chống phát xít. Khắp cả nước cháy bùng ngọn lửa 
phản kháng của công nhân khi các đơn vị của bọn 
quốc xã được sự che chở của cảnh sát trắng trợn 
khiêu khich,®eông khai diễu hành ngày 22-1-1933 
tại quảng trường Bu-iô đối diện với ngôi nhà « Các 
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-Lip-nếch », nơi đặt trụ sở của Đẳng cộng sản Đức. 
Ngày 25-1-1933, thành phố Béc-lin chống phát xit 
trả lời sự khiêu khích trắng trợn này z 130,000 
công nhân kéo về ngôi nhà «Các Lip-nếeh », Hàng 
vạn thợ giơ cao nắm tay rắn chắc chảo chiến đấu ` 
đồng chí Ten-lơ-man và các đồng chí lãnh đạơ 
khác cạnh Người trên lễ đài vừa mới được cấp tốc 
dựng nên. Những ai nhìđd thẳng vào những đôi 
mắt họ, sẽ hiều được sức mạnh của giai cấp công: 
nhân, lực lượng duy nhất có khả năng ngăn chặn 
nguy cơ de dọa công khai của chủ nghĩa phát xit. 
Ngày 28-1-1933, khi nội các của tướng Sơ-lai-sơ 
đồ, Ten-lơ-man biết rằng giờ đây tất cả các Lhế 
lực của bọn tư bản tài chỉnh Đức sẽ thống nhất 
vào nội các Hít-le. Tờ « Cờ đỏ » kêu gọi « Bảo động L ` 
Bảo động khần cấp!» cảnh cáo sự thành lập nội 
các Hít-le và kêu gọi «thành lập mặt trận thống 
nhất hành động chống cuộc tồng tiến công phát 
. xi». Gần một năm đã trôi qua kể tử tháng 4-1932 
khi Ten-lơ-nman cảnh cáo: «Ai bầu Hin-đen-buốc 
tức là bầu Hit-le!» Lời cảnh cáo ấy giờ đã thành 
sự thật ph phàng: Ngày 30-1-1933, chủ tịch nghị 
viện Hin-đen-buốc được các nghị sỉ xã hội dân chủ 
làm hậu thuẫn giao cho tên thủ lĩnh của bọn phát 
xit quốc xã A-đôn-phơ Hit-le thành lập nội các mới- 
Mệnh lệnh của bọn tập hợp xung quanh Sắc và 
Thi-xen thế là được chấp hành. Lời kêu gọi ngày 
30-1-1933 :° : lan chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản kiến ngnt tồng đình công chỉnh trị chống nội 
các Hit-le như sau: « Nội các mới này của nên độc 
tài phát xit công khai là lời tuyên chiến đẫnh máu 
nhất, trắng trợn nhất thách thức nhân dân laœ 
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động và giai cất công nhân». Ten-lơ-man biết 
rằng có rất nhiều công nhân xã hội dân chủ cương 
quyết đứng lén chống IHt-le: Họ chỉ còn chờ tín 
hiệu. Liệu Ban chấp hành Đẳng xã hội dân chủ 
trong giờ phút cực kỳ nghiêm trọng này cuối cùng 
có nhận ra trách nhiệm của họ trước nhân dân 
không? Cùng ngày được sự ủy nhiệm của Ten-lơ- 
man và của Ban chấp hành trung ương Đẳng, đồng 
chí Van-te Ủn-brích! trao cho ban lãnh đạo Đảng 
xã hội đản chủ một đề nghị mới nhằm thống nhất 
hành động: « Hãy kề vai sát cảnh với những bạn 
cùng giai cấp trong Đảng cộng sản ở tất cả các xí 
nghiệp, các khu công nhàn, mở những cuộc biểu 
tình quản chúng, đình công quần chúng, tông bãi 
công!» Nhưng bọn thủ lĩnh Đẳng xã hội dân chủ 
tử chối. Họ muốn giữ lại «luật dân chủa: Tờ 
Tiên phong» ngày 30-1-1933, trong bài xã luận 
có viết: «Đáng xã hội dân chủ đối diện với chỉnh 
phủ do cuộc đảo chính lập ra (tức nội các Hit-le, 
sau khi Sơ-lai-sơ đổ) với hai chàn trên mảnh đất 
của luật pháp và của luật lệ hiện hành. Đẳng không 
rời một bước khỏi mảnh đất này...» Với thải độ 
này, trong giờ phút quyết định lịch sử, bọn thủ 
lĩnh cải lương Đảng xã hội đân chủ đã ngả hẳn 
theo đường lối chính trị chia rể và phản bội giai 
cấp công nhân. Tối 30-1-1933, bọn SA nghênh 
ngang rầm rập nện gót giầy qua công Bran-đen- 


(1 Đầng chí Un-brich từ 1946 đến 1973 là Bí thư thứ 
nhất Đảng xã Hội thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước nước CHDC Đức. Đồng chí mắt tháng 8-1973. 
thọ 80 tuổi. 
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buốc, Béc-lin. Chúng gào thét: « Nước Đức vùng 
dậy!» và đầy đất nước này đi vào đêm dài đen 
_ tối nhất của chủ nghĩa phát xit khát máu nhất. 
Chúng không hề giữ « luật dân chủ ». Ten-lơ-man 
gửi thư đặn dò các cán bộ trung ương nằm ở các 
tỉnh những kinh nghiệm cụ thể, giúp các đồng chỉ 
trong việc động viên quần chúng chống nội các 
Hit-le và nhanh chóng rút Đẳng vào bí mật một 
cách an toàn. Cuối thư, Người viết cho các đồng 
chí: €Trong vài ngày nữa chúng ‡a sẽ gặp lại nhau 
trong kỳ hội nghị trung tưrơng.' Các đồng chí sể còn 
nhận được những tin tức cụ thề hơn », 


` 


TRƯỚC MẮT CHỦNG TA 
LÀ CUỘC CHIỄM ĐẦU 
KHÓ KHĂN GIAN KHÔ NHẤT, 


Xin mời quý vị!», rất lịch sự, Ác-tua lăng 
mời các vị khách nối tiếp nhau chừng 15 đến 20 
người đi theo ông, Ác-tua là thợ nguội, nhưng vốn 
có tỉnh yêu nồng nhiệt đối với hầu trời đầy sao 
lấp láu:. và dồn tàm sức say mê học tập, nghiên 
cứu, Ác-tua đã trở thành nhà thiên văn. Và hôm 
nay, như thường lệ, Ác-tua trực đài thiên văn 
Trép-tó. Ông có nhiệm vụ hướng dẫn và giải thích 
cho khách tham quan những kiến thức khoa học 
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yề thế giới các vì sao. Ác-tua hoàn thành nhiệm 
vụ một cách xuất sắc, Cho đến khi dẫn được cả 
nhóm khách tham quan lên đến sản thượng của 
đài thiên văn, Ác-tua bỗng ngừng nói về các vì 
sao, bởi vì có một sự kiện khác lúc này còn quan 
trọng hơn nhiều. Hơn một nhà thiên văn rãi đổi 
say mè nghề nghiệp, Ác-tua còn là một đẳng viên 
cộng sản, và khách tham quan chỉnh là các ủy viên 
Bạn chấp hành trung ương Đảng, các bí thư tỉnh 
ủy với Lồng biên tập các cơ quan ngôn luận của 
Đẳng. Họ ở lại gác thượng không lâu. Ở đấy He- 
man Đuy-rô, một cán bộ của trung ương báo cho 
họ biết trước đài thiên văn có một chiếc xe ca của 
công ty du lịch đã đợi sẵn, và chiếc xe này sẽ đưa 
họ đến địa điềm họp bí mật của Ban chấp hành 
trung ương. 

«Các đồng chỉ đóng vai một nhóm nhà thê thao 
đến dự buôi gặp gỡ của hội thẻ thao tại trụ sở của 
hội ở Xi-ken-van, khu Ni-đơ-lê-mơ bên hồ Xoi- 
then. Còn vấn đề gì để hỏi nữa không, các đồng 
chí?». Không ai hỏi gì hơn. Mội iát sau chiếc xe 
ngoan ngoän lăn bảnh trên con đường rộng đưa 
các nhà thể thao đi khổi nơi này. 

Một giờ sau, sự kiện trên lại diễn thêm một lần 
nữa. Người cuối cùng rời đài thiên văn là He-man 
Đuy-rò. Anh nghỉ, tất cả mọi việc phải tốt đẹp, và 
lầm bầm tự nói với mình một cách khẳng định: 
‹ Nhất định thế !› 

Ngay từ ngày 2§ tháng 1 nắm 1933 — võ. ngày 
tướng Sơ-lai-sơ từ chức thủ tưởng, Ten-lơ-man đã 
mời đồng chỉ: Ói-tô Fran đến: Chúng ta phải 
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nhanh chóng tiến hành một khóa họp bi mật của 
trung ương. Đồng chỉ có thề tìm được một địa 
điềm thích hợp không? ›. 

«Ở địa điềm số hai, lhưa đồng chí Ten-lơ-man ! » 
Ten-lơ-man quyết định lấy địa điểm này, đỏ là 
trụ sở hội thề thao Xi-ken-van, chủ nhà là đẳng viên 
cộng sản Vi-li Muê-sen. ¬ 

« Tồ chức xong tất cả cho ngày 7-2, đồng chỉ 
Fran nhé ›, F 

Ót-tô Fran và He-man Đuy-rô hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ mà Ten-lơ-man đã giao cho — Và 
giờ đây chính là lức cho phép biết mọi việc có ồn 
không. Trong khi chiếc ô tô du lịch bon trên 
đường về địa điềm bí mật thì ở một hướng khác 
của Béc-lin, từ Sa-lốt-then-buốc một chiếc xe con 
cũng đang tăng tốc độ chạy về cùng hướng. Ten- 
lơ-man ngồi ở ghế sau và`xem lại một lần nữa bài 
nỏi trước hội nghị. Người quay sang đồng chỉ lái 
xe: «5ẽ rất lâu nữa, chúng ta — những người 
cộng sản — không còn được tự do dọc ngang trên 
đất nước ta như bây giờ. Bọn quốc xã phát xít sẽ 
khủng hố trắng. Nhưng đề tiêu diệt cộng sẵn như 
bọn chủng mong muốn thì không một thế lực phần 
động tàn bạo nào có thề thực hiện được ›. 

Ba con đường dẫn đến địa điềm hội nghị được 
các đẳng viên cộng sản canh gác rấ: cần mật. Hội 
nghị được làm bảo an toàm trước những con mắt 
củ vọ của bọn mật thảm quốc xã. 

Các đồng chỉ đều biết một cách tường tận ngay 
cả những sự việc bọn cảnh sát địa phương ngày 
hôm đó đã báo cáo lên thị trưởng Ni-đơ-lê-mơ. 
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Ôl-lò Fran bổng quyết định ngày hôm đó kiềm tra 
tài chính từ 7 đến 19 giờ và nhất thiết phải cómặt thị 
trưởng chứng kiến, Ôt-tò là ủy viên hội đồng thị 
trấn và là chủ tịch tiều ban kiềm tra tài chính. Và, 
thế là từ sảng đến chiều Ốt-tô nghe tường tận các 
bảo cáo của cảnh sát địa phương-gửi cho thị 
đrưởng. Không có gì chứng tỏ những việc làm ở 
Ki-ken-van bị lộ hay đang là mục tiêu theo đöi 
eủa bọn chúng. Một đồng chí đứng trên gác thượng 
mnột người câu cá trong hồ, vài (gã say rượu» 
đang nhận nhẹt trong quán ngay trước phòng 
họp chính, và cuối cùng là chiếc thuyền « ŠSa-lốt-tơ » 
luôn sẵn sàng nỗ máy vượt qua hồ. Đỏ là lực lượng 
bảo vệ trực tiếp của hội nghị, có chừng 40 đồng 
‹chỉ tham gia. 

Ủy viên Ban bí thư, Vamte Ủn-brích, điều khiển 
-chương trình hội nghị, En-stơ Te-lơ-man trình bày 
bản báo cáo chính trị. Ten-lơ-man rất xúc động, 
Người nói «Chúng ta không được phép đề mất 
thời cơ. Một cuộc đảo chính đề thâu tỏm toàn bộ 
quyền hành vào tay bọn khát máu nhất đang đe 
dọa chúng ta. Đảng đang đứng trước nguy cơ bị 
tiêu diệt, Chúng ta đang sống những tuần lễ nóng 
bồng, quyết liệt nhất. Cuộc chiến đấu đặt ra trước 
Đảng giờ đây là cuộc chiến đấu khó khăn, gian 
khồ nhất. Cuộc chiến đấu này là thử thách lớn 
nhất, quan trọng nhất của Đẳng ». Ten-lơ-man phân 
tích nội các IHlit-le là «nền độc tài phát xit công 
khai ». — « Giai cấp tư sản đã sẵn sàng làm mọi 
việc có thề làm được hòng tiêu diệt Đẳng, đội tiên 
phong của:giai cấp công nhân Đức. Bởi vậy chúng 
.sẽ không tử một thủ đoạn nào, phương tiện nào 
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đề đạt được mục địch của chúng. Như vậy là xóa 
bố những quyền cơ bản cuối cùng của thợ thuyền 
không chỉ cấm Đảng cộng sẵn, không chỉ cai trị 
bằng luật chó sói phát xit mà là tất cÃ mọi hình 
thức khủng bố phát xít man rợ nhất: Tống #iam. 
hàng loạt đẳng viên vào các trại tập trung, dùng 
luật lệ Lìn ở và những hành động dã man thú vật 
giết hai các chiến sĩ chống phát xIt đũng cảm của 
chúng ta, đặc biệt là các lãnh tụ của Đăng — tất 
cả những cái đó là vĩ khí mà nền độc tài phát 
xít công khai sử dụng chống lại chúng ta». Người 
cảnh cáo trước đối với những ảo tưởng về bản 
chất của chủ nghĩa gọi là quốc xã Ø) có thể có trong 
Đảng và khẳng định rằng: «Có lẽ không còn cách 
nào khác đẻ lật đồ nội các này hơn là dùng bạo. 
lực cách mạng của quần chúng vô sản». ` 
Người đặc biệt nhắn mạnh: « Chủng ¡a đạt vấn. 
đề rằng phải dùng bạo lực cách mạng đề lật đề 
nội các của bọn phát xit Hit-le là nhiệm vụ cấp. 
bách trước mắt... mà không thề khẳng định được 
rằng với việc sụp đồ của nội các độc tài phát xít 
của tên đao phủ này gắn liền với thắng lợi trực 
tiếp của cuộc cách mạng vô sẵn... Kết luận này 
không hề loại trừ khả năng cuộc chiến đấu lật đồ 
nội các phát xít hiện nay đồng thời có thể mở 
đường cho cuộc chiến đấu giành toàn bộ chính 
quyền vào tay giai cấp vô sản. Ở đảy không được 


s 
(Ú Tên một quan tò: Mỹ chuyên trị các tủ nhân không 
qua xử án mà kích động một bọn vô lại thủ tỉnh hành 
hạ đã man người tù cho đến chết — ND 


(2) Đảng của Hít le lấy tên là Quốc gia xã hội. 
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phép rập theo một khuôn mẫu nào mà là Sự Quảm 
sát, nhìn nhận biện chứng...» Tất cả các đồng chí 
có mặt ở đây-chắc chắn lổn vớn câu hỗi mà chúng, 
ta phải trả lời cho quần chúng: « Điều ấvŠcö thể 
xây ra như thể nào? » — Ten-lơ-man không né tranh, 
nhìn thẳng vào sự thật phổ phàng, Người nói: 
« Chúng ta đã không đủ sức ngắn chặn sự ra đời 
của nền độc tài phải xít phát triển thành nên độc 
tài phát xit ghê tởm công khai bấy giờ, mặc đâu 
chúng ta đã tổ chức quần chúng dấu tranh. Đày là 
một thực tế đáng buồn, Nhưng ngược lại, ta cũng. 
có thể nói là đã giáng cho đường lỗi phát xi của 
giai cấp tư sản những đòn trí mạng. Chúng ta đã 
kìm chân chúng lại, và ở từng nơi đã đầy lùi chúng,. 
ví dụ trong vụ lật nhào nội các Páp-pen... Nếu. 
chúng ta đã không đạt được thắng lợi cao hơn là 
bởi vì chủng ta đã chưa có thể trong chừng mực: 
cần thiết loại trừ ảnh hưởng của bọn thủ lĩnh xã. 
'hội dân chủ và công đoàn cũng như của bọn thủ: 
lĩnh cống đoàn thiên chúa giáo trong quảng đại: 
quần chúng. Thiếu sót của công tác công đoàn, 
công tác vận động quần chúng trong xí nghiệp, 
thiểu sót trong việc vận động mặt trận thống nhất 
phục vụ đấu tranh có nguyên tắc chống những. 
thủ đoạn bịp bợm của bọn Xã hội dân chủ đã ngắn. 
cân chúng ta không thư được thắng lợi mong muốn. 
trong cuộc đấu tranh này... Chúng ta đã thu được: 
thắng lợi trong việc động viên quần chúng nhất là. 
việc tiến hành các cuộc biểu tình và các cuộc đấu 
tranh có vũ trang của quần chủng chống hành động. 
phát xit khủng bố giết người. Tuy nhiên, chúng ta 
chỉ có thể tồ chữa những cuộc đình công trong “phạm. 
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vi nhỏ... 2 húng ta có nên bị quan vì cho đến nay 
chưa có được những cuộc đình cônpgYlớn? Hoàn 
toàn không!». Người đòi hỏi Đăng phải dạt cho 
được «‹ việc tạo ra một đây xích của các hành động 
của quần chúng và các cuộc đấu tranh quần chúng 
chống nền độc tài phát xít trong cả nước, không 
bị đứt đoạn ›. Tử những kinh nghiệm đấu tranh 
của Lê-nin, Ten-lơ-man rút ra chiến thuật này cho 
sự phải triỀn của công tác bãi công cách mạng và 
tuần hành trên dường phố mà vị lãnh tụ của Đẳng 
Bôn-sê-vích đúc kết trong tờ «Xã hội đân chủ» 
tháng 1 năm 1913. Ten-lơ-man luôn nhắc lại yêu 
cầu; thống nhất hành động với tất cả các lực lượng 
chồng phát xít, 
Bỗng hai tên say rượu xuất hiện trong quản. 
Chúng là mật thám chăng? Tiếng Ten-lơ-maw 
vang rõ cả ở phòng gửi quần áo. Một đồng chí 
làm nhiệm vụ bảo vệ kéo hai tên say bí tỷ cùng 
. mình sang quán khác uống tiếp. Chúng rút di. 
Liện nguy hiểm đã qua chưa? Đồng chỉ gác trên 
sân thượng báo hiệu có hai con chó đang chăm - 
chú canh hàng dậu. Chỉ một lúc chúng biến mất 
— khi chúng biến mất có nghĩa là tình hình đã 
"rất nguy cấp. Các đồng chí đự họp quyết định: 
Kết thúc cuộc Bọp ngay lập tức. Ten-Íơ-man phải 
kết thúo báo cáo sớm hơn.dự định. Khi các đồng 
chí rời Lnôi nơi này, đồng hồ chỉ 8 giờ tối. Số lớn 
dùng hai chuếc xe ca, số còn lại lên chiếc tàu « Sa- 
lốt-lơ» sanB bờ bên kia, Ten-lơ-man dùng chiếc 
xe con trở về Bée-lin. Hai giờ sau, bọn SA chiếm 
trụ sở này, Nhưng tất cả các đồng chí đã rời khỏi 
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đàảy một cách an toàn. Với sự phân tích tình hình 
một cách sáng tạo của Ten-lơ-man và với nhiệm 
vụ sắp tới bất chấp sự khủng bố ngày càng quyết 
liệt của bọn phát xit, Đẳng vẫn vững mạnh bước 
-_ vào cuộc tranh cử nghị viện. 

Trong những ngày đầu xuàn năm 1933, Ten-lơ- 
man trực tiếp chỉ đạo tờ « Cờ đỏ ». Không ai không 
nhận ra tiếng nói vô sẵn mãnh liệt của Người trên 
báo: «Các ngài (chỉ bọn phát xít) chính thức công 
khai công bố mục tiêu đào tận gốc chủ nghĩa Mác. 
Muốn vậy, trước hết các ngài phải trốc tận rễ toàn 
bộ giui cấp công nhân. Trước mặt các ngài phát 
xiL là tầng lớp công nhân mác-xít không quen cúi 
đầu khuất phục, lại càng không biết 'đề cho bất 
kỳ kẻ thủ nào quàng ách tư bản lên cô minh... 
Các người hãy nghe cho rõ: Đảng của tương lai, 
của nước Đức xã hội chủ nghĩa không thể bị tiêu 
diệt bằng máu lửa và sắt thép... ». 

Lời kêu gọi này của Đảng đăng trên số báo công 
khai cuối cùng của tờ Cờ đỏ ». 

Mười bốn ngày sau khi tờ « Cờ đỏ » bị cấm, một 
bản tính sỗ về « bốn tuần chính phủ Hit-le » được 
bí mật phân phát cho quần chúng: « Thêm 50.000 
người thất nghiệp! Thêm 124 triệu đồng Mác các 
loại thuế mới! Giá thịt và muối tăng vọt một cách 
kinh khủng! Không bãi bổ đạo luật khần cấp, lại 
công bố thêm các lệnh khẩn cấp mới Ì 

5ö công nhàn bị giết chết... 

Hầu như tất cả các tồ chức của công nhân đều - 
bị cẩm!... Bọn SA đốt nhà những công nhân thất 
nghiệp Ì 
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Ngày 23-2-1933, bọn 5À chiếm và đóng cửa nhà 
Các Lip-nếch. Tội ác được chuẩn bị từ làu đến đây 
thi lộ rõ. Báo chỉ và các hãng thòng tấn phát xiít 
đăng tin mội ngày sau đó: Tìm được “nàng đồng ' 
tài liệu phần bội. Hai ngày sau, bọn chó sói còng 
bố những lin tức lừa bịp kiều quốc xã: « Tìm 
được hàng tấn tài liệu tỷ mỷ nói về việc tiến hành 
các cuộc khủng bố của Đẳng, Theo những tài liệu 
này thì đêm 27 rạng ngày 28 tháng 2 bắt đầu mở - 
đầu cuộc cách mạng Bôn-sê-vich theo kế hoạch đã 
định, trước liên nhằm đốt chảy các trụ sở chính 
phủ, các bảo tàng, các cung điện và các xỉ nghiệp 
phục vụ nhu vếu phầm cho cuộc sống». Rhi các 
ủy viên Hộ Chinh trị trung ương Đảng nhóm họp 
bí mật đến 27 tháng 2 năm 1933 tạ một địa điểm 
bí mật ở khu Lich-ten-béc dưới sự chủ tọa của 
Ten-lơ-man, thành phố Bée-ln náo nhiệt trong 
hoảng loạn. Xe cứu hỏa rú trên đường phố, bảo 
chỉ đáng một tín giậi gàn: Nghị viện bị đốt chảy 
— Bọn quốc xã đã tạo được lý do đặt những 
người cộng sản ra ngoài vòng pháp Inật. 

Bắt đầu ngay một cuộc Iruy lùng những chiến sĩ 
chống phát xít: Ở nước Dức, chỉ riêng trong đêm 
này, hơn một vạn cán bộ và đẳng viên cộng sản, 
đẳng viên xã hội dân chủ và những người dàn chủ 
tư sản đối lập bị bất và tống gia:n tại các trại giam 
của bẹn nhát xit và các trại tập ¿ung mới được 
dựng lê;: nột cách vội vã. 

Chiều ngày 28 tháng 2 năm 1933, tên đội trưởng 
cảnh sát phát xit vũ trang số 126 Béc-lin — 5a-lốt- 
then-buốc viết trong báo cáo của hắn: « Chiều 28 — 
vào hồi 17 giờ 15 phút, có tế tên nghị viên cộng 
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sìn Í2n-stơ Ten-lơ-man, sinh ngày 16 thàng $ năm 
LäSU tại Hám-buốc, ghé qua nhà têu KCò-van-ski, 
gác 3 dường Bi-smác số 24, và nhà này bị cảnh: 
sát cảnh giới, Cảnh sát khám nhà, truy lùng 'Fen- 
lơ-man hhưng đã không thấy hắn, Chủ nhà, mụ 
Ca-van-ski nói là hắn đã đời đi nơi khác ít lâu này 
và đã 14 ngày nay không thấy trở lại. Trên bàn 
Ten-lơ-man cỏ 3 số tạp chỉ « Diễn đàn › số 3, 5 và 
_7 và hai quyền vổ « Số phận Hit-le » và «Nhà thờ 
và chủ nghĩa cộng sẵn ». 

Hành động khủng bố trắng đẫm máu của bọn 
phát xit Hit-le đã buộc Bộ Chỉnh trị trung ương 
Đẳng thông qua nghị quyết trao nhiệm vụ cho các 
đồng chí Vin-hem ích và Van-te Ủn-brich trực 
tiếp lãnh đạo Đẳng trong nước. En-stơ Ten-lơ- 
man sẼ ra nước ngoài đề tô chức cuộc đấu tranh 
rộng lớn chống chủ nghĩa phát xit từ bên ngoài. 
Mọi chuẩn bị cho cuọe đi này đã được bố trí chủ 
đảo, Thời gian: Ngày 5 tháng 3 năm 195. 

Nhưng tiếng gầm rú đắc thắng man rợ của bọn 
phát xít trên báo chỉ của chúng ngày 3 tháng 3 
năm 1933 đánh mọi đòn choảng váng đối với 
những người cộng sẵn toàn thế giới: Ten-lo-man 
đã bị bắt. 

En-stơ Ten-lơ-man đã sa vào miệng hủm hang 
rắn của bọn phát xit. Rỗ ràng là do một sự phản 
bội. 

Dứa nào là tên phản bội? 


(Ù Nhân dân CHDC Đức ngày nay coi ngày ?r3 (ngày 
Ten-lơ-man bị bắt —đồngthời đánh đấu ngày bạn phát xit 
công khai hoành hành) ]à ngày bất hạnh cửa dân lúc và 

» .. ` * 
của giai cấp công nhân —N|. 3 
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CHƯƠHMG VI 


L 
KHÔNG KHUẤT PHỤC SAU 
NHỮNG BỨC TƯỜNG TRẠI GIAM 


TRONG HANG Ồ CỦA BỌN GHÉT-TA-PÔ. 


Một trong những nhiệm vụ của trưởng đồn cảnh 
sát Ga-tốp Luu-bê đã thành thường lệ là ngày nào 
cũng phải luần tra những ngõ ngách của khu 
ngoại ô nhỏ bé này của Béc-lin Ít có việc gì xây 
ra đáng đề thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng vào 
m)t ngày tháng 3 năm 1933, một sự kiện quan 
trọng đã xảy ra trong phòng làm việc của tên cảnh 
81i cáo già này. Lau- bê nhận ra đáng điệu vội vã 
hắp tấp của người ngồi đối diện rước mặt hẳn 
mà hắn đã gặp một đôi lần. 

Hen-man Hẻ-li-két — là tên hắn — thu tiền nhà 
khu Ha-ven-blích, kiêm mật thảm chỉ điềm, rất 
ngồ ngáo. 
` Lau-bẻ hỏi: «Anh tin chắc chắn chứ?» 

Hẻ-li-két nhăn nhở: « Ôi lạy chứa! ngài đừng hỏi 
euì nhiều! Tên cộng sẵn Ten-lơ-man đang lần 
trăn ở œ ân Sa-lốt-then-buốe, đường Luy-Xô-vơ; 
nhà số 9, trong phòng tên Khús-xin-skl », 

Lau-bâ vời bộ mặt lạnh như tiên, không tô ra 
vội vã hoặc hí hửng gb hẳn gọi dày nói... Trái lại, 
tên mật thăm quốc xã Hiẻ-i-két, lồng lên như bị 
điện giật, Mấy tháng sau ngày 21-6-1933, hắn viết 
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trong một bức thư gửi bọn mật thảm chìm: «Vì 
mãi cho đến trưa tôi vẫn chưa nhận được tin bắt 
được hắn (tức Ten-lo-man), tôi không yên làm 
chút nào,Êtôi đến quận Span-dao, tôi muốn ghé 
thăm các đồng chí. Dọc đường tôi gặp chuần úy 
Vác-nơ, ông này đang trên đường đi gặp cấp trên. 
Tôi đã nhắc lại cho ông ta biết là, chính tôi đã báo 
cho cảnh sát #a-ốp bắt Ten-lơ-man, thế nhưng 
cho đến giờ này tôi vẫn chưa nhận được tin, và 
ông ta rất muốn tiếp tục theo sát vấn đề cấp bách 
này... sỞi Vào l giờ 30 phút ngày 3-3-1933, khi 
một bọn cảnh sát hùng hồ ập vào nhà đồng chỉ 
Khúc-xin-ski, nơi Ten-lơ-man tạm trủ bí mật lừ 
cuối tháng 1-1133, đồng chỉ không còn cơ hội thoát 
khỏi tay chúng. Người chỉ có vài phút để sắp xếp 
các đồ dùng cần khiết như dao cao, bàn chải, khăn 
mặt và vài bộ quần áo. Đầu tiên chúng chớ Ten- 
lơ-man về đồn cảnh sát số 121, và ngay sau đỏ về 
tổng nha cảnh sát Béc-lin cạnh quảng trường À- 
léc-xan-đơ. Về những giờ đầu tiên sống ở đây, sau 
này Người viết trong một bức thư: « Một cuộc lấy 
cung nưắn, tất nhiên tôi khòng hé một lời. Phải 
chờ ở đó 5 tiếng. Cuối cùng tôi bị ném vào xả lim 
của nhà giam của tồng nha. Sự đối xử không đến 
nỗi tệ, nhưng bọn tuần tra gồm những tên nồi tiếng 
đều cảng liên Lục qua lại trước cửa xà lim của tôi, 
chúng nhai nhải de dọa là chỉ vài ngày nữa là 


— 

( Sau chiến tranh Hệ-H-két bị bắt, trong hỗ sơ của, 
bọn Ghét-ta-pô tìm thấy được thư này của tên phần bội 
và các tài liệu khác hắn cung cấp cho bọn Ghét-ta-pô. 
Hô-Ii-kếi đã tự tử trong thời gián bị bất giam. 
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chúng sẽ lôi cô tòi đi và điều ấy có nghĩa là giờ 
tân gỗ sẽ điểm», Ten-iơ-man hiết rằng không thể 
chờ đợigmột sự nhàn nhượng nào, của bọn phát 
xi. Không, ta không cần àn huệ. Ta sẽ chiến dấu. 

Cuộc chiến đấu này sẽ là mội tấm gương, là sự 
tượng trưng của cuộc kháng chiến chống phái xít 
của những người còóng sản Đức. Ngày 18 tháng ả- 
1933, tức là khi Ten-lơ-man bị bắt đã 14 ngày, trong 
bức thư thứ hai gửi Rò-da thân yêu, Người viết; 

« Bao giữ sẽ đến 14 ngày cuối cùng trước ngày anh 
được tự đo?›. Và, Người tự trả lời: « Sẽ còn rất 
lâu, rất lâu nữa! s. Là một nhà cách mạng lỗi lạc, 
Ten-lo-man tin tưởng sâu sắc sự nghiệp cao cả và 
vinh quang của những người cộng sản nhất định 
diảnh thắng lợi cuối cùng. Không có một thế lực 
phần động nào dù tàn bạo đến đâu đi nữa, không 
có mội âm mưu nào dù nham hiểm đến mấy có 
thể ngăn cần nỗi thắng lợi cuối cùng này. Điều này 
trong lời kêu gọi cuối cùng gửi các chiến sĩ cộng 
sản và đoàn viên thanh niên cộng sản, Người đã 
chỉ rõ: « Đội quân tự do sắt thép mạnh hàng triệu 
người luôn luôn xỏng lên phia trước, về phía 
tương lai của chúng ta nơi sẽ cắm lá cờ chiến 

thắng hào hùng của chủ nghĩa xã hội hiện đang 
tung bay phấp phời trên một phần sáu quả địa cầu. 
DN quản nhân dân hùng mạnh, đũng câm chiến 
đấu .b- tự do cũng sẽ vĩnh viên chiến thắng ở 
Đức s. { ong (ỉn Lưởng sâu sắc vào cách mạng UIẾp 
sức cho fen-lơ-man; «Ái chiến đấu cho lý tưởng, 
cho một lý tưởng vĩ đại, sẽ chỉu dựng được với 
một nghị lực lớn nhất mọi nỗi khô đau trong cuộc 
chiến đấu gian lao ác liệt này mội cách có ý thức 
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và với trách nhiệm của một nuười cách mạng chân 
chính», „„ : ® 

Hai ngày sau khi Ten-lơ-man bị bãi, ngày ö tháng 
3 năm 1933, ở Đức tiến hành: cuộc bầu cử nghị 
viện. Hảt chấp sự khủng bố ác liệt phát xít, gần 5 
triệu cử trì đã bỏ phiếu cho những người công 
sản. Trưởng ban bầu cử khu 33, khu Đuy-xen-đóp 
dánh diện cho Ten-iơ-man trong nhà tủ, báo tín 
cho Người biết người công nhàn bốc vác En-stơ 
Ten-lơ-man đã trúng cử vào nghị viện. Tin này 
Ten-lơ-man còn nhận được của lỗ hội đồng bầu 
cử khác, kèm theo lời yêu cầu trong thời hạn quy 
dịnh, báo cho biết liệu Người có nhận tư cách 
nghị viên hay không. Lời yêu cầu này là một trò 
hễ, một thủ đoạn xảo trả đánh lận con đen, bởi 
vì ngày mỏng chín tháng ba năm 1933, bất chấp 
luật lệ và lẽ phải, Hi(-le tuyên bố: 81 ghế đại biểu 
nghị viện mà Đảng Cộng sản giành được là 
không hợp lệ. Hắn cướp lấy đa số bai phần ba 
trong nghị viện đề đảm bảo thông qua đạo luật 
trao toàn quyền. Ten-lơ-man bị tổng giam 80 ngày 
ở nhà giam tồng nha cảnh sát. Người bị tiếp tục 
thầm vấn, nhưng Người chỉ im lặng. Nguồn tin 
duy nhất mà Người nhân được trong xà lim bị. 
giam cần mật tách khổi thế giới bên ngoài là tờ 
« Hăm.buốc-gơ Phơ-rem-đơ-blát»®) do Rô-da 
chuyền đến rất đều đặn, Từ những số báo này, 
Người biết những tin đồn đại, xuyên lạc trắng trợn 
về bản thân Người. Trong một bức thư gửi cho 





({Ò Thư gửi Rô-da „ 
(3) Nguyên văn: Hamburger Fremdeblatt ‹ 
“â 
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bố ngày 8-4-1933, Người đã đề cập đến văn đề này: 
con nghĩ đến những hình ảnh khác nhau... và 
rồi nghỉ đến những đồn dại rất mới về Lự tít» về 
một người là « lãnh Lụ dược Miát-seơ-va sắp đặt »... 
Đáng tiếc rằng con phải im lặng trước dừứ luận, 
chỉ có một sự kinh tởm trước những sự lăng nhục, 
chửi dỗng ấy ›. 

Rô-da đã phải mất hàng tuần lễ cố gắng đến 
muốn đứt hơi mới đươc phép dến thăm chồng. 
Những cuộc đến thăm trong nhà giam mới ngắn 
ngủi làm sao! Nhưng cả hai đều hiểu rằng những 
cuộc gặp gở này giờ đây cũng như trong tương 
lai không còn chỉ là của riêng họ, mà chỉnh Hò- 
da là nhịp cầu nối giữa Đảng và vị lãnh tụ đang 
bị cầm Llù của mình. 

Ngay sau khi bị bắt, Ten-lơ-man đã ửi một bản 
kiến nghị lên đoàn chủ lịch luật sư của lòa án 
tối cao, vêu cầu cho tiến hành ngay cuộc điều tra 
đề có thể nhanh chóng xét xử, bởi vì Người chống 
việc bắt bớ bừa bãi không có lý do này. 

« Tôi đã Liến hành bước này, đề Irong mọi Irường 
hợp, ngăn chặn việc chúng đẩy vào một trại tập 
trung. Tôi đã dạt được mong muốn?. Ngày 33 
tháng ö năm 1933, len-lơman bị đưa đến nhà 
giam lấy khâu cung Xò-a-bit ở Béc-lin, Bọn quốc 
xã phá! xít vẫn còn có mưu đồ điền một tấn tuồng 
dân chỉ trước thế giới và mở phiên tòa xét xử 
Ten-lơ-min. Chúng muốn qua đở làm dịu sự phần 
nộ của đư luân quốc lễ về việc bắt giam Ten-lơ- 
man và đề lừa bịp về cái gọi là Iuật lệ nhà nước. 
Trong khi, mội mặi, (ẻn tông trưởng quốc xẩ và 
là lên cầm đầu bọn Ghél-ta-pô Guẻ-rinh bắt buộc 
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qua đại sử của chúng ở Pa-ri ngày 25-3-1933, tức 
là 3 Lluần san ngày Ten-lơ-man bị bắt, báo tin là 
Ten-lơ-man sống và rất mạnh khổe®nữa là đẳng 
khác, thì mặt khác, bảo chí và các hãng thông tấn 
quốc xã bần thỉn công bố những « lội ác » của những 
nưươi eông sản: như tên chuyên gia về luật phải) vá 
về sau là tổng trưởng tư pháp của bọn quốc xã, liễn 
sĩ Hác-xoơ lI'ran, nói lrong ngày 1-12-1913: Vu 
án xử Ten-lơ-man sắp mở nay mai. Thế giới sẽ 
phải nín thở vì kinh sợ...» Cho đến thời điềm này 
lòa ản quốc xã vẫn chưa cỏ được mội chứng cở 
xác đáng buộc tội Ten-lơ-man. Bọn đầu tràu mặt 
ngựa tra hỏi Ten-lơ-man hàng giờ liền, thỉnh thoẳng 
có ngày hơn 10 giờ liên lục. Chúng lôi những bài 
nói, những bài báo, những nghị quyết của Đẳng 
và các (ài liệu xuyên lạc sự thật do bọn mật thám 
dộp lại, tất cả đồ lên đầu Người, cả đến những gì 
dinh đến cộng sản, chúng giờ hàng ngàn quý kế 
và c& sự dụ đổ, thuyết phục với hy vọng Người 
sa vào bây của chúng, phẫn bội các đồng chỉ, bạn: 
chiến đấu, phản bội lý Llưởng cộng sẵn của mình. 

Tất eÄ những cố gắng ấy chỉ là hoài công vô ích. 
Ten-lơ-man phủ nhận và bác bỏ những sự lừa bịp 
dối trả của chúng. Người chiến đấu cho lẽ phải 
và cho chân lý. Rồi vào một ngày tháng +1 nắm 
1931, bốn lên Ghét-ta-pô bướa vào xà lím Ten-lơ- 
man và yêu cầu Người di theo chúng. Chúng dẫn 
Người đến Irụ sở trung ương bọn Ghét-ta-pô phố. 
Hoàng tử An-brếch. Người bị dẫn lên gác bốn. 
Chúng đầy Ten-lơ-man vào một phòng nhỏ, ở đỏ 
8 tên Ghél-ta-pô đã đợi sẵn, cười nhăn nhở nhìn 
Người và giơ tay kiều chiến sĩ Mặt trận đỏ chào 
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khiên khieh, Hành động khiêu khích khả ố và ghế 
4ởm này mở dầu cho cuộc tra tấn tàn bạo kéo dài 
tử 3 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi đêm. Những giờ này, 
chừng nào còn sống, Ten-lơ-man không thể quẻn 
được,Šcã đến những chỉ tiế nhỏ nhất: e Chúng 
bắt đầu hỏi cung với cách làm quen thuộc vui vẻ 
hòa nhã... Chúng chẳng thu được kết quả gì. Tiếp 
theo là những phương pháp lấn công đẫm máu. 
chủng đánh tòi rung mất bốn chiếc răng. Vô íchỉ!. 
Chúng khòng thủ được gì ngoài sự im lặng. Và 
hồi thứ 3, chúng dùng phương pháp thôi miền đề 
hỏng đánh gục lôi... Mặc cho nhà thôi miền đề 
hơn 1 tiếng đồng hồ quay cuồng xung quanh tỏi 
nh bột sắt cly xung quanh cục nam châm, khi 
đôi phải ngồi chồm hồm chống tay xuống đất. Tôi 
hoàn toàn bình tĩnh trước những câu hồi đồn đập 
của chúng và tuyệt đối tỉnh táo, Cứ như vậy 3 giữ 
Tưởời trôi qua. 

Tuy vậy, cảnh cuối cùng môi là cao điềm của bi 
kịch này. Hài lên xông vào, đè xuống cởi hết quần 
áo. Lại chính hai thằng này túm lấy gáy tôi, đẻ tôi 
đặt lên mội chiếc : ghế SÊU, Một tên GhéL-ta-pô mặc 
quản phục, tay cầm chiếc roi cá đuối và cử cách 
một khoảng thời gian nhất định rất đều đặn, giáng 
xuống lưng, xuống đít tôi. Đau quá, tôi gào lớn. 
Mội thằng bịt mồm tôi lại. Thẳng khác thoi vào 
mặt Lôi :+ững cú điếng người, và röi chúng quật 
Toi lên mực. lên lưcg, lên bụng tòi... Tôi vật vã, 
nựã nhào xuống và lăn lòn trên sàn nhà, tôi không 
thêm trả lời bất kỷ một câu hổi nào của bọn đao 
phủ. Tôi nghe thấy tiếng chân lúc gần lúc xa, đẫm 
lên mặt mình, tim tôi thắt lại dau đơn, tôi lä dần, 
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khòng nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa. 
Khảt nước đến cháy cô, khô lưỡi, như không còn 
<ö cảm giác gì nữa chỉ cảm thấy mình sắp tất thở. 
Những cho “dù thân hình tàn tế có lúc như bất 
tỉnh, tôi vẫn cố sức chủ động được suy nghĩ của 
mình, cố không nói nhằm, và về mặt tỉnh thân tô: 
hoàn toàn tỉnh tảo. Hồi lôi chẳng cảm thấy dau 
dơn nữa và chỉ nghĩ đến làm cách nào đề có thể 
thoát khôi địa ngục này! Bống cửa phòng bị giật 
toang rụ, Một người lao vào phòng, hấm hè: + Thôi 
dủ' Cả tòa nhà đều nghe. những Liếng rú hoằng 
loan», Nói xong hẳn biến di như một cái bóng: 
Những tên đao phủ Ghét-ta-pô súa lên, tay lắm 
đăm súng lục: «Nào, đứng vào tường ». 


8I CÁO TRỢ THÀNH NGƯỜI BUỘC TỘI. 


Vào một ngày tháng giêng năm 1834, chánh án 
lrao-nơ nói với Rô-da Ten-lơ-man : s Bà không 
thể vào thăm ông ấy được ›. Rô-da hỏi hắn: « Tại 
sao tôi lại không thể vào thăm nhà tôi được? ». 

Hrao-nơ im lặng. 

o-da kéo một chiếc ghế dựa và ngồi xuống trước 
mặt hắn: « Tôi sẽ không rời khỏi đây. Tôi phải 
biết việc gì đã xẵy ra với ông ấy. Nếu không được 
gặp nhà tôi thì có nghĩa là các ông đã giết chết 
ông ấy, Toàn thế giới sẽ lên án các ông ». 
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Thời gian trôi nhanh. Rô-da nghe phòng bên 
cạnh có chuông điện thoại réo liên tục. Ngày mùa 
đồng đã tối dần... Cuối cùng Hrao-nơ bảo tín: « Bà 
hãy đến đường Hoàng tử An-brếcit®Ông ấy ở đó ». 
% Tại trụ sở trung ươngcủa bọn GhéI-ta-pôy bọn khát 
máu SSU) tiếp Rô-đa Ten-lơ-man, dẫn bà lên gác. 
Mọt lúc sau một bọn mặc quân phục mầu đen dẫn 
Ten-tlơ-man vào, Rô-da kinh hoàng đứng bật dậy : 

« Ánh, sao anh Liều tụy làm vậy 1» 

lšn-stơ chưa kịp trả lời HRô-da, tên 55 Ki-rinh đã 
gầm lên: « Hà nói gì, bà cảm thấy ở đây khó chịu à ”» 

Nhìn thân hình vốn vạm vỡ của chồng nay bị 
tra tấn tiều tụy, Rô-đa không nén nội xúc động † 
«Ảnh, sao anh không nói gì với em?Còn các ông, 
các ông đã làm gì ông äy đến nòng nỗi này? Mặt 
ông ấy sưng húp lên, mắt chảy máu: » 

Tên SS gào lên: « Bà phải lập tức im mồm ngay Ì » 


Hô-đa bàng hoàng đau đớn. Cỗ bà như tắc nghẹn - 


lại. Bà nhìn chồng không chớp, hai hàng nước mắt 
ròng ròng, bà nhìn trân trân vào đôi tay của chồng 
buông thống như không còn cử động được nữa. 
Đau đớn biết chừng nào, bà chăm chú theo dõi 
đôi bản tay rất mực yêu thương ấy. Họn chó mà 
không có lý đo -- dù là lý do nhỏ nhất -- cấm không. 
cho bà đến thăm En-stơ. Bà phải nỗi đường dày 
liên lạc ^ủa Đẳng với En-stơ. Đỏ là cuộc chiến đấu 
chỗngp-+. xitcủa bà, Đó là nhiệm vụ của Đăng giao. 

Khi rời :ru sở bọn Ghét-ta-pô, trỏng bà giả hẳn 
đi, mặt xanh xám như người mới qua một trận ốm 





(1) Bọn Sen đầm tỉnh nhuệ nhất chuyên dùng để đàn 
äp Cách mạng trong nước 
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măng. E n¿ày sau, Ten-ơ-man nưõi đối điện tên 
thủ lĩnh bọn quốc xã, QGuêẻ-rinh ngay trong xà lim 
của mình.#®ên trùm đao phủ uiết người này di 
liểm tra những hang ồ hành hạ, giết naười của 
bọn chúng. Rắt ngao mạn, hắn trừng trừng nhìn 
Ten-lơ-man Liều tụy, mặt tím bầm vì dòn tra tấn 
hổi cung vừa qua, « Có việc gì đã xây ra với òng?2 

« Tôi bị tra tấn tàn nhẫn » 

Ten-lơ-man trả lời — không nhìn hắn — và yêu cầu 
được đưa trở lại nhà giam Mô-a-bil. 

Người cởi áo sơ mi, và Guê-rinh nhìn thấy những 
vết thương còn rỉ máu, những vết roi bầm tím lắn 
chéo trên thân: thề Ten-lơ-man. Tên giết người còn 
nhin thấy những vũng máu trên giường Ten-lz-maa, 
nhìn thấy chiếc gối của Người đã chuyển thành 
màu đỗ xin. 

Năm nưày sau buồi đối mặt này, Ten-lơ-man lại 
được chuyển về nhà giam Mô-a-bit theo lệnh của 
Guê-rinh. Phải chăng bọn phát xít đồ tê đã trở nên 
nhân đạo? Trong những hang ð của bọn Ghét-ta- 
pô, trong các nhà tù, các trại tập trung, chúng tiếp 
tục tra tấn, nhục hình, giết chóc, tòa án quốc xã 
tiếp tục kết án tử hình hàng loạt người yêu nước, 
bất kề họ là cộng sẵn hay xã hội dân chủ, Nhưng 
bọn quốc xã lang sói này còn gờm vị lãnh tụ giai 
cấp công nhân nôi tiếng và được thế giới rất kinh 
trọng, En-stơ Ten-lơ-man. Khắp nơi trên thế giới 
trào lên làn sóng phẫn nộ về việc bắt giam Ten- 
lơ-man. Những thực tế ấy buộc tên khát máu Guè- 
tỉnh phải ra lệnh trên. Và, trước hết chúng cần 
một “fen-lơ-man sống: bởi vi Guê-rinh muốn gỡ 
đại thất bại thâm bại của chúng trong vụ án bịp 
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bợm về việc đốt chảy nghị viện ức chống Ghê-: 
oóc-zhi Di-mi trốp bằng cách tuyên truyền rùn? 
bêng cho vụ án chống Ten-ldy-man và Đẳng công, 
gản Đức. Trên đường trở lại nhà giam Mô-:-bí! dễ 
tiếp tục lấy cung, một tên đồ t Ghét-ta-pð đc dọa 
Người: « Ở tòa, chỉ cần nói một lời thôi về những 
buổi hỏi cung của chúng tao, chúng tao sẽ dựa 
mày dến chỗ mà mày phải câm mồm vĩnh viên e. 
Không, bọn phát xít là bọn vô nhân đạo. 

Ngay từ ngày đầu khỉ bị bắt, Ten-lơ-man đã 
làm việc không ngừng, rất khẩn trương trong xà 
lin đề tự bảo vệ Ngày 27 tháng 12 năm 1334, 
những cuộc thầm vấn bước dầu của bọn cảnh sát. 
và các cơ quan tư pháp đề buộc tội Ten-lơ-man: 
đầy 200 trang. Trong xả lim nhà tù quốc xã, Người 
kiên Irì viết hết trang này đến trang khác. Xhững, 
trang viết của Ten-io-man được bí mật chuyền ra. 
khỏi nhà giam tới cơ quan lãnh đạo của Đăng.. 
Những điều bọn quốc xã tập trung trong bản củo 
trạng của chúng không có gì khác hơn là bịp: 
bợm và vu khống mà cốt lỗi của nó là: Ten-lo- 
man can tội chuẩn bị một cuộc bạo động phản: 
quốc mà nghiêm trọng nhất là thông qua những. 
bài viết, những lời kich động dùng vũ lực lật đồ. 
nền hiến pháp Vai-ma ©). 

Ten-:a man vạch ra một chiến lược bào chữa 
rổ ràng, tứt khoát và thông bảo cho cơ quan lãnh 





(0 Thế kỹ 18 có một bản hiến pháp của chính phủ ghi 
nhận Phồ là nước Cộng hòa. IHt-]e tự coi chính quyền 
của hẳn là kế tục nền cộng hòa Vai-ma €Val-ma ạ„ nguyên 
văn Weimar — một thành phố vùng Thuva-ring-gben). 
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đạo Đảng về vấn đề đó: « Tôi đứng trước tòa án 
của bọn chủng với tư cách là người đại diện của 
iai cấp công nhân Đức: Bảo vệ bằng tiến công... 
mềm mồng, linh hoạt nhưng luôn luôn nhất quản. 
Tôi luôn đặt quyền lợi của giai cấp công nhàn lên 
trên quyền lợi của bản thân mình. Trước tòa án 
phái xit, tôi sẽ chứng mỉnh: Cuộc chiến đấu của 
chúng ta và của tôi là một trăm lần chỉnh nghĩ... 
Dũng cảm đứng dậy,... bởi vì càng dũng cảm cảng, 
có tiếng vang trên thế giới, càng được bảo vệ 
chống khủng bố... Nhiều vấn đề tôi phải cân nhắc 
đề đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất... Tôi đứng 
với tư cách người bảo vệ Liên-xô. Nếu người la 
nói những người cộng sản là những người thấp 
hèn thì tôi cho đó là mọt sự lăng mạ T70 triệu. 
nhân dân Liên xô, nhưng cũng là sự lăng mạ hàng 
triệu công nhân Đức mà những người vô sản Đức 
có nhiệm vụ bảo vệ bằng cách kiên quyết chống 
lại... 

.. Tôi sẽ nói rằng chỉnh giai cấp công nhân Nga 
là những người hiều sự đoàn kết quốc tế một cách 
đúng đắn nhất. 

Chưa có những bức tường nhà tù dù kiên cố 
đến mấy lại có thể cắt đứt được quan hệ của 
những người bị giam giữ được canh phòng hết sức 
cần mật ở khu € của nhà giam Mô-a-bít với ban 
lãnh đạo của Đảng đang hoạt động bi mật. Ban 
lãnh đạo Đảng luôn luôn tìm mọi cách và tạo 
được dưởi mọi dạng khác nhau việc liên hệ với 
Ten-lơ-man để ủng hộ Người trong việc chuần 
bị cho vụ án. Vụ án này phải trổ thành diễn đàn 
tố cáo, lột mặt nạ chế độ tàn bạo chống nhân dân 
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của Hit-le, đề trình bảy công khai đường lõi chỉnh 
trị của Đảng và đề qua đó động viên hàng triệu 
quần chúng lao động. Ngay tử thời gian đầu, sau 
khi Ten-lơ-man bị bắt, với nhiều phương pháp 
khác nhau#Đảng đã móc nối, liên hệ được với 
Ten-lơ-man, lãnh tụ giai cấp — trong xà lim đòc 
thân bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. 
Qua hai luật sư do tòa cử ra và luật sư thứ ba 
tình nguyện thay mặt Ten-lơ-man để bào chữa cho 
bị can, Đẳng đã có thể chuyển cho Ten-lơ-man 
những tài liệu về bản bao chữa và bản cáo trạng, 
những yêu cầu quan trọng nhất, những tải liệu 
cần thiết nhất định để Người bác lại những lời 
buộc tội của chúng, Người đã được như ý. Quan 
trọng nhất vẫn là những thông báo chính xác về 
đường lối chính trị của Đẳng. Thật không đơn 
giản chút nào bởi vì hai trong số ba luật sử bào 
chữa cho Người là đảng viên quốc xã phát xít: 
Một vai trò lớn và mỗi năm cảng tăng hiệu lực 
chính là vai trò của đồng chí Bỏ-da Ten-lơ-man, 
Qua đấu tranh quyết liệt mà Ten-lơ-man đã gặp 
được các luật sư bào chữa và đã trao đổi thẳng 
thắn với họ về lập trường kiên định, rõ ràng của 
mình. Ten-lo-man đã báo cáo về trung Wơng — 
« Thờ: zian đầu hai 'uật sư hiều về Lôi quá it. Chỉ 
thời gia \ sau, tôi mời đạt được kết quả thuyết 
phục họ tia tưởng vào những cơ sở pháp lý cơ 
bản về quyền bất khả xàm phạm của tôi Ở) » 





( Theo hiển phầt, nghị sĩ quốc rốt À bật khả sâm 
ham mã Penrlơ-mea vốn là nghị viêu. NÓ: 
- - 


46U 
https://tieulun.hopto.org 





«(Với họ, tôi đã có những cuộc tranh luận gay 
gÄt chủ yếu về việc bào chữa bằng phương pháp 
tấn Xông của tôi. Tôi lưu ý họ về việc bác >bỗ 
những lời buộc tội độc đoán không có bằng cbứng : 
những tài liệu cũng như các nhân chứng ›, lập 
luận của Ten-tơ-man đề bảo vệ đường lối chính 
trị của Đảng và đề bóc trần những bịp bợm của 
bọn quốc xã trong bản cáo trạng rất sâu sắc, biều 
thị thái độ không khuất phục của một đẳng viên 
cộng sản. Ten-lơ-man ghi trong số tay xà lim: « Họ 
chửi bởi chúng ta là đồ phản bội, quản phần quốc:› 
nhưng chúng ta mến yêu nhân dân và quê hương 
chúng la, còn bọn chúng chỉ yêu lợi nhuận. Những 
người cộng sản chúhg ta không cung cấp dại bác 
cho những tên đế quốc hiếu chiến và chúng (ta 
không làm giầu vô lHiêm sỉ trên sự nghèo đói, cơ 
cực của nhân đân Đức. Bọn lảnh chúa và tồng 
trưởng đã phản bội nhân dân một cách hèn bạ, bỉ 
ồi. Người cộng sản không làm điều ấy... Chủ nghĩa 
cộng sản là học thuyết giải phóng giai cấp công 
nhân. Giải phóng giai cấp công nhân cũng là giải 
phóng toàn dân tộc! Cuộc đời mà tôi hiến dâng 
phục vụ cho sự nghiệp quang vinh ấy, tôi hết sức 
tự hào về nó... Chúng tôi, những người cộng sẵn, 
yêu mến nhân dân và quê hương minh. Chính vì 
vậy mà chúng tôi quyết chiến đấu để giải thoát 
khỏi sự bóc lột kiều nô lệ, thoát khổi nền độc tài 
phát xit, thoát khối trại tập trung cùng với mọi 
hình thức đè nén, áp bức... Bác bổ luận điệu khả 
ð trong giác thư do tòa án phát xit đựng lên về 
cái gọi là «: Những âm mưu lật đồ của cộng sản ở 
nước Đức», Ten-lơ- man một lần nữa trình bầy 
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mô' cách hết sức cô đọng đường lối chinh trị của 
Đâng Cộng sản: « Đường lối chính trị của Đẳng là 
đường lối chỉnh trị quần chúng và không liên quan 
tời mội âm mưu lật đồ nào. Chúng tôi mong muốn. 
rằng chính quyền sẽ về tay công nhân và nông, 
đâu, và sẽ được sử dụng phục vu hoàn toàn cho. 
lợi ích của đân tộc sau khi giai cấp tư sản bị tịch. 
thu hết tài sẵn. Chỉnh quyền này phải tiến hành. 
xóa bô chủ nghĩa tư bản, chuyền toàn bộ các nhà 
băng, nền đại công nghiệp, nhà máy đóng tầu 
những đại điền trang, những kho dự trữ thành sở 
hữu toàn đân, trở thành tài sẵn của xã hội đề 
phục vụ công nhàn, nông dân và các tầng lớp lao 
động khác... Nhiệm vụ trung tâm là chiếm lấy da. 
số công nhàn, liên minh với các tầng lớp nhân dàn 
lao động khác. Không hoàn thành được nhiệm vụ 
cao cả và trọng đại này thì mục đích của nhiệm vụ 
lịch sử của chúng La — SỰ toàn thắng của cuộc cách 
mạng vô sản -- khòng thê thực hiện được... Như 
vậy chúng ta không phủ nhận cách mạng, chúng 
ta coi đó là cần thiết và là khả năng duy nhất để 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, chúng ta ?8 
sức làm việc và chiến đấu cho sự nghiệp vinh 
quang ấy. Nhưng chúng ta chống những mưu đồ 
đen tối. Chúng ta dựa trên những điều kiện khách 
quan :¿ rasửc nỗ lực chủ quan đề thúc đây những 
điều kiện khách quan.nhanh chóng chín muỗi ›. 
Mặc đầu một thời hạn chắc chắn về phiên tòa 
chưa bao giờ được báo trước, đã có hơn 1.000 nhà 
báo từ khắp nơi trên thế giới gửi thư cho vụ lI của 
cái gọi là tòa án nhân đân của bọn phát xit bảo 
tin xia dự đề lấy và truyền tỉn về vụ án xét xử 
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Ten-lơ-man. Nhưng bọn quốc xã hoãn đi hoãn lại 
ngày mở phiên tòa. Thất bại cay đẳng của chúng 
trong vụ án đốt chảy nghị viện Đức xét xử chống 
Đi-mi-tơ-rốp đang làm tìm gan chúng nhức nhối. 

Chúng hoàn toàn không muốn một thất hại thảm 
hại kiều như vậy sẽ lại tái điền qua vụ án này, 
Ngoài ra, làn sóng phần kháng mạnh mẽ chống 
việc bắt giam Ten-lơ-man ngày càng quyết liệt hơn 
ở các nước trên khắp các lục địa. Ngay cả đến tờ 
bảo tư sản Anh «Uin Crô-nieh» cũng phải viết 
trong số ra ngày 24-8-1935 : « Lân sóng công phẫn 
ngày càng đâng cao không ngừng về trường hợp 
Ten-lơ-man không phải chỉ vì sự giam cầm không 
có ăn mà còn vì những sự bịp bợm kinh tởm, bần 
thỉn dược sử dụng đề tìm cách bảo chữa một cách 
trơ Irên. Nhưng một điều mà ông Hitle và đồng 
bọn nên biết trước là ; Những chỉ tiết về phiên tòa 
xử Ten-lơ-man sẽ dược toàn thế giới theo đồi với 
sr quan tâm sâu sắc nhất, chăm chú nhất. trong 
quá trình diễn biến của nó. Bởi vì trong con mắt 
của thế giởi không chỉ có ông Ten-lơ-man đứng 
trước tòa ?. 


TÌNH ĐOÀN KẾT CỦA THÊ GIỚI 


Chiến hạm Đức « En-đen › cập bến Li-sbon. Thủy 
thủ lên bờ. Không xe chiến hạm của họ, công nhân 
Cảng dúủi vào tay các thủy thủ những tấm bìa nhỗ 
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gập đôi Irang trí một giải đen — trắng — đỏ: Thủy 
thủ cho đấy là biều thị lời chào mừng chân tình. 
Khi thủy thủ mỡ những tấm bìa gập xinh xắn ra, 
.họ thấy tấm ảnh vị lãnh tụ Đẳng cộng sản Đức 
đang bị bọn quốc xã cầm tù, dưới là dòng chữ 
bằng tfếng Anh, Pháp, Bồ đào nha: cirả tự do 
cho-fen-lơ-man ! › Khi chiếm hạm Đức « Các-ru-hơ » 
cập bến cũng Sitlơ — của Mỹ, hàng ngàn công 
nhân xếp hàng trên cầu tầu, trên bến cẳng, giơ cao 
nắm đấm, hô lớn: «Yự do cho Ten-lơ-man!» — 
Trên sân thượng của tôa lãnh sự Phát xit Đức ở 
thành phố Anh, Brit-stơn, ngay ở lối khó đến nhất 
một lá cờ đổ tung bay phấp phới với dòng chữ 
« Tự do cho Ten-lơ-man!», Vào một ngày trên các 
kênh Am-siéc-đăm, nhiều chiếc thuyền con mang 
biểu ngữ: ‹ Tự do cho Ten-lơ-man và tất cả các 
chiến sĩ chống phát xít ở Đức!». ỚỞ nhà mảy sản 
xuất đồng hồ Mát-seơ-va, công nhân họp mít tỉnh 
trọng thề: Nhà máy vinh dự mang tên «đln-stơ 
Ten-lơ-man »,. 

Khắp nơi trên quả đất, thợ thuyền tồ chức những 
cuộc mít tỉnh tuần hành đông đảo, kiên quyết đòi: 
‹Tự do cho Ten-lơ-man». Hàng ngàn công nhân 
góp lương của mình cho Ten-lơ-man, cho những 
người bị phát xit truy nã cũng như gia đình họ, 
Những r,*ời cộng sản thế giới tồ chức « những 
hành động thế giới đoàn kết với Ten-lơ-man », 
Những lá thư, những bức ảnh với những lời chúc 
mừng nồng nhiệt ùn ùn gửi đến nhà giam Mô-a-bít, 
Nhưng Ten-lơ-man lại không hề nhận được một 
dòng nào. 
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Ngay trong tuần đần tiên Ten-lơ-man bị bắt, 
nhiều đoàn đại biền nước ngoài đã dến tận nhà 
giam đề được gặp và nói chuyện vởj Ten-lơ-man. 
Rất làn nhẫn, chúng không cho phép các đoàn đến 
thăm, chủng cấm đoán cả việc nhìn Ten-lơ-man† 
Nhưng số người đến trại giam ngày càng tăng sau 
khi toài thế giới biết tín về những hành động tra 
tấn đã man của bọn (thét-ta-pô đối với Ten-lơ-man. 
Trong số những đoàn đến thăm cỏ nhiều nhà báo 
nôi tiếng từ Thụy-diền, Na-uy, Đan-mạch, Mỹ và các 
nước khác. Có cả một đoàn đại biểu công nhân 
vùng Đa-rơ lúc ấy còn bị Pháp chiếm đóng. Bọn 
Ghẻt-ta-pô quy định những câu hỏi của đoàn đối 
với Ten-lơ-man. Nhưng họ khỏng thèm chủ ý và 
đã làm khác. Một người hỏi; «(Đồng chỉ Ten-lg- 
man, đồng chỉ có được khỏe không ?» 

Ten-lz-man Hrả lời: « Tôi bị irà tấn đã man F› 

Bọn Ghét-La-pô dùng vũ lực đầy các đại biển ra, 
Ten-lơ-man nói lớn hơn: « Đúng thế, bọn chúng 
hành hạ tôi và chúng sẽ còn tra tấn tôi! và, rồi 
cảnh cửa xà lim lại đóng sập lại. Hãy chuyền 
những lời chào chiến đấu của tôi đến anh chị em 
còỏng nhân F›, 

Trong những năm bị giam cầm, Ten-lơ-man biết 
rằng mình không lé loi, Người biết một Ủy ban 
Ten-lơ-man dược thành lập ở Pa-ri với sự ủng hộ 
của Ban Chắp hành Quốc tế cộng sản và đặt dười 
sự hình đạo của các đồng chỉ cộng.sản Đức đã tồ 
chức một chiến dịch rộng rãi đòi tự đo cho Ten- 
lơ-man, Tiến sĩ Fri-đrich Ruết-lơ, một Juật sư trốn 
khỏi nước Đức phát xít, đã đến 'ặp Ủy ban này. 
Ông là một người Đức có tính thần dân tộc. Họn 
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quốc xã đồng ý chọn ông làm luật sư bào chữa số 
1 cho Ten-lơ-man. Chúng có ý định sử dụng ông 
trong một số vụ khiêu khích có chuần bị trước 
chốnz Ten-lơ-man nhằm đề dựng lên một số chứng 
cờ rồitlựa vào đấy mà có thể kết án Người nặng 
nhất. Nhưng luật sư Huết-lơ không phái là lkể vô 
liêm sỉ, dẻ tiện như bọn quốc xã tưởng. Ông ta 
không ưa gì mà còn chống đối chủ nghĩa cộng sản, 
đúng thế, nhưng giết người vô lội, qua nghiên cứu 
bản cáo trạng chống Ten-lo-man, ỏng dã nhận ra 
là làm một tên đao phủ thì ông cương quyết không 
làm điều đê tiện, khốn nạn ấy. Guộc đấu tranh 
nội làm thải căng thẳng, nhưng ông đã vượt qui. 
Rất xúc động qua các buồi nói chuyện với Ten-lơ- 
man, và được sự giúp dở của Đảng công sản Đức, 
ông trốn ra nước ngoài mang theo bản cáo trạng, 
Tại một cuộc họp của các luật gia ở 1?*a-ri, luậi sư 
Ruốt-tơ đã trình bày quan điểm của mình: « en- 
lơ-man là một công nhân giản dị, dũng cảm và đầy 
đã ý thức, luôn cạnh cánh trong lòng, rong trái 
tìm mình sự thay đổi số phản của “công nhân. Ông 
mang trách nhiệm nặng nề đối với nền tự chủ và 
danh dự của tồ quốc. Ông khỏng dễ cho mình 
kiệt sức ». 

Cho đến ngày † tháng !Í năm 1935 thì mọi việc 
đã rõ ra œ¿ bọn phải xít buộc phải hoãn vô thời 
hạn phiên :òa xét xử Ten-lơ-man. Trong những 
ngày này, bọn Ghél-ta-pô báo cho Người biết: 
«Ông còn tiếp tục bị giam giữ vì lợi ích của an 
ninh công cộng». Bọn Quốc xã còn đề cho mọi 
việc trôi qua hai năm rưỡi trước khi chúng nửa 
kin nửa hở công bố trên báo chỉ của chúng năm 
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4937 là các tài liêu cáo trạng chưa đầy đủ đề mở 
phiên lòa xét xử Ten-lơ-man. Nhự vậy là lừ nay, 
Ten-lo-man hoàn toàn nằm long miệng sói hang 
thầm của bọn giết người Ghét-ta-bỏ. lở 
Cuộc đấu tranh rộng khắp trên thế giới đòi tự 
đo cho Ten-lơ-man đạt đến đỉnh cao trong năm 
19350, Trong năm này, vị lãnh tụ của những người 
Kông sẵn '*ức vừa đúng 5Ô Luổi. Hàng ngàn thư từ 
và kiến ng¬j từ khắp nơi trên thế giới kịch liệt đòi 
lập tức trả lại lự đo cho Ten-lơ-man, 8.000 bưu 
thiếp có in ảnh Ten-lơ-man với khầu hiệu: « Tự 
đo cho Ten-lơ-man Fy và dịa chỉ của từng người 
từ Mỹ ùn ùn gửi tới nhà giam Mô-a-bit. Điện nrừng 
Sinh nhật của lan chấp hành Quốc tế cộng sẵn 
viết: « Đằng sau những bức tường nhà giam đã 
xuất hiện một chiến tuyên quan trọng của cuộc 
đầu tranh giai cấp của giai cấp vô sản ở Đức. Đã 
ba năm nay, đồng chí đã tiến hành một cuậc chiến 
đấu anh hùng rất kiên trì, Cuộc chiến đấu dũng 
xảm äy không những gày xúc động và là nguồn 
“lộng viên cho hàng triệu quần chúng ở Đức mà 
+òn rung động trái tìm của đông đảo quần chúng 
nhân đản lao động các nước khác, Tỉnh thần hãng 
hái của đồng chỉ từ trong xà lim nhà giam tác 
động như một nguồn sức mạnh đầy sinh khí không 
bao giờ cạn tiếp sức cho cuộc chiến đấu của giai 
cấp vỏ sản Đức và quốc tế», 
Trong điện mừng ngày sinh của Ten-lơ-man, 
Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sẵn Đức dã 
“lánh giả cao vai trò lớn lao của Ten-lơ-man, người 
đã giáo đục các đồng chỉ cộng sản trẻ tuổi Đức: 
4 Nước Đức và thế giới biết rằng từ trường học 
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En-stơ, Ten-lo-man, các đồng chỉ nam, nữ đảrp 
viên lớn lên ngày nay với lòng dũng cẩm vô song, 
quên mình chiến đấu chống lại nền độc tài phát 
xit, giết người. Kẻ thủ có thể hại họ nhưng chúng 
không bao giờ có thể khuất phục được họ. Bởi vì 
tắm gương của Ten-iơ-man sáng chói trong tư 
tưởng èa hành động của họ ». 

Nhà thơ Đan Mạch nồi tiếng, Mác-tin An-đéc-xen. 
Ne-xuê viết: «Đối với nhân loại chân chính, ông 
là ngòi sao sáng chói ». Nhà văn Đức, Hai-rich Man 
viết: «Người tù En-stơ Ten-lơ-man rất mạnh, 
mạnh hơn trăm ngàn lần kể thù đang hành hạ 
ông, bọn không chùn tay trước bất kỳ thủ đoạn 
nào để hỏng thủ tiêu ông ». Hăng-rí Bác-buýt, Rò- 
manh Bô-lăng, Máe-xim Goóc-ki cũng đã gửi điện 
mừng đến nhà giam. Cho đù bọn phát xit Đức cố 
gắng hết sức hòng ném Ten-lơ-man vào sự lãng 
quên, cbứng vẫn không bao giờ thành công. Ngày 
4 tháng 11 năm 1933, khi đưa thân phụ Ten-lơ- 
man đến nơi yên nghỉ cuối cùng, hàng trăm công 
nhân thành phố cảng Hăm-buốc đi theo linh cữu 
ông cụ. Trên giải băng đỗ của những vòng họa 
tang, có các đòng chữ cứng cỏi, dũng cảm: « Chúng 
ta nhiệt liệt chào mừng người đồng chí dũng cắm 
En-stơ Ten-lơ-man!», — «Chào vĩnh biệt người 
cha của vị iãnh tụ giai cấp của chúng la, En-stơ 
Ten-lơ-aman! z — « Trả lại tự đo cho tất cả tù chính 
trị!» - « Đồng chi En-stơ Ten-lơ-man, lãnh tụ của 
đản tộc chủng ta muôn năm!», Ngày 17atháng 3 
năm 1934, la-ma kết thúc cuộc đời học sinh, Tử 
nhà giam, Ten-lơ-man viết thư cho €on, đặn con 
tồ chức mọt buổi liên hoan. Ia-ma ghỉ hồi ký: 
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« Chúng tôi rất ngạc nhiên. Ngày 18 tháng 3, sảng 
sớm khi chủng tôi còn chưa dậy đã nghe chuông, 
réo. Các bác, các cô, các chú lúc ấy còn chưa bị 
bắt mang đến bao nhiêu là hoa và quà mừng. 
Dòng người như không bao giờ hết, hết đợt này 
đến đợt khác. Các bác, các cô, các chủ mang đến. 
trên 50 chậu hoa, rất nhiều bỏ hoa tươi thắm dủ 
loại: hoa hồng, hoa cầm chướng, hoa lai-ơn đỏ... 
Người ta có cảm tưởng như là các bác, các cô, các 
chú Hăm-buốc đã thảo luận trước với nhau. Tất 
cả như muốn thay mặt bố trong ngày vui này....»- 

Những người cộng sản Đức không chỉ dành chơ. 
Rô-da và Ia-m+ những lời chân tình trân trọng. 
Trong nhiềy năm, cho đến ngày Rô-da và la-ma 
bị bắt, hai mẹ con mới biết còn nhận được sự 
giúp đỡ vật chất của Đẳng. 

Sự hiểu biết về linh đoàn kết quốc tế rộng lớn: 
tíng thêm nghị lực cho Tem-lơ-man, giúp Người 
vượt qua những giờ phúi nặng nề, chịu đựng sự: 
cô đơn (ận cùng một cách nhẹ nhàng. Một thủ. 
đoạn quen thuộc của bọn Ghét-ta-pô là luôn khiêu 
khích Ten-lơ-man, chúng bịp bợm rằng Đẳng cộng. 
sản Đức và Quốc tế cộng sản đã quên Ten-lơ-man 
từ lâu rồi. Chúng hy vọng làm mềm yếu lòng, 
Người và đưa Người đi xa hơn, phân bội chính 
kiến, quan điềm cộng sản của mình. Một hôm, Ít. 
làu sau Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế công sản 
(tháng 7 và 8 năm 1935) tên Ô-pít — một tên Ghét- 
ta-pô nỗi tiếng về ngoan cố và đều cảng -- bước 
vào xà lim Ten-lơ-man tại nhà giam Mò-a-bit, ra 
về vui tươi cổi mở; «Ông Ten-lo-man, bây giờ 
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‹ông nghĩ sao, bọn Cô-min-téc không bầu ông 
vào Ban chấp hành trung ương nữa rồi. Đối với 
ông thế là chấm hết từ lâu rồi đây,» Ten-lo-man 
không thẻm trả lời hắn một tiếng. Cũng không. hỏ 
khăn lắm đề ném lại một tiếng cười khinh bí, Bởi 
vì Người biết rõ ràng rằng chẳng những Đại hội 
7 của Quốc tế cộng sản bầu Người làm Chủ tịch 
danh dự Đại hội mà còn tài cứ Người vào Hạn 
Chấp hành trung ươngz⁄ Vài tuần sau, Ô-pít lại dở 
trò đều cáng cũ rích, nhưng sắn cũng chẳng thu 
được kết quả gì tốt hơn lần trước ngoài sự khinh 
bỉ, Ten-lơ-man còn biết rõ ràng hơn Ù- -pit rất nhiều 
đà Hội nghị trung ương Đẳng cộng sản Đức họp 
tháng 10-1935 tại Brúc-xen €Œ® đã nhất trí bầu 
Người vào Han chấp hành trung ương Đẳng, bầu 
Người tiếp tuc giữ chức Chủ tịch Đảng, và trong 
khi Người còn bị giam giữ, tạm giao nhiệm vụ này 
-cho Vin-hem Pich. Tuy vậy những hoạt động doàn 
kết đấu tranh rộng lớn, sôi sục vàn chưa mở được 
cửa xà lim cho Ten-lơ-man. Ghê-oóc-ghi Bi-mi-trốp, 
tổng bí thư Quốc tế cộng sản, đứng đầu ủy ban 
-quốc tế đòi tự đo cho Ten-lơ-man, Người đã hiểu 
biết khá tỷ mỷ và tường tận pháp luật khủng bố 
chó sói của bọn phát xỉt trong vụ đốt cháy Nghị 
viện Đức, nhưng là người chiến thẳng, được tuyên 
bố trắry ún và bị trục xuất khỏi lãnh thồ Đức 
sang Liên-:ð, tuyên bố sau khi ông đến Mát-seơ-va : 


(1) Tức là những người cộng sẵn quốc tế trong quốc 
“tế 3 tên gọi tắt của Cô-min-téc-na-xi-ô-nan-lơ (conminter“ 
-naHionale) 


(2) Thủ đô Bỉ 
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« Người ta phải nhìn nhận rỗ một điều là việc 
giải phóng dồng chí Ten-lơ-man và các đồng chí 
Đức khác khỏi nanh vuốt của bọn phát xit quốc 
xã khỏ khăn hơn nhiều so với sự giải phóng 
chúng ta », 


NHỊP CẦU CUỘC SỐNG, 


Một người đản ông đứng ở góc đường Mô-a-bit, 
Héc-lin với dáng điệu tổ ra không chăm chủ vào 
một việc gì. Ngay một người quan sát tính nhạy 
nhất cũng chẳng hề nghĩ rằng mình đã nhìn thấy 
được người đàn ông ấy ngoặt sang lối khác và kéo 
chụp chiếc mũ đang đội che kín trán vào đúng thời 
điềm có 3 chiếc ô tò vận tải chạy qua trước mặt, 
Những người ngồi trên xe đều mang quân phục 55. 

Chính tên này, hắn lắng nghe, lặng lễ và rất 
nhẹ nhàng nghiêng người nhìn vào ngõ Buya-cơ 
Rồi hắn nghe tiếng súng nồ về hướng mà những 
chiếc ó Lò chở đầy lính SS mới chạy qua, ngay sau 
đỏ là tiếng phanh ô tô kít trượt trên mặt đường 
khi phải hãm đột ngột. 

Trong khi những người đi đường khác hốt hoằng 
sợ hãi, thì trên khuôn mặt tên kỉa, thoáng hiện 
một nụ cười ranh mãnh, khả ố: Cuộc tồ chức bỉ 
mậi gè giải thoát lãnh tụ En-stơ Ten-lơ-man khỏi 
nhà “2iam Mô-a-bit của Đẳng đã thất bại. Người 
đàn ông dứng chờ trên đường đã phát tín hiệu an 
toàn cho ban chỉ huy mặc quản phục lính 55 do 
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Đẳng tổ chức cuộc giải thoát đồng chí Ten-lơ-man+ 
nhưng các đồng chỉ ngồi trên xe có biết đâu hợ- 
đã bị đánh lửa do một hành động phân bội hèn hạ, 

Cuộc tồ chức giải thoát cho Ten-lơ-man được: 
các đồng chỉ chuần bị kỹ càng, hành động tảo bạo. 
và đũng cảm. Bộ « Chỉ huy SŠ » lấy có phải chuyển 
Ten-lơ-man đến trụ sở trung ương Ghét-ta-pô đề 
tiếp tục lấy cung ở đường Hoàng Tử An-brếch, 
Tất cã được tô chức chu đảo: Các tài liệu, giấy tờ: 
thời gian, khầu lệnh, ö tỏ, quân phục đều được 
chuẩn bị tốt. Ở Ba lan, Đâng đã chuẩn bị cho Ten- 
lơ-man một chỗ lánh bí mật một khi Người được 
cứu thoát ra khỏi nhà giam. Kế hoạch có cơ tiến 
hành trót lọt. Nhưng một tên phản bội làm mật. 
thám cho bọn đao phủ đã chưi vào hàng ngũ Đẳng. 
Nhiều chiến sĩ dũng cảm chống phát xit đã phải. 
trả giá rất đắt — tự do và cả cuộc sống của mình— 
vì hành động phán bội này. Ten-lơ-man lập lứe 
bị chuyển sang khu khác của nhà giam và những 
biện pháp canh gác nghiêm ngặt nhất được áp: 
dụng. Trong nhà giam, Ten-lơ-man biết được kế 
hoạch của Đảng tìm cách giải thoát cho mình đã. 
thất bại. 

Cuộc tô chức giải thoát này trong năm 1931 
không phải là lần đầu tiên và cổ nhiên càng không. 
phải là lần :uối cùng. Trong một cuốt, số tay, Ten~ 
lơ-man chú . rét, Bàn chấp hành trung ương Đẳng 
đã bàn nhiều biện pháp để giải (hoát Ten-lơ-man. 
khỏi nhà giam chỉ vài tuần sau khi Người bị bắt. 
Ten-lơ-man cảm thấy kế hoạch vượt ngục khó Lliến 
hành, đã yêu cầu cho biết thêm mội số chỉ tiết cụ 
thẻ hơn... 
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Ngày 13-8-1937, Ten-lơ-man bị chuyển về nhà giam 
;oủa tòa án ở Hla-nô-vơ. Bọn-Ghét- -ta-pò cho là ở đó 
an toàn hơn ở Mô-a-bíL. Và, cũng như ở Mô-a-bit, ở 
đày chúng bỗ trồng tất cả các xà limŠxung quanh 
xà lim Ten-lơ-mn, với ý đồ cắt đứt mọi mỗi liên 
đệ của Người với người khác. Những biện pháp 
nghiêm ngặt khác cũng được áp dụng. Ten-lơ-man 
kiên tri kịch liệt phản đối những biện pháp khắc 
nghiệt của nhà giam và chúng đã phải giảm phần 
não mức độ phát xít ấy. Nhưng bọn Ghét-ta-pô thủ 
Vật, ngoan cố, không ngừng khiêu khích Ten-lư- 
man, hành hạ Người thật vỏ nhân đạo, Sự chịu 
đựng quá mức do phải giam trong xà lim lẻ loi 
héo đài nhiều năm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
aức khỏe của Người: Người bị đau dạ dầy năng, 
đau đường ruột, đầu nhức như búa bồ suốt tuần, 
huyết áp cao, răng bị long, lợi đen kịt, thối do 
thiếu dinh dưỡng, các khớp xương rhứe nhối vi 
phong thấp. Điều duy nhất táng sức mạnh cho Người 
rong những năm nghiêm trọng này là liên lạc 
được với Đăng — như Người gọi nó là nhip cầu 
của cuộc sống. Nhịp cầu này gồm nhiều conđường 
bí mật khác nhau. Nhưng cột trụ quan trọng nhất 
và vững chắc nhất là Rô-da Ten-lơ-man. Bọn Ghét- 
ta-pô đánh hơi được sợi dây Hiên lạc này. Ngày 12- 
6-1936, trong thư gửi cho Hit-e c lãnh tụ của quốc 
gia», chúng báo... « Đặc biệt cần nhấn mạnh là vợ 
hắn ở Hăm-buốc đến và cứ đều đặn 14 ngày một 
lần đến thăm hẳn. Chúng triệt đề lợi dụng những 
buổi thấm viếng này cho nên mặc dầu tên Ten-]ơ- 

*mman bị canh giữ hết sức cần mật vẫn “có thể đã 
điền hệ được với thế giới bén ngoài, Nhiều quan 
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sát đã chỉ rõ: vào giờ gặp nhau, chủng rất thận 
trọng, bọn gác khỏng hiều được có thể là có những, 
mật hiệu đã thống nhất với nhau trước cho nên 
bề ngoài chủng biều lộ hết sửe tự nhiên. Đấp hiệu 
và ánh mắt đối với hắn là hết sức dễ hiều. Trên 
thế giớzngười ta bao đỗi quan tâm đặc biệt đối 
với số phận của Ten-lơ-man. Hiều được sự thông 
cảm giữa vợ chồng đối với người ngoài cuộc, thực 
tế hoàn toàn không có khả năng, ví dụ trong việc 
nguy trang báo tin về những dự kiến kế hoạch 
iài thoát cho hắn ». Trong bắn bảo cáo này và các: 
bản bảo cáo khác của bộ tư pháp ngày 27 tháng Ö 
và của bọn Ghẻt-ta-pỏ ngày Í tháng 8 nàm 1256 
gửi Hit-le, chúng kiến nghị hạn chế dẻin mức cao 
nhất các buổi thăm của Rô-da và các luật sư 
của Người. 

Cần đặc biệt chú ý là trong các buồi đến thăm, 
chúng tuyệt đối cấm không được trao cho nhau 
bất kỳ một vật gì giữa người tù và người đến thăm. 
Về sau Rô-da kề lại cách bà và con gái đã chuyền. 
các thông báo tin tức và các tài liệu của Ten-lơ- 
man ra ngoài cho Đẳng: « Các phương pháp khác 
nhau tùy thuộc vào khả năng và hoàn cảnh cụ thê, 
tùy theo tỉnh hình thực tế mà thay đồi cho thích 
hợp. Ở nhà giam Ha-nô-vơ, cử hai tuần tôi đến 
thăm En-stơ một lần. Ông đã chuần bị chu đảo. 
thư từ va ac bài viết sẵn và cất giấu kỹ chờ ngày 
thăm. Mỗi kh: viết, ông trùm chăn kín hoặc làm 
mọi cách đề không kể nào có thề dòm qua các lỗ 
thủng xà lim mà nhận ra được. Nếu tôi đáp tàu đến 
Ha-nô-vơ, bọn mật thảm Ghét-ta-pô đã đón sẵn ở ga 
và theo chân chúng, tôi đến nhà giam. Ở Ha-nô-vơ, 
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hnG:: cấm Rỏ-da dùng tên Rô-da Ten-lơ-man,. 
Hà phải nộp chứng minh thư cho bọn Ghét-ta-pô. 
và nhặt một giấy khai khác và giấy khai này mang 
họ tên thời con gái,tức Rô-đa Cốc/›4 Ở nhà giam, 
tên cai ngục khám kỹ túi xách, va Iv đựng đồ đạc và 
thực phầm, nhưng hắn lại không khảm túi áo. Khám 
xong, chúng dẫn tôi vào xà lim Ten-lơ-man. Ở đỏ. 
chúng thườ ng đề chúng tôi một mình. Chúng tôi sợ có: 
thể chúng lắp máy ghi âm trong xà lim do vậy các 
việc về Đẳng, chúng tôi trao đổi bằng cách viết 
vào giấy. Đọc xong là vò nát, la-ma cũng dùng 
cách ấy mỗi lần đến (hăm bố... Những tài liệu quan 
trọng thường được đề lẫn trong quần áo bần của 
tEn-stơ mà tòi mang ra hoặc được để trong thà 
valy eó hai đáy, có khi-trong bao kinh, trong giầy... 


Các đồng chí lãnh đạo Đảng nhận được toàn bộ ý 
kiến quan trọng của Ten-lơ-man từ trong nhà giam 
chuyền ra, hoặc bằng viết hoặc truyền lại bằng 
mồm. Những thư và thông báo đặc biệt, trong vòng 
48 Liêng đồng hồ, được chuyền tận tay cho bộ phận 
lãnh đạ+ Đẳng lúc đầu ở Pra-ha, sau đó đến Pa-ri 
và lập tức được chuyển trao. tận tay cho Vin-hem 
Dịch ở Mat-scơ-va là người trong thời gian Ten-lơ-- 
man bị cầm tù được giao trọng trách làm chủ tịch 
Đàng và là ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng. 
sản. Bọn Ghét-ta-pô không thề nào lần ra đầu dây 
liên lạc giữa trung ương và đồng chỉ Ten-lơ-man, 
Một trong những đồng chỉ liên lạc đũng cảm không. 
nề hy sinh tỉnh mạng của mình đề nối nhịp cầu 


(1) Ở châu Âu khi về nhà chồng. người đân bà chỉ còn 
giữ lại tên gọi hàng ngày, còn họ lấy họ của chồng, 
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sgiữa Ten-lơ-man và Đẳng là đẳng viên cộng sản 
Van-te Trau-sơ, bí danh TBe- -vin,. Từ tháng 8 năm 
1936, đồng chí nối đường dây giữa Đảng và đồng 
-chỉ en-lơ-man được hai năm rưỡi,vú 4đến 6 tuần 
một lần, và nếu cần thiết có thể liên tục hơn -— 
Khởi đầu từ Pra-ha rồi từ DPa-ri bí mật trở về nước 
Đúc phát xít đề gặp Hô-da Ten-lơ-man và la-mu. 
TNhững cuộc gặp gỡ với các luật sư của Ten-lơ-man 
và những người khác có quan hệ với Ten-lơ-man 
đối với Ee-vin luôn luôn gắn với nguy hiểm do bị 
đỏ và phần bội. Éc-vin báo cho Rô-da những thông 
bảo của ban lãnh đạo Đảng vời Ten-lơ-man và 
nhận những báo cáo của Ten-lơ-man gửi về. Anh 
ghi nhớ tất cả, và chỉ khi vượt khỏi biên giới Đức 
mới viết lại thành văn bản mật mã. Mội bản mậi 
mã anh viết về buồi gặp Rỏ-da ngày 22 và 23 tháng 
12 năm 1938 nhự sau; 

«Tỏi: Tất cả mọi việc tiến hành trôi chẩy cÃ 
- shứ? Rỏ-da: Vâng, tôi đã có thề giao tất cả. Tôi: 
En-stơ đã giao tài liệu cho chị lần trước như thế 
nào ? iiô-da : cũng như lần cuối cùng vừa qua. (Dưới 
bàn, Éc-vin đã nắm gọn tài liệu trong tay Rô-da, 
TƠ). Nhưng bất chợt anh chột đạ... Khi tôi đã nắm 
trong tay những gì Rò-da giao, luật sư hỏi tôi điều 
gì đó, và trong khoảnh khắc này anh nghĩ, có lẽ 
ông luật -r đã nhìn thấy chăng. Tôi: Thật là lắm 
chuyện, c; :bỄ ông ta sẽ gây rắc rối đây. Tốt nhất 
là ông ta phải biết người ta có thể làm gì tiếp 
nÝra... ® 

Ten-iơ-man biết là không eó một đảm bảo chắc 
chắn nảo cho những ghi chép mà Người gửi ra 
ngoài. Người cũng phải liều và hy vọng vào chút it 
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thành công. Một sự may rủi nguy hiểm như thế 
gắn liền với điều may mắn là nhờ Ia-ma, cô đã 
chuyền#ihành công được hai mươi hai quyền vở 
ghi ra khối nhà giam, vì có ra khỏi trạm gác đúng 
lúc chúng đổi ca, và chính lúc ấy chúng sơ hở 
nhất. Ten-lơ-man âu yếm nói với con gái: €Con 
cần đảm bảo đưa được những tài liệu này ra, con 
hãy nhớ rằng những tải liệu này rất quan trọng 
và các đồng chỉ rất cần và phải nhận được nó! › 

« Bộ Chính trị và Ban Bí thư trung ương Đăng 
nghiên cửu tông hợp tất cả những vấn đề liên 
quan trong nhiều năm với Ten-lơ-man và đã quyết 
định đưa ra những biện pháp thích hợp. Ở ngoài 
nước, các đồng chỉ Van-te Dn-briích, Fran Đa-lem 
chịu trách nhiệm về công việc đặc biệt này ».— 
Van-te Trau-sơ viết trong bồi ký sau này như thế. 

Êc-vin tiến hành nhiệm vụ đặc biệt cần thận, vì 
anh biết công việc nguy hiềm biết chừng nào- 
Trong nhiều năm, công việc tiến hành trôi chảy tốt 
đẹp cho đến khi xảy ra trường hợp không may. 
Sự việc này xảy ra ở Hăm-buốc. 

Trời mưa như trút nước, mưa dữ đội như chựa 
từng thấy. Éc-vin và Rô-da quyết định vào một 
quán ăn. Rô-da chuyền cho anh một bức thư của 
Ten-lơ-man đề trong tờ báo. Trái với thói quen 
của mình, Éc-vin đọc ngay bức thư: « Lý tưởng 
mà chúng ta bảo vệ đến hơi thở cuối cùng, lý tưởng 
thức tỉnh hàng triệu con người, đưa lại hạnh phúc 
cho họ, lý tưởng ăn sâu vào máu thịt của chúng 
ta là lý tưởng vĩ đại và có sức sống mãnh liệt, 
không kế nào có thể xóa được ngay cả trong những 


12 TLUM 1T: 
https://tieulun.hopto.org 


năm khốc liệt này». Êc-vin say sưa đọc những 
dòng nóng bỏng đầy sinh khí và sức sống chiến 
đấu của vị lãnh tụ giai cấp En-stơ Ten-lơ-man. 
Bỗng trong quán lộn xộn, ầm ï, Tên chủ: quản 
đang gọi đây nói, hẳn giận dữ hấp tấp gào lên làm 
nồi cả những cục thịt trên khuôn mặt béo phi. Một 
lát sau, cửa quán bị phá tung -- Hai tên hùng hồ 
xông vào, chúng hỏi tên chủ quản «Nó ở đâu?›. 
Bô-da và Ée-vin ngồi như trời trồng. Hô-da là 
người đầu tiên hiều ra: « Hây giờ thì anh không 
thê nào đọc tiếp được nữa s — bà nói với Ee-vin. 
« Hãy đưa bức thư cho tôi. Tốt hơn là bọn chúng 
tìm được trong tay tôi hơn là trong tay anh ». Éc- 
vín giao bức thư lại cho Rô-đa. Hai tên vũ phủ 
xông lại túm lấy anh: Một con mồi đã sa lưởi ». 


LÊN XÔ SẼ CHIẾN THẲNG 


Như thường lệ cánh cửa ngôi nhà góc đường 
Tác-pen-bếch Hăm-buốc dập mạnh, chìa khỏa kêu 
tách tron,, Â và tiếp theo là những bước chân nhẹ 
nhàng của : mẹ con bà Rô-da xuống cầu thang. 
Đều đặn và rất đúng giờ, họ đi làm nhiệm vụ của 
Đẳng. la-ma vòng cánh tay mẹ, giúp mẹ đi xuống. 
Họ đi đọc theo đường phố, được quảng hai mươi 
mét thì gặp một gã đàn ông đang tiến thẳng về 


` 


phía họ. Hắn nảng nhẹ ve áo vét. Rô-da nhìn thấy: 
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chữ thập ngoặc bằng bạc", Ngay lúc đó Rô.-da đã 
nghe: « Ghếf-ta-põ đây! Bước theo ta !». 

Hô-da và la-ma lẳng Hìng quay gót theo hắn, 

Đã có hai tên khảc đứng chặn giữa cửa. 


Tên thứ nhất nói như thẻi: ce Bước!» k 


Hai người đàn bà im Híng bước lên cầu thang vào 
nhà, chính săn nhà mà cách đây bốn năm cũng 
vào giờ này, rộn rã tiếng cười hàn hoan mỗi lần 
Ten-lơ-man, sau những ngày lao động mệt nhọc 
căng thẳng suốt tuần, trở về sum họp với gia đình. 
Và hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 19371 

Rô-đa rất hồi hộp tuy bề ngoài, bà rất bình thắn. 
3à trầm lặng, khoan thai không hề run tay khi tra 
chìa khóa mở cửa. Ba tên Ghét-ta-pô đầy hai mẹ 
con HRô.đa vào nhà, và chúng xông vào theo. Một 
tên nói như ra lệnh: « Bà hãy nộp cho chúng tôi 
những thư chồng bà gửi từ nhà tù ra». Rô-da 
nhìn Lhẳng vào mặt hắn : « Ông muốn gì...? Những 
bức thư ấy là của tôi. Chúng đã qua phòng kiềm 
tra và bây giờ chúng không thể qua tay các ông 
được». Nhưng tên Ghét-ta-pô tổ ra không hề chú 
ỷ nưhe bà nói: « Chúng tôi không có trường hợp 
đặc biệt riêng với bà. Khám nhà là việc muốn hay 
không chúng tôi cũng phải làm », Rô-da đã hiểu ra 
rằng chống lại chúng lúc này là vô ích. Bà đi đến 
Lủ, lấy ra một gói thư nhỏ. Tên Ghét-ta-pô giật lấy 
và lắc đầu ra hiệu cho đồng bọn. Hai tên kia bắt 
đầu lục soát tủ, giá sách, ngăn bàn... và lôi ra những 
bức thư khá^ mà En-stơ gửi Rô-da trong những 
- ® 
{U thù hiệu linh Ghéẻt-ta-pös 
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năm thăng qua. Một ngày nặng nề làm sao đối với 
Rô-da. Bà phải ra trạm cảnh sát, Sau nhiều giờ 
giam giữ, tra hỏi, chúng mới thả bà ra, Từ nay bả 
chỉ được phép đọc thư chồng dưới sự giám sát của 
bọn chó Ghét-ta-pô. Bọn quốc xã hoẳng sợ ngay 
cả tiếng nói của người cộng sản đang bị cầm tù 
Ten-lơ-man. Chúng buộc Người phải viết dưới dạng 
chữ nô lệ, nhưng chúng không thề nào ngăn cắn 
được liếng nói này chính là hơi thở trí tuệ, tỉnh 
thần của người cộng sẳn kiên cường. 

Tháng 3 năm 1996, Ten-lơ-man viết cho Rô-da : 
«Ài có dũng cảm, có chí khí bảo vệ số phận mình, 
người đó chiến thẳng những mất mát khô đau ». 
Mội năm sau, tháng 1-1937, Người viết: « Con đường 
của anh đã được vạch sẵn, bất chấp gian khỗ như 
thế nào. Chỉ có bản chất kiên định, ý chí kiên 
cường của anh giúp anh vượt qua tất cả. Sự hành 
hạ và sự thỏa mạ hàng ngày thật tàn nhẫn và 
kinh sợ. Nhưng cuộc chiến đấu này là cuộc đời, 
là lề sống của anh». Ten-lơ-man cần thận, cân 
nhắc từng câu minh viết, ví dụ trong một bức thư 
bỉ mật từ nhà tù; €Sự nhạy cảm mạnh, sức suy 
nghĩ riêng và một nưh{t lực ước mơ mãnh liệt đã 
tạo điều kiện cho tôi viết những bức thư có nội 
dung đặc biệt, có hình thức sinh động và sự chín 
chắn cần 'hiết ›, 

Đặc biệt bốn bức thư gửi mừng sinh nhật con 
gái la-ma tràn trề một sự phong phú, giàu có về 
kinh nghiệm sống và chiến đấu của một người cha 
vừa là người cách mạng: « Những kiến thức mà con 
người ta phải Lích lũy trong những năm trẻ tuổi, 
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chính là những đóa hoa tươi thắm của hy vọng 
sẽ lạo thành những quả chín mọng trong cuộc 
đời, Tất cả những bước đi của tuôi thanh xuân 
của con không đầy đủ cho con tất cả, chúng đòi 
hỏi phải cố gắng, suy nghĩ chin chắn, kiên trì và 
nhất quản. Không có thắng lợi nếu không có cố 
gắng và lao động nghiêm túc, Gieo trước rồi mới 
có gặt sau Í Công hiển thực tế và sáng tạo là người 
thầy tốt nhất của trường học đường đời của con », 

Tràn ngập yêu thương, Người viết về cuộc sống 
đỗi với người vợ thân yêu, người bạn đời, và đồng 
thời là người bạn chiến đấu tin cậy trong suốt 
những năm của tình nghĩa vợ chồng: « Như sắt 
thép được luyện trong lửa đỗ của lò cao, ngọn 
lửa của tình yêu thanh xuân đã gắn bỏ chúng ta 
suốt đời... Hạnh phúc của chúng ta, sự khô đau của 
chúng ta, những biến cố của cuô› đời chùng ta, 
những mong tước của chủng ta là tài sẵn giúp chúng 
ta tạo ra chộe sống và từ đó tạo nên sức mạnh nhận 
mọi nhiệm vụ. Mọi cuộc sống không có hy vọng như 
mội con chỉm không có cảnh. Một cuöa sống không 
có tỉnh yêu như bầu trời khòng có trăng sao. Tỉnh 
yêu của anh với em, với con chúng ta đã nảng anh 
lên, đã tăng thêm sức mạnh cho anh chịu đựng 
những đau đớn và buồn phiền mà cuộc sống giờ 
đây dồ lèn đầu chứng ta. » 

Trong xà lim cô đơn và vắng Hịng, những bức 
thư Người gửi cho người thân, bạn bẻ đóng một 
vai trò quan trọng. Năm 1936, Người viết cho bạn 
của bố, ông Ru-đôn-phơ: «Sự cô đơn khôn cùng - 
là điều đễ hiểu, và con người cẳm thấy nỏ rõ hơn 
là ngoài đời ở ngay con tìm thồn thức và ứa máu: 
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của chỉnh mình, Sự phân ly bắt đắc dĩ này phải 
được nối lại cho đủ chỉ là những hức thư». @ 

Gòn nữa -—- khi được Hò-dii cho biết những thư 
Người gửi trước đây đều bị niêm phong, và những 
bức thư sẽ gửi công khai cũng như những thư bị 
kiểm duyệt trong tương lai chỉ được phép đọc 
dưới sự giảm sát của bọn Ghét-ta-pỏ, Người đã 
kịch liệt phản đối hành đóng thô bạo và tàn nhẫn 
này. Người đấu tranh đòi hủy bỏ biện pháp này, 
trong một bức thư gửi tên cầm đầu bọn quốc xã 
Guê-rinh mà Rô-da định đích thân trao tận tay 
hẳn khi tên phát xit này đến Hăm-buốc. Trung 
ương Đảng đồng ý và ủng hộ sáng kiến này của 
đen-lơ-man. Nhưng Hỏ-da đã khòng đạt được ý 
định: Tên cận vệ của Guẻ-rinh nhận thư và bản 
thân Rô-da Dị bọn Gihét-(a-pỏ giam giữ trong thời 
gian tèn trùm quố› xã này đừng chân ở Hăm-buốc. 
Thư phẫn đối của Ten-lơ-man không được bọn 
chủng chú ý tới. Thật đau lòng và khó khăn 
cho Ten-lơ-man biết caững nào, từ tháng 
4-1937, phải thực hiện một quyết định của chính 
mình trong thư gửi Hô-da ngày 21-10-1835, Người 
đặt câu hồi: Anh không nẻn viề! thư nữa được 
không? Và rồi Người lai tự trả lời: c Một sự im 
lặng sẽ làm anh khỏng yên lòng được, và những 
giờ cô đơn troag xà lim lạnh giá tĩnh mìịch sẽ 
khủng ki7 : hơn nhiều s. 

Khi điều šiò:! và thời giamcho phép, Ten-lo-man 
vàn, làm việc nghiệm túc trong nhà giam. Người 
đọc “nhiều, Tất cả những gì dùng dược trong tủ 
sách trại giam Người đọc hết, Người ghi chép, ghi 
chủ. Người dành thời gian của cuộc sống tù đày 
1x2 h 
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cho việc học tập, nghiên cứu báo chí có thể có 
đượ¿ trong tù. Tấi nhiên bọn kiềm duyệt đã cắt 
hàng loạt cội báo. Những bài xã luận quan trọng mà 
Ten-lơ-man cần đến thì bọn chúng cắt hết. Thỉnh 
thoảng chúng tịch thu toàn bộ báo chí, Những bức 
thư bí mật của Ten-lơ-man gửi ban lãnh đạo Đẳng 
có ý nghĩa lớn, vì trong đó Người đã trình bày 
những vấn đề về chiến lược và chiến thuật của 
cuộc đấu tranh hiện tại và trong tương lai của 
Đảng cộng sẵn Đức và của phong trào cộng sản 
quốc tế. Kiến thức mác-xit, lê-nin-nit uyên bác của 
Người, những thông bảo của ban lãnh đạo Đảng 
và khả năng đặc biệt của Người tập hợp từ những 
động tín của báo chỉ quốc xã, giúp Người phân 
tịch tỉnh hình một cách chỉnh xác. Tháng 8 năm 
1935, sau hơn 5 năm bị giam cầm, Người vẫn nhìn 
thấy trước: «Có nguy cơ là bọn Hit-le, bằng mọi 
giá, sẽ thồi bùng ngọn lửa chiến tranh, điều đó sẽ 
vô cùng kinh khủng cho nước Đức. Chiến tranh có 
thể kéo dài và nước Đức có thề trở thành chiến 
địa. Nếu chiến tranh bùng nồ thì nước Đức chỉ 
cỏ một khả năng duy nhất đề ngăn chặn một sự 
đỗ nát hoàa toàn và sự tiêu diệt đất nước này : 
Đó chính là sự lật đồ bọn tội phạm chiến tranh 
bằng chính lực lượng của quần chúng nhân dân ›. 

Ngày 1 tháng 9 năm 1939, bộ máy chiến tranh 
không lồ của chủ nghĩa đế quốc Đức tàn phá châu 
Âu. Chiến tranh đã gây ra bao khó khăn cho hoàn 
cảnh, điều kiện vốn đã rất khó khăn, trong đó 
Đảng biữ được liên hệ với Ten-lơ-mar lại càng 
khó khăn hơn. Tuy vậy, mỗi liên hệ này không bị 
cắt đứt. Ten-lơanan biết rằng mục đích ăn cướp 
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của bọn đã thú phát xít Đức theo đuôi là tiêu diệt 
nhà nước xã hội chủ nghĩa; Liên bang xô viết. 
Cuộc tấn công của nước Đức phát xit vào Liên-xô 
ngày 22 tháng 6 năm 1941 thật ra không làm Người 
ngạc nhiên, sửng sốt. Say sưa trưởo hàng loạt 
chiến thắng đối với các nước tư bản châu Âu và 
những thắng lợi ban đầu của cuộc tấn công n 
cướp Liên-xô, bọn trùm Ghét-ta-pô lợi dụng mọi 
cơ hội bảo trước cho Ten-lơ-man ngày sụp đồ của 
Liên-xô. Nhưng, Ten-lơ-man không mẩy may nao 
núng. Nếu bọn phát xít đến được trước cửa ngõ 
Mát-seơ-va, Lê-nin-grát, Rô-stốp — điều đó cay đắng 
và đau lòng thật, Nhưng niềm tin vững như bàn 
thạch, không gì lay chuyển nồi là: Mặc đầu bị 
những thất bai và rút lui bước đầu, lực lượng của 
nhân dân nhất định là mạnh hơn sắt thép của bọn 
đế quốc hùng hồ nhất. Và, Liên-xô, đó là sức 
mạnh của nhân đân, đó là Đẳng Lê-nin, đó là 
Tháng Mười đồ hào hùng. Sức mạnh xô viết sẽ 
chứng tổ tỉnh hơn hẳn của nó! Ten-lơ-man tin 
tưởng, và tỉn tưởng vững chắc như vậy như chỉnh 
Người đã tuyên bố tronzø một địp khác khi tên 
Ghét-ta-pô Ô-piL sủa lên những lời vu khống vở 
liêm sỉ chống Liên-xô đăng trên báo chỉ quốc xã 
hòng tìm cách lung lạc lòng người. Ten-lơ-man 
ném thẳng và› mặt hẳn; « Liên-xô tồn tại đã 20 
năm, nền đệ ta'a cộng hòa) không còn tồn tại 
được bao lâu nữa l» 


( Bọn Hitle gọi nhà nước do chúng cầm quyền lb 
nền đệ tam cộng hòa. 
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Và lần này nữa, cũng như tất cả những tiên đoàn 
của Người dựa trên cơ sở của sự phản tích khoa 
học mác-xit lè-nin-nil, Ten-lơ-man đã đúng. Hai 
năm sau cuòec lấn công ăn cướp thiing 6-1941, quân 
đội Liên*xô đã chiến đấu kiên cường đầy hy sinh 
đã thu được chiến thắng lịch sử ở Sta-lin-grát, đặt 
cơ sở chơ chiến thắng tại mặt trận vòng cùng Cuốc- 
xơ và do đỏ tạo bước ngoặt cơ bản cho tiến triền 
của cuộc đại chiến thế giới lần thử hai tiến lên 
giành toàn thắng vẻ vang cho lồ quốc mình. Vào 
thời gian này, tHiáng 8-1943, đã móc nối và liên hệ 
được với Ten-lo-man, Han lãnh đạo của tô chức 
Đẳng hoạt động bí mật ra quyết nghị — phù hợp 
với các chỉ thị của Irung ương Đẳng — móc nối 
với Terrlơman trong nhà giam Ha-nô-vơ và tô 
chứe giải thoái cho Người. Mọi việc khởi đần trôi 
chảy. Ban lãnh đạo thành ủy Béc-lin thường xuyên 
nhận các thông bảo. Các đồng chỉ biết được Ten- 
lơ-man đã bị đưa từ nhà giam Ha-nô-vơ sang nhà 
giam Bau-xen vào ngày 11-8-1943, Các đồng chỉ lãnh 
đạo xúc liền ngay những biện pháp đề giải thoát 
Ten-lơ-man khỏi nhà giam Bau-xen. Tô chức Đẳng 
Đre-sden được trực tiếp giao nhiệm vụ này. Các 
đồng chí Mác Phi-sơ, I-rích Gra.lơ, Ác-tua và Ru- 
đôn-phơ Grin-mơ và Ôt-tô Cô.bác thuộc chỉ bộ bí 
mật ở Sơ-mi-do.béc trực tiếp tiến hành cuộc giải 
thoát này. Đồng chí An-tôn Dê-áp-cốp một đồng - 
chí lãnh đạo của thành ủy Béc-lin đáp xe xuống 
Đre-sđen trong tháng 1-1914 đề kiềm tra tình hình : 
chuẩn bị cũng như xem xét tại chỗ kế hoạch cụ 
thể của. công việc quan trọng này. Những liên hệ 
với nhà giam Bau-xen đã được tiến hành song 
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song và phù hợp với kế hoạch hành động của các 
đồng chí được trực tiếp giao nhiệm vụ quan trọng 
này, Xlùa hè năm 1914, phong trào kháng chiến 
chống phát xit ở Đức được tỗ chức sâu rộng và có 
ảnh hưởng sâu sắc, to lớn, Bọn Ghét-ta-pô hoẳng 
sợ cuống cuöng, chúng mở chiến dịch khủng bố 
ác liệt chống phong trào kháng chiến, chống các 
chiến sĩ chống phái xít, và đặc biệt chống những 
người cộng sản dũng cảm và dám hy sinh. Làn 
sóng khủng bố và bắt người trong mùa hè 1944 
đã phá vỡ kế hoạch cuối cùng của Đẳng nhằm giải 
thoát cho đồng chí Ten-lơ-man khỏi nanh vuốt 
của bọn chó sói phát xit, 


CHÚNG RA LỆNH: THỦ TIÊU 


ÍIm lặng. Hoàn toàn im lặng. Một sự thỉnh lặng 
ghê rợn. Chỉ khi nào Ten-lơ-man đi lại trong xà 
lim, nhà giam Bau-xen mới phá được sự tĩnh mịch. 
Sự tỉnh mịch có thể đày vò, làm ta đau đớn. Cô 
đơn có thể giết chết người. Đã từ l1 năm nay sự 
im lặng củ: và lim đã dày vò hành hạ Fen-lơ-man. 
Nhưng không bao giờ, không bao giờ sự cô đơn 
có thể giết chết Người, cả tỉnh thần lẫn thê xác. 
Nhưng nhà giam đã làm Người kiệt sức. Mặt Người 
xanh xao,. nhợt nhạt. 

Mùa hè đã ngập tràn đất nước. Tháng 8-1944. 
Đã nhiều tháng nay, Ten-lơ-man không còn được 
nhìn thấy vợ và con gái, đến cả những dòng thư 


186 https://tieulun.hopto.org 





cũng không. Vợ con khòng còn có thể đến thăm 
Người được nữa. Từ ngày 16-4-1944 — tức là ngày 
sinh lần thứ 58 của Ten-lơ-man, la-ma bị tống giam› 
ngày ð tháng ö năm 1941, bọn Ghét-ta-pô bắt Rô-đa, 
Trong. giấy tờ kèm theo của Rô-da và la-ma gửi 
đến trại lập trung, bọn Ghẻt-ta-pô ghi chủ «R.U» 
tức « Cấm trở lại »s(1), 

Tháng hai năm 1944, khi Rô-da thăm chồng ở 
nhà giam Bau-xen, khòng ai nghĩ rằng đó là lần 
gặp cuối cùng, lần vĩnh biệt. Nhưng đó là thực tế 
tàn nhẫn. Về sau Rô-da ghi hồi ký về buôồi gặp gỡ 
cuối cùng này: « En-stơ rất mừng, Người mừng 
khôn tả. Vơi lòng tin tưởng tràn đầy, ông tâm sự 
với tôi: Bọn phát xít khát máu sẽ bị đánh gục 
nay mai!» Ông biết ngày tận số của thế lực đã man 
` tàn bạo này đã đến. Ten-lơ-man, trong niềm vui 
chiến thắng đã cỏ thể nhìn thấy được nhân dân 
Liên-xô đánh bại bọn khát máu Hit-le, pha trộn 
một sự thật đắng cay; « Liệu chủng có để cho ta 
nguyên vẹn thoát khỏi địa ngục trở về với thế giới 
tự do bao la không! Chắc chắn chúng không tự 
nguyện làm việc ấy. Đã có cơ sở để tin chắc, cho 
dù Làn bạo và đau lòng phải đề cập ở đây rằng 
trước sự tấn ông vũ bão của quân đội Liên-xô đẻ 
bẹp bọn phát xit tận hang ö của chúng và điều đó 
gắn liền với tình hình ngày một xấu hơn của toàn 
bộ tỉnh hình các mặt trận của bọn phát xit, bọn 
cầm quyền quốc xã sẽ làm tất cả mọi việc chứrg 
có thể làm để thủ tiêu con người En-stơ Ten-lơ- 
man, Chế độ Hít-le sẽ không run tay trước mọi 


(1 Nguyên văn: a Rfekkehr unervũnscht® 


187 
https://tieulun.hopto.org 


tội ác, nhanh chóng kịp thời chuyền đi hoặc là 
kết thúc vĩnh viễn cuộc đời Ten-lơ-man, » 

(Trích bài viết cuối cùng của Người tìm thấy trong 
nhà giam). 

Lễ tất nhiên Ten-lơ-man hy vọng chờ đợi chứng 
kiến những giờ phút được tự do. Nhưng Người 
hoàn toàn không ảo tưởng mảy may vào hy vọng 
mỗng manh này. Là một chiến sỉ cộng sản, nếu 
cần, Người muốn được kết thúc cuộc đời minh 
như Người đã sống : Chản thành, không khuất phục. 
Phương châm của Ten-lơ-man luôn luôn là: Chỉ 
cỏ chiến đấu mới có ÿ nghĩa trong cuộc sống l 
Trong một bức thư viết trong xà lim dầu 1944, 
Người nói rõ lập trường đỏ và viết: c‹Con người 
dưa cuộc đời ra đề chiến đấu không phải đề thất 
bại, mà là đề tôi luyện minh khỏe hơn lên ›.|Nhưng 
không phải chỉ chiến đấu cho lợi ích riêng mà cho - 
một ước mơ, một mục đích mà Ten-lơ-man nhìn 
thấy ý nghĩa của tất cả những hành động cách mạng: 
« Lịch sử cách mạng là tàn nhẫn và gay go trong sự hy 
sinh. Nhưng hy sinh cho cái gì? Hy sinh đễ làm gì? 
Người hỏi và tự trả lời, lấy cuộc đời mình mà so 
sảnh, đánh giá: « Cuộc đời Lôi, hoạt động của tôi 
chỉ biết có một điều duy nhất: Hiến đàng cho nhân 
dân Đứo nhữ +# sáng tạo tỉnh thần và trí tuệ, kinh 
nghiệm và hai... động cụ thể, hiến dâng tất cả cả 
nhân con người tòi cho tương lai tốt đẹp nhất, 
cho cuộc chiến đấu tự đo xã hội chủ nghĩa toàn 
thắng trong một mùa xuân huy hoàng của các dân 
tộc Đức!» Thái độ kiên cường không khuất phục, 
- bản chất anh hùng của người chiến sĩ cộng sản 
đã làm cho Ten-lơ-man đến hơi thở cuối cùng. đã 
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trở thành « kẻ thủ bên trong nguy biềm nhất của 
bọn phát xit Hit-le ›. Và, bọn khát máu biết rất rõ 
điều đó: Cho dù cách xử sự của chúng có thế nào 
đi nữa cũng khòng giết ngay Ten-lơ-man từ những 
ngày đầu bị bắt như chúng đã làm vớởi?các đồng 
ohí lãnh tụ nồi tiếng khác của Đẳng. Việc sát hại 
Ten-lơ-man đối với chúng từ làu đã là một quyết 
định bất di bất dịch, Và bày giờ đây đã đến lúc 
thực hiện ! 

lên trùm Sã Hairích Him-lơ, thủ lĩnh những, 
đơn vị giết người thiện chiến của nền cộng hòa 
phát xít đệ tam từ làu nav kiêm chức tông trưởng 
nội vụ của Hit-le đã chuần bị sẵn sàng buồi gặp. 
mặt với « lãnh tụ » của hắn trong phòng làm việc 
sang trọng tại «tru sở của bọn thủ lĩnh ›. Đó là 
một tờ giấy đắt tiên, trên tờ giấy này hắn ghi 
lừng điềm một — những vấn đề hắn sẽ cùng Hit-. 
le giải quyết trong ngày 14 tháng 8-1944. Điềm 
một: «Uy hiếp Pa-ri». Điểm 4: « Truy nã và tống 
giam các thủ lĩnh Đẳng xã hội dân chủ, các cản 
bộ lãnh đạo Đẳng cộng sản ›. Và điền: cuối cùng, 
điểm thứ 12: « Ten-lo-man », 

Cuối cuộc bàn luận với tên trùm phát xit Híi-le, 
từng điềm ghi trên tờ giấy này được tuần tự giải 
quyết. Sau một số điểm chỉ cỏ một cải ngoặc, và 
tiếp theo là một vài điều ghi chủ. Sau điểm 12, 
« Ten-lơ-man › chúng ghi: « Thủ tiêu» lệnh sát 
hại Ten-lơ-man thế là đã được phát ra. Ha ngày 
sau, vào tối ngày 17 tháng 8 năm 1944, vào thời 
điểm bắt binh thường, một chiếc chìa khỏa vặn: 
mấy vòng loảng xoảng trọng Š khóa cửa xà lim 
Ten-lơ-man. Người bị giam rất ngạc nhiên chăm: 
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chủ nhìn tên gác nưục bước vào xà lim. IHïn đứng 
im, có lễ độ 30 giày, giữa cửa xà im, ahìn Ten- 
lơ-man và nói: «Ông chuẳn bị xong xuôi mọi thứ 
đẻ lên đường ›. Ten-lo-man nưh† phải chăng đây là 
sự kết thúc hay nhà tù l3au-xen không còn an toàn 
nửa? Người trả lời tẻn gác ngục: «l3ược s. Cửa 
xà lim lại đóng sập lại khò khốc. 

ÍL phút sau, một chiếc ô lò hòm kín rời nhà 
giam Bau-xen lao vào bóng tối mi! mù, Ba tên trên 
xe, 1 lái và hai tên Ghét-ta-pô biết đích của chuyến 
đi, người thứ 4, Ten-lơ-man không rõ chúng nó 
‹chở minh đến đâu. Người cũng chẳng hỏi gì. Mọi 
việc rồi sẽ rõ cả thỏi. Nhiều suy nghĩ chen lấn lộn 
xôn trong đầu Ten-lơ-man. Quá khử, hiện tại, 
đương lai, Người hy vọng rằng nhiều điều đã viết 
trong nhiều thư từ đã đến được những bàn tay tin 
cậy. «Lương tảm của chúng ta tốt đẹp và trong 
sạch. Nó không bị giày vỏ vì đã không chống lại 
nhân dân Đức sáng tạo, vi dụ, với tội ác chiến 
tranh, với đường lõi ăn cướp đế quốc, khủng bố, 
-đàn áp, độc tài mất tự đo, độc đoán, chủ nghĩa 
xã hội bảnh vẽ, sự phân biệt chủng lộc phát xít, 
kiêu căng tự phụ. tự hợm mình, khoe khoang 
khoáe lác và muỏn vàn điều xấu xa nhớ bắn khác». 
Không, với những sự bần thỉn, khả ố bôi nhọ 
lịch sử thị shững người cộng sản không bị giày vò. 

Chiếc ô tỏ rời Bau-xen, rú máy, dưới ảnh sảng 
mờ đã bị che ngụy trang, phóng qua eác đường 
hàng tỉnh, đường bâ tông cốt thép. Cuộc chiến 
tranh bằng không quân của Anh và Mỹ đã bắt đầu 
từ lâu nay ở Đức. 
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Ten-lơ-man nghỉ: « Chiến tranh! Đáng tiếc năm - 
4933, đa số nhàn dân Đức đã không hiều chúng 
la». Người đã từng viết: «¿Chỉ qua trường học 
thực tế của chủ nghĩa phát x, họ mới bắt đầu 
thay đổi lập trường hồi đó. Trong giai đoạn biến 
đồi mới do hiệu và nắm được thực tế, họ đã nhìn 
chủng ta và lập trường chúng ta một cách chú ý 
hơn. Những bộ phận đảng kể trong nhân dàn Đức 
ngày nay đã được chế độ quốc xã làm cho tỉnh 
ngộ. Hộ phận với lập trường lã khuynh trước đây 
đã tin tưởng chúng ta, Đảng chúng ta và đã tin 
rằng với sự lấn công liên tục, vũ bão của Liên-xó, 
bảo đảm cho chúng ta tương lai tốt đẹp hơn! » 

Tương lai thuộc về chúng ta, Người nghĩ VẬY, 
cho đù Người không còn được chứng kiến nó. 
Chính Người tự coi mình là « Người lính của cách 
mạng ». Và cũng chỉnh Người đã hành dòng xứng 
đáng với danh hiệu « người linh của cách mạng 
ấy »: Lòng trung thành vò hạn suốt đời đối với sự 
nghiệp, đó chính là niềm tin vô điều kiện, là tỉnh 
thần dũng cảm đấu tranh, hy sinh trong mọi hoàn 
cảnh. Ngọn lửa hồng rực sáng trong trái tỉm chúng 
tay sàng rực trong tính thần trí tuệ chúng ta sẽ dắt 
dẫn chúng fa như ngọn đèn pha trên mọi ching 
đường đấu tranh của cuộc đời chúng ta. Tin tưởng, 
kiên định trong bản chất, có ý chỉ chiến thẳng 
trong hành động, như vậy và chỉ có như yậy chúng 
ta mới có: thể hoàn thành sử mạng vinh quang 
trong sự nghiệp lịch sử vĩ đại cao cả dặt ra cho 
chúng ta và mới thật sự phấn dấu cho chủ nghĩa 
xã hội tươi đẹp đến thắng lợi hoàn toàn ». 

Chạy một thời gian làu rồi, chiếc xe hòm dừng 
lại giày lái trước một công lớn gắn một hàng chữ 
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-_ được đúc rất đẹp bằng đồng vàng chỏi qho mỗi 
người những gi của chính họ s) Ngay ở dây, trong 
trại tập trung ghê tởm của bọn phảt xi( Bu- khen- 
van, nơi chiếc xe đang đỗ, những chữ trên mới 
thật mỉa mai cay đẳng « Cho mỗi người những gì 
của chính họ » — tức là chỉ riêng trong trại tập 
trung này, và có biết bao nhiêu trại tập trung như 
thế, cho 238.000 người, là sự hành hạ, tra tấn, đói 
khát, khô sai nô lệ, cho 56.000 tà nhân lBồu-khen- 
van, là cho «mỗi người những gì của chính họ»: 
cải chết! 

Chiếc xe lăn từ từ vào trại, trên những lối xi 
măng chìm trong đêm sương im íng kinh người. 
Không nhìn thấy một bóng người, không cảm thấy 
một sự sống. Đã quả nửa đêm rồi: Đã bước sang 
ngày I8 tháng 8 năm 1944. Chiếc xe lại đừng lại 
trước một chiếc cồng. Cồng mở, xe chạy vào sản 
nhà thiêu xác trong trại Bu-khen-van. Ten-lơ-man 
vẫn chưa hề biết hiện mình đang ở đầu. Người 
không biết rằng chỉnh ở đây ngày cũng như đêm, 
những người bị tra tấn, bị đánh chết, hầu hết là 
đẳng viên cộng sẵn và Do thái bị thiêu thành tro. 
Người không biết mới mấy tiếng đồng hồ trước 
đây — vào quảng lúc chiếc xe hòm chở Người rời 
Bau-xen, những tù nhân làm khổ sai trong lò thiêu 
được lệnh bấts nút và sau đó lập tức pbải trở về 
phòng giam cú: nìỉình. 

Ten-lơ-man thìy nột lũ sĩ quan phát xit SS sắp 
hàng dọc. Đó là trung úy Ót-tô, đại ủy xung kích 
au-stơ, đại úy bác sĩ Sin-lan-ski, sĨ quan cận vệ 





(1) Nguyên văn: øJedem đdas Seine!® 
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Surit, thiếu ủy Hổp-su-tơ. trung úy Béc-gơ, chỉ huy 
lò thiêu Van-stết và phụ tá của hắn, tên đều cảng 
ác ôn Siỗốp-pơ. 

Những bộ mặt, những cái tên ghê tởm đã nói 
lên tất cả. Chúng là bọn giết người không run tay Í 
Người phải đi ngang qua mặt bọn chúng. Một cái 
phang vào gáy đủ kết thúc cuộc dừng chân ngắn 
ngủi ở trại sát nhân kinh tởm này. Ten-lơ-man 
bước đàng hoàng, kiên nghị và hết sức bình thắn. 
€on tìm Người đập mạnh? Có thể, Đầu gối Người 
không hề run. Người đã bước đến cửa lò thiêu. 
Vừa lúc Người đặt chân xuống bậc xỉ măng, ba 
tiếng nồ đanh khô khốc xé tan bức màn đêm khuya 
khoắt tĩnh mịch và ghê rợn. Ten-lơ-man trúng đạn 
vào gáy ngã gục. Tất cả những tên sĩ quan phát 
xit có mặt bước vào phòng thiên. Một phát súng 
nữa nồ vào đầu nạn nhân đã ngã gục ở cự ly rất 
gần. Ngày mới đã bắt đầu được 10 phút. 

sau hành động man rợ này độ nửa giờ, bọn sĩ 
quan phát xit 5S rời khỏi nhà thiêu. 

Hai tên Van-siết và Stốp-pơ còn ở lại. 

Chúng làm nốt những công việc mà trước đây 
những người tù khồ sai phải làm: Tự tay chứng 
thiêu xác người mới bị sát hại. Không một người 
nào biết được hành động thủ vật này, 

Trên đường trở lại trại của bọn sĩ quan SS, hai 
tên Hốp-su-tơ và ỐI-tô đi cạnh nhau. 

Hốp-su-tơ hỏi: « Mày có biết ai vừa bị bắn chết 
kia không?» 

Ốt-tô trã lời : « Biết chứ, đó là tên thủ lĩnh cộng 
sản Ten-lơ-man ›, 
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NHỮNG NGÀY THƠ ẤU 
VÀ NHỮNG NĂM TUÔI TRẺ 
— Sinh ra trong một thể giới bãi công 
+ Tở truyền đơn đặc biệt kêu gọi vùng lên. 
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CHƯƠNG lÌ 
THÁNG MƯỜI ĐỎ VÀ NHỮNG KIẾN THỨC MỚI 
+ Trốn khỏi mặt trận 
" Biều kế bảo biệu bão táp 
-- Các đồng chi gọi anh: « Tét đi ® 
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CHƯƠNG 11 
ĐÚM-:: Ở HÀNG ĐẦU CỦA ĐẲNG 


+ Lãnh tụ công nhân tiêu biểu nhất 
+ Thắng lợi của những người lê-nin-nit trong 
Đẳng cộng sản Đức. 
+ Dành sự quan tâm lớn nhất cho Thanh 
niên: 7è 
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+ Người chiến sĩ danh dự của hồng quân 
[,iên~xô, 85. 
CGHƯƠNG Y 


TẤT CÁ CHO SỰ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG 
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+ «Mặt trận đồ » — biểu tượng là nằm đắm 2 
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khăn gian khô nhất. 138. 
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KHÔNG KHUẤT PHỤC SAU NHỮNG 
BỨC TƯỜNG TRẠI GIAM 


+ Trong bang Š của bọn Ghét-ta-pâ. 118 
+ Bị cáo trở thành người buộc tội. 155. 
+ Tình đoàn kết của thế giới. 16:1 
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